CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Vẽ kỹ thuật
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I.Vị trí, tính chất của học phần:
- Vị trí môn hoc: Môn học Vẽ kỹ thuật là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/học phần chuyên môn ngành.
- Tính chất học phần: là học phần lý thuyết kỹ thuật cơ sở bắt buộc. Môn Vẽ Kỹ thuật là học phần làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành ở các môn chuyên môn, thực tập và hỗ trợ các hoạt động ngành nghiệp.

II. Mục tiêu học phần
Về kiến thức:
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật.
- Nêu được các bước vẽ hình học, cách biểu hiện vật thể trên bản vẽ.
Về kỹ năng:
- Đọc được các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt và các chi tiết của ngành . 
- Biểu diễn được vật thể trên 3 mặt phẳng hình chiếu và trên bản vẽ.
Thái độ: 
Rèn luyện tính kiên trì, tập trung nhằm phát triền các kỹ năng về vẽ và đọc bản vẽ xây dựng  nói chung , đặc biệt là các bản vẽ kiến trúc và kết cấu.  

III. Nội dung học phần
1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra*

	I
	Vẽ hình học và một số quy ước trong bản vẽ kỹ thuật
	
	
	
	

	
	- Vẽ hình học
	5
	5
	
	

	
	- Một số quy ước trong bản vẽ kỹ thuật
	4
	4
	
	

	II
	Phương pháp vẽ hình chiếu thẳng góc
	
	
	
	

	
	- Khái niệm chung
	1
	1
	
	

	
	- Vẽ hình chiếu thẳng góc của vật thể
	10
	10
	
	

	III
	Hình chiếu trục đo
	
	
	
	

	
	- Khái niệm
	1
	1
	
	

	
	- Hệ trục đo thẳng góc đẳng trắc
	1
	1
	
	

	
	- Các bước vẽ hình chiếu trục đo
	1
	1
	
	

	
	- Vẽ hình chiếu trục đo các trờng hợp  cụ thể
	3
	3
	
	

	
	- Bài tập + Kiểm tra
	1
	
	
	1

	IV
	Hình cắt và mặt cắt
	
	
	
	

	
	- Khái niệm
	1
	1
	
	

	
	- Cách xây dựng hình cắt, mặt cắt  và các quy ước
	7
	7
	
	

	V
	Đọc bản vẽ Kỹ thuật xây dựng
	
	
	
	

	
	- Khái niệm
	1
	1
	
	

	
	- Một số ký hiệu dùng trong bản vẽ xây dựng
	3
	3
	
	

	
	- Các bộ phận chính của ngôi nhà
	1
	1
	
	

	
	- Đọc bản vẽ mặt bằng ngôi nhà
	3
	3
	
	

	
	- Đọc bản vẽ mặt đứng ngôi nhà
	3
	3
	
	

	
	- Đọc bản vẽ mặt cắt ngôi nhà
	3
	3
	
	

	
	- Đọc bản vẽ kỹ thuật chi tiết
	10
	10
	
	

	
	- Kiểm tra
	1
	
	
	1

	
	Tổng cộng
	60
	58
	0
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành
2.Nội dung chi tiết:

Chương 1: Vẽ hình học và một số quy ước trong bản vẽ kỹ thuật
Mục tiêu:
- Vẽ các đường thẳng, đường cong đơn giản, chia đường tròn thành các phần bằng nhau;
- Trình bày và thực hiện đúng các quy ước trong bản vẽ kỹ thuật.

	1.Vẽ hình học
	Thời gian: 5 giờ

	1.1.Vẽ các đường đơn giản
	

	1.1.1.Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng cho trước
	

	1.1..2.Vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng cho trước
	

	1.1.3. Vẽ đường phân giác của góc
	

	1.1.4. Chia đoạn thẳng thành nhiều phần bằng nhau
	

	1.2. Chia đường tròn
	

	1.2.1. Chia đường tròn thành 3 phần bằng nhau
	

	1.2.2. Chia đường tròn thành 5 phần bằng nhau
	

	1.2.3. Chia đường tròn thành nhiều phần bằng nhau
	

	1.3. Vẽ một số đường cong đơn giản
	

	1.3.1 Vẽ đường Elíp
	

	1.3.2 Vẽ đường vòm thấp
	

	1.3.3 Vẽ đường vòm cao
	

	2 Một số quy ước trong bản vẽ kỹ thuật
	Thời gian: 4 giờ

	2.1. Các loại đường nét trong bản vẽ kỹ thuật
	

	2.2 Tỷ lệ hình vẽ và ý nghĩa của nó
	

	2.3 .Cách ghi kích thớc trong bản vẽ
	

	
	


                                                                    	
          Chương 2: Phương pháp vẽ hình chiếu thẳng góc.	
Mục tiêu:
- Nêu được khái niệm các phép chiếu, đồ thức hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu;
- Vẽ được hình chiếu của điểm, đoạn thẳng, mặt phẳng và các hình khối trên hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu.

	1 Khái niệm chung
	Thời gian: 1 giờ

	1.1.Các phép chiếu (xuyên tâm, song song, thẳng góc)
	

	1.2. Hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu
	

	1.3. Đồ thức hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu
	

	2. Vẽ hình chiếu thẳng góc của vật thể
	Thời gian: 10 giờ

	2.1. Hình chiếu của điểm
	

	2.2. Hình chiếu của đoạn thẳng
	

	2.3. Hình chiếu của hình phẳng
	

	2.4. Hình chiếu của các khối cơ bản
	

	2.4.1. Hình chiếu của khối lăng trụ
	

	2.4.2. Hình chiếu của khối chóp
	

	2.4.3. Hình chiếu của khối trụ tròn
	

	2.4.4. Hình chiếu của khối nón
	

	2.5. Hình chiếu của một số khối ghép
	

	
	


	
Chương 3: Hình chiếu trục đo	 
Mục tiêu:
- Nêu được khái niệm và các bước vẽ hình chiếu trục đo
- Vẽ được hình chiếu trục đo cho một số hình, vật thể
	1. Khái niệm
	Thời gian: 1 giờ

	2. Hệ trục đo thẳng góc đẳng trắc
	Thời gian: 1 giờ

	3. Các bước vẽ hình chiếu trục đo
	Thời gian: 1 giờ

	4. Vẽ hình chiếu trục đo các trờng hợp  cụ thể
	Thời gian: 3 giờ

	4.1. Hình chiếu trục đo của 1 điểm
	

	4.2. Vẽ hình chiếu trục đo của đoạn thẳng
	

	4.3. Vẽ hình chiếu trục đo của hình phẳng
	

	4.4. Vẽ hình chiếu trục đo của vật thể
	

	5. Bài tập + Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ




            Chương 4: Hình cắt và mặt cắt	
Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm hình cắt, mặt cất và các bước xây dựng hình cắt, mặt cắt;
- Vẽ được hình cắt, mặt cắt của một số vật thể đơn giản.

	1. Khái niệm
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Hình cắt
	

	1.2. Mặt cắt
	

	2. Cách xây dựng hình cắt, mặt cắt  và các quy ước
	Thời gian : 7 giờ

	2.1. Cách xây dựng hình cắt mặt cắt
	

	2.2. Các quy ước
	

	2.3 Ví dụ
	

	
	



         Chương 5:  Đọc bản vẽ Kỹ thuật xây dựng	
Mục tiêu:
- Giải thích được các ký hiệu, mô tả được các bộ phận chính của ngôi nhà trong bản vẽ xây dựng;
- Đọc được các bản vẽ tổng thể và chi tiết các kết cấu của ngôi nhà.
- Sao chép, vẽ được  các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt và các chi tiết .

	1. Khái niệm
	Thời gian: 1 giờ

	2. Một số ký hiệu dùng trong bản vẽ xây dựng
	Thời gian: 3 giờ

	3.  Các bộ phận chính của ngôi nhà
	Thời gian: 1 giờ

	4. Đọc bản vẽ mặt bằng ngôi nhà
	Thời gian: 3 giờ

	4.1. Giới thiệu cách vẽ mặt bằng ngôi  nhà
	

	4.2. Nội dung – trình tự đọc
	

	5. Đọc bản vẽ mặt đứng ngôi nhà
	Thời gian: 3 giờ

	6. Đọc bản vẽ mặt cắt ngôi nhà
	Thời gian: 3 giờ

	7. Đọc bản vẽ kỹ thuật chi tiết
	Thời gian: 10 giờ

	7.1.Quy ước các ký hiệu dùng trong các bản vẽ kết cấu
	

	7.2. Cách đọc một số bản vẽ kiến trúc
	

	7.3. Đọc bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép
	

	7.4. Đọc bản vẽ kết cấu thép
	

	8. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ



IV. Điều kiện thực hiện chương trình:
- Vật liệu: giấy vẽ, phấn;
- Dụng cụ và trang thiết bị: Bảng vẽ, bàn vẽ, thớc các loại, com pa, bút chì, tẩy;
- Nguồn lực khác: phòng học vẽ kỹ thuật.
V.Phương pháp và nội dung đánh giá:
Phương pháp đánh giá:
- Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra thực hành ở các giờ lên lớp.
- Để phát triển trí tởng tợng, khả năng hình dung  và kỹ năng vẽ, cần giao bài tập về nhà cho học sinh dới dạng các bài tập lớn.
Nội dụng đánh giá:
- Về kiến thức:
+ Trình bày được kiến thức vẽ hình học, vẽ hình chiếu thẳng góc, hình chiếu trục đo, hình cắt, mặt cắt của vật thẻ
+ Trình bày được các quy ước, các ký hiệu trong bản vẽ xây dựng
- Về kỹ năng: 
+ Đọc được bản vẽ tổng thể và chi tiết của ngôi nhà
+ Sao chép, vẽ được một số chi tiết đơn giản của ngôi nhà
-Về thái độ:
+ Nghiêm túc trong học tập
+ Trung thực trong kiểm tra
+ Rèn luyện tính cận thẩn, tỷ mỷ, kiên nhẫn.

VI. Hớng dẫn thực hiện chương trình:
1.Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình học phần được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng
2.Hớng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần:
- Học phần vẽ kỹ thuật là học phần cơ sở bắt buộc đối với tất cả học sinh học ngành dài hạn, nó cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết để đọc và vẽ được các bản vẽ kỹ thuật. Trong quá trình giảng dạy học phần, rất cần thiết phải sử dụng các phương tiện trực quan. Các phương tiện trực quan không chỉ là phương tiện mà còn là mục đích nghiên cứu trong từng bài học. Việc phát triển kỹ năng xây dựng bản vẽ cho học sinh có thể thông qua các bài tập về nhà.
- Giáo viên giảng dạy môn vẽ kỹ thuật có thể là giáo viên có trình độ kỹ s hoặc Cao đẳng tốt nghiệp tại các trờng kỹ thuật. Cần chọn lọc giáo viên có khả năng vẽ đẹp, nhanh để cuốn hút và thuyết phục học sinh. Các trờng phải có tổ bộ môn cơ sở do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền trực tiếp chỉ đạo.
3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Phương pháp vẽ hình chiếu thẳng góc, hình chiếu trục đo, hình cắt mặt cất
- Đọc được bản vẽ một ngôi nhà và vẽ được những bản vẽ đơn giản.
4.Tài liệu tham khảo: 
- Giáo trình Vẽ xây dựng - Đinh Văn Đồng – Nhà xuất bản Xây dựng – Hà Nội 2007,
- Giáo trình Vẽ Kỹ thuật xây dựng - Đoàn Nh Kim, Nguyễn Quang Cựu, Nguyễn Sĩ Hạnh, Dương Tiến Thọ, NXB giáo dục 2001;
- Bài tập Vẽ Kỹ thuật xây dựng tập 1, tập 2 - Đoàn Nh Kim, Nguyễn Quang Cựu, NXB giáo dục 1999.


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: An toàn lao động
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I.Vị trí, tính chất của học phần:
- Vị trí môn hoc: Môn học An toàn lao động là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/học phần chuyên môn ngành.
          - Tính chất học phần: Học phần Bảo hộ lao động là một trong những học phần có vị trí quan trọng trong các môn cơ sở, là học phần bắt buộc đối với học sinh học ngành dài hạn chuyên ngành xây dựng dân dụng công nghiệp. Học phần bảo hộ lao động vừa có tính lý luận và vừa có tính thực tiễn. Từ thực tiễn hoạt động ngành nghiệp rút ra bài học kinh nghiệm, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người lao động và sức khỏe cộng đồng.

II. Mục tiêu học phần
Về kiến thức:
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về các điều luật bảo hộ lao động và pháp lệnh bảo hộ lao động đối với người lao động;
- Nêu được các quy định hiện hành về công tác bảo hộ lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.
Về kỹ năng:
             áp dụng được các văn bản, quy phạm và các điều luật bảo hộ lao động vào trong công việc, đảm bảo quyền và trách nhiệm của người lao động với công việc.
Thái độ: 
            Giúp cho người học ý thức được quyền và nghĩa vụ, phòng tránh được các bệnh ngành nghiệp, đồng thời nâng cao  ý thức trách nhiệm  với cộng đồng.

III.Nội dung học phần:
1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra*

	I
	Những vấn đề chung về bảo hộ lao động
	3,5
	3,5
	
	

	II
	Hệ thống tổ chức và quản lý công tác bảo hộ lao động
	3,5
	3,5
	
	

	III
	Tai nạn lao động và bệnh ngành nghiệp
	2
	2
	
	

	IV
	An toàn và vệ sinh lao động
	4,5
	4,5
	
	

	V
	Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động
	6,5
	6,5
	
	

	VII
	Kỹ thuật an toàn điện
	4
	3
	
	1

	VII
	Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
	2
	    2
	
	

	VIII
	Kỹ thuật an toàn ngành kỹ thuật xây dựng
	4
	3
	
	1

	
	Tổng cộng
	   30
	  28
	
	2



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành

2.Nội dung chi tiết:

Chương1: Những vấn đề chung về bảo hộ lao động
Mục tiêu:
- Nêu được khái niệm, ý nghĩa, nội dung của công tác bảo hộ lao động;
- Biết vận dụng các quy định, hệ thống pháp luật về bảo hộ lao động vào thực tế khi tham gia lao động sản xuất.

	1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa về bảo hộ lao động
	Thời gian: 0,5 giờ

	2. Nội dung bảo hộ lao động       
	Thời gian: 1 giờ

	3. Hệ thống pháp luật và các quy định về bảo hộ lao động      
	Thời gian: 1 giờ

	4. Công tác thanh tra, kiểm tra bảo hộ lao động
	Thời gian : 1 giờ



Chương 2: Hệ thống tổ chức và quản lý công tác bảo hộ lao động
Mục tiêu:
- Nêu được hệ thống tổ chức và trách nhiệm của các cấp đối với công tác bảo hộ lao động;
- Biết vận dụng để tham gia xây dựng các quy định về công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp.

	1. Hệ thống tổ chức về bảo hộ lao động
	Thời gian: 1,5 giờ

	 2. Trách nhiệm các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn 
trong công tác bảo hộ lao động
	Thời gian: 1 giờ

	3. Công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp
	Thời gian: 1 giờ



Chương 3: Tai nạn lao động và bệnh ngành nghiệp
Mục tiêu:
- Nêu được các nguyên nhân gây tai nạn lao động, bệnh ngành nghiệp trong ngành xây dựng,
- Xác định được các biện pháp nhằm khắc phục tai nạn lao động

	1. Điều kiện lao động trong ngành xây dựng   
	Thời gian: 1 giờ

	2. Những nguyên nhân gây tai nạn lao động trong ngành xây dựng
	

	3. Những nguyên nhân gây bệnh ngành nghiệp trong ngành xây dựng
	Thời gian: 1 giờ

	 4. Những biện pháp chủ yếu nhằm khắc phục tai nạn lao động và bệnh ngành nghiệp.
	



Chương 4: An toàn và vệ sinh lao động
Mục tiêu:
- Nêu được các quy định, quy phạm về an toàn lao động
- Xác định được các biện pháp nhằm bảo vệ sức khoẻ người lao động

	1. Khái niệm lao động trong ngành xây dựng
	Thời gian: 0,5 giờ

	2. Các quy phạm về an toàn lao động
	Thời gian: 1 giờ

	3. Các văn bản hướng dẫn về an toàn lao động
	Thời gian: 1 giờ

	4. Trách nhiệm của các cơ quan sử dụng lao động đối với việc an toàn của người lao động
	Thời gian: 1 giờ

	5. Một số biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động
	Thời gian: 1 giờ



     Chương 5: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động
Mục tiêu:
- Nêu được quyền lợi, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động;
- Nêu được quy đinh về các chế độ đối với lao động.

	1. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động
	Thời gian: 1 giờ

	2. Quyền và nghĩa vụ của người lao động
	Thời gian: 1 giờ

	3. Thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
	Thời gian: 1 giờ

	4. Chế độ làm việc đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số lao động khác.
	Thời gian: 1 giờ

	5. Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật cho người làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm.
	Thời gian:1,5 giờ


	6. Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.
	Thời gian: 1 giờ

	7. Chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh ngành nghiệp, bồi thường tai nạn lao động
	

	8. Chế độ ăn giữa ca
	

	9. Các phương tiện chăm sóc sức khỏe
	

	10. Khen thưởng và xử phạt về bảo hộ lao động
	

	
	


          Chương 6: Kỹ thuật an toàn điện
Mục tiêu:
- Nêu được các nguyên nhân gây tai nạn về điện
- Biết được các biện pháp phòng ngừa, cấp cứu khi xảy ra tai nạn điện.

	1. Một số khái niệm về an toàn điện
	Thời gian: 1 giờ

	2. Các nguyên nhân gây ra tai nạn và biện pháp phòng ngừa tai nạn điện
	

	3. Chống sét các công trình xây dựng
	Thời gian: 1 giờ

	4. Cấp cứu người bị điện giật
	Thời gian: 1 giờ

	Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ



          Chương 7: Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
Mục tiêu:
- Nêu được các nguyên nhân và biện pháp phòng chống cháy, nổ

	1. Các nguyên nhân gây ra cháy nổ
	Thời gian:1 giờ

	2. Các biện pháp phòng ngừa cháy nổ
	Thời gian: 1 giờ




Chương 8: Kỹ thuật an toàn ngành kỹ thuật xây dựng
Mục tiêu:
- Xác định được biên pháp an toàn trong quá trình xây dựng công trình

	1. An toàn trong công tác đào đất, đá
	Thời gian: 1 giờ

	2. An toàn trong công tác xây, trát, láng, lát, ốp
	Thời gian: 1 giờ

	3. An toàn trong trộn, vận chuyển, đổ bê tông, lắp dụng cốt thép.
	Thời gian: 1 giờ

	4. Kỹ thuật an toàn phòng ngã cao
	

	Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ



IV. Điều kiện thực hiện chương trình:
- Các dụng cụ và trang thiết bị bảo hộ lao động; bình chữa cháy, găng tay, ủng, quàn áo, mũ bảo hộ. Máy chiếu, đĩa CD, DVD về an toàn và bảo hộ lao động

V.Phương pháp và nội dung đánh giá:
Phương pháp đánh giá:
- Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm;
- Dựa trên năng lực của người học bằng cách quan sát quá trình thực hiện các biện pháp an toàn trong lao động, các biện pháp sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn.
Nội dụng đánh giá:
- Kiến thức:
+Trình bày hệ thống quy định, pháp luật về bảo hộ an toàn lao động;
+ Nêu được các biện pháp kỹ thuật an toàn.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện các biện pháp an toàn;
+ Sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn lao động.
- Thái độ:
+ Nghiêm túc trong học tập, trung thực trong kiểm tra.
+ Luôn luôn coi trọng đến các biện pháp an toàn lao động

VI. Hướng dẫn thực hiện chương trình:
1.Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình học phần được áp dụng giảng dạy cho hệ Trung cấp ngành, Cao đẳng ngành  Kỹ thuật xây dựng
2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần:
- Học phần Bảo hộ lao động là học phần cơ sở bắt buộc đối với tất cả học sinh học ngành dài hạn.
- Giáo viên giảng dạy học phần này phải là giáo viên có trình độ từ cao đẳng, được đào tạo về công tác bảo hộ và an toàn lao động.
- Kết hợp giảng dạy môn Bảo hộ lao động đối với các học phần cơ sở và chuyên ngành, góp phần định hướng rèn luyện ý thức ngành nghiệp cho học sinh.
3.Tài liệu tham khảo: 
- Giáo trình Bảo hộ lao động – Nguyễn Văn Phiêu, Nguyễn Thiện Ruệ, Tăng Văn Xuân – NXB Xây dựng 2002;
- Giáo trình An toàn vệ sinh lao động và phòng cháy nổ – Bùi Mạnh Hùng – NXB Khoa học và Kỹ thuật 2004
- Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng – Kỹ thuật xây dựng 3, Nhà XB khoa học và kỹ thuật, 2001;
- Các quy định hiện hành về công tác bảo hộ lao động.


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Điện kỹ thuật
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I.Vị trí, tính chất của học phần:
- Vị trí môn hoc: Môn học Điện kỹ thuật là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/học phần chuyên môn ngành.
- Tính chất học phần: Môn Điện kỹ thuật là môn cơ sở hỗ trợ kiến thức cho các môn khác, đồng thời giúp cho học viên có điều kiện tự học, nâng cao kiến thức ngành nghiệp.
II. Mục tiêu học phần
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về mạch điện một chiều, xoay chiều và các loại máy điện.
Giúp cho người học hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các dụng cụ đo lường điện và các loại máy điện.
Về kiến thức:
Nêu được các kiến thức và phân tích được một số sơ đồ mạch điện cơ bản;
Nêu được trình tự các bước đo, kiểm tra bằng dụng cụ đo đảm bảo an toàn.
Về kỹ năng
Sử dụng các loại dụng cụ đo, tiến hành đo và kiểm tra các mạch điện cơ bản, các máy điện hoặc động cơ điện.
Về thái độ: 
Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ khi phân tích và sử dụng các dụng cụ kiểm tra, đo mạch điện.

III. Nội dung học phần
1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra*

	I
	Mạch điện một chiều
	2
	2
	0
	

	
	- Những khái niệm cơ bản về mạch điện một chiều.
	
	1
	
	

	
	- Định luật ôm
	
	1
	
	

	II
	Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha
	8
	8
	0
	

	
	- Định nghĩa - Cách tạo ra dòng điện xoay chiều hình sin 1 pha
	
	1
	
	

	
	- Pha và sự lệch pha, trị số hiệu dụng
	
	2
	
	

	
	- Mạch xoay chiều thuần điện trở
	
	1
	
	

	
	- Mạch xoay chiều thuần điện cảm
	
	1
	
	

	
	- Mạch xoay chiều thuần điện dung
	
	1
	
	

	
	- Mạch điện R - L - C nối tiếp
	
	2
	
	

	III
	Mạch điện xoay chiều 3 pha
	4
	4
	0
	

	
	- Hệ thống điện xoay chiều ba pha
	
	1
	
	

	
	- Nối phụ tải thành hình sao
	
	1
	
	

	
	- Nối phụ tải thành hình tam giác
	
	1
	
	

	
	- Công suất mạch 3 pha
	
	1
	
	

	IV
	Đo lường điện
	5
	5
	0
	

	
	- Khái niệm về dụng cụ đo
	
	1
	
	

	
	- Đo dòng điện và điện áp
	
	2
	
	

	
	- Đo công suất và điện năng một pha và ba pha
	
	2
	
	

	V
	Máy biến áp
	5
	4
	0
	1

	
	- Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của máy biến áp
	
	2
	
	

	
	- Các chế độ làm việc của máy biến áp
	
	2
	
	

	VI
	Động cơ điện xoay chiều
	6
	5
	0
	1

	
	- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều 3 pha
	
	2
	
	

	
	- Nguyên tắc mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều
	
	1
	
	

	
	- Động cơ điện không đồng bộ xoay chiều 1 pha
	
	1
	
	

	
	- Các thông số kỹ thuật của động cơ
	
	1
	
	

	
	Tổng cộng
	30
	28
	0
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành

2 Nội dung chi tiết:
          Chương 1: Mạch điện một chiều
Mục tiêu:
- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...;
- Hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản của định luật Ôm
	1. Những khái niệm cơ bản về mạch điện một chiều.
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Mạch điện
	

	1.2. Các phần tử của mạch điện
	

	2. Định luật ôm
2.1. Định luật ôm cho một đoạn mạch
	Thời gian: 1 giờ

	2.2. Định luật ôm cho toàn mạch
	


Chương 2: Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha
Mục tiêu:
- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều 1 pha như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều;
- Biểu diễn được lượng hình sin bằng đồ thị vectơ, bằng phương pháp biên độ phức;
- Tính toán các thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện AC một pha không phân nhánh và phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện;
- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. 

	1. Định nghĩa - Cách tạo ra dòng điện xoay chiều hình sin 1 pha
	Thời gian: 1 giờ

	2. Pha và sự lệch pha, trị số hiệu dụng
	Thời gian: 2 giờ

	3. Mạch xoay chiều thuần điện trở
	Thời gian: 1 giờ

	3.1. Định nghĩa
	

	3.2. Quan hệ dòng điện và điện áp
	

	3.3. Công suất
	

	4. Mạch xoay chiều thuần điện cảm
	Thời gian: 1 giờ

	4.1. Định nghĩa
	

	4.2. Quan hệ dòng điện và điện áp
	

	4.3. Công suất
	

	5. Mạch xoay chiều thuần điện dung
	Thời gian: 1 giờ

	5.1. Định nghĩa
	

	5.2. Quan hệ dòng điện và điện áp
	

	5.3. Công suất
	

	6. Mạch điện R - L - C nối tiếp
	Thời gian: 2 giờ

	6.1. Quan hệ dòng điện và điện áp
	

	6.2. Tổng trở nối tiếp các phần tử R-L-C
	

	6.3. Năng lượng của dòng điện trong mạch
	

	
	



Chương 3: Mạch điện xoay chiều 3 pha
Mục tiêu:
- Phân tích được khái niệm và các ý nghĩa, đặc điểm về mạch xoay chiều ba pha;
	- Phân tích và vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha;
	- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha cân bằng.

	1. Hệ thống điện xoay chiều ba pha
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Định nghĩa
	

	1.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện ba pha
	

	1.3. Đấu các cuộn dây máy phát thành hình sao
	

	2. Nối phụ tải thành hình sao
	Thời gian: 1 giờ

	2.1.Cách nối hình sao
	

	2.2. Quan hệ giữa đại lương dây và pha
	

	3. Nối phụ tải thành hình tam giác
	Thời gian: 1 giờ

	3.1. Cách nối hình tam giác
	

	3.2. Quan hệ giữa đại lượng dây và pha
	

	4. Công suất mạch 3 pha
	Thời gian: 1 giờ

	4.1. Công suất tác dụng
	

	4.2. Công suất phản kháng
	

	4.3. Công suất biểu kiến
	



Chương 4: Đo lường điện
Mục tiêu:
- Nêu được tính năng, tác dụng của các dụng cụ đo lường điện.
- Đo được các đại lượng của dòng điện như: điện áp, công suất,…

	1. Khái niệm về dụng cụ đo
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Khái niệm đo
	

	1.2. Ký hiệu - Phân loại dụng cụ đo điện
	

	2. Đo dòng điện và điện áp
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Đo dòng điện
	

	2.2. Đo điện áp
	

	3. Đo công suất và điện năng một pha và ba pha
	Thời gian: 2 giờ

	3.1. Đo công suất
	

	3.2. Đo điện năng một pha
	

	3.3. Đo công suất mạch điện ba pha
	



Chương 5: Máy biến áp
Mục tiêu:
- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp.
- Phân tích được chế độ làm việc của máy biến áp.

	1. Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của máy biến áp
	Thời gian: 2 giờ

	1.1. Phân loại, cấu tạo
	

	1.2. Nguyên lý làm việc
	

	2. Các chế độ làm việc của máy biến áp
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Chế độ làm việc không tải
	

	2.2. Chế độ làm việc có tải
	

	2.3. Chế độ ngắn mạch của máy biến áp
	

	3. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


Chương 6: Động cơ điện xoay chiều
Mục tiêu:
- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều 3 pha, động cơ không đồng bộ xoay chiều 1 pha.
- Giải thích được các nguyên tắc điều chỉnh tốc độ của  động cơ xoay chiều.

	1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều 3 pha
	Thời gian: 2 giờ

	1.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều 3 pha
	

	1.2. Công suất của động cơ xoay chiều ba pha
	

	2. Nguyên tắc mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều
	Thời gian: 1 giờ

	2.1. Nguyên tắc mở máy
	

	2.2. Điều chỉnh tốc độ động cơ điện xoay chiều
	

	3. Động cơ điện không đồng bộ xoay chiều 1 pha
	Thời gian: 1 giờ

	3.1. Cấu tạo
	

	3.2. Nguyên lý làm việc
	

	4  Các thông số kỹ thuật của động cơ
	Thời gian: 1 giờ

	5. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ



IV. Điều kiện thực hiện chương trình:
* Dụng cụ và trang thiết bị:
- Các mô hình mô phỏng mạch một chiều, xoay chiều;
- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết;
- Nguồn lực khác:
- PC, Phần mềm chuyên dùng;
- Projector, Overhead;
- Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. Phương pháp và nội dung đánh giá:
Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra tập trung ở chương 2, chương 5 và chương 6 là:
Chương 2:
- Các Định luật, biểu thức cơ bản;
- Giải mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp.
Chương 3:
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phát điện 3 pha;
- Các nối phụ tải hình sao, tam giác.
Chương 5:
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp;
- Chế độ làm việc của máy biến áp.
Chương 6:
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều;
- Các thông số kỹ thuật của động cơ điện xoay chiều.
VI. Hướng dẫn chương trình :
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp ngành, Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần:
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy;
- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để người học ghi nhớ kỹ ;
- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để người học hiểu bài sâu hơn;
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch điện xoay chiều R-L-C;
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phát điện 3 pha;
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp, động cơ điện xoay chiều;
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Kỹ thuật điện đại cương - Hoàng Hữu Thận - NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp - Hà Nội – 1976;
- Bài tập Kỹ thuật điện đại cương - Hoàng Hữu Thận - NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp - Hà Nội – 1980;
- Giáo trình Điện kỹ thuật, Điện công trình – NXB Xây dựng 2007.

[bookmark: _Hlk503863528]CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Vật liệu xây dựng
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I.Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí môn hoc: Môn học Vật liệu xây dựng là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/học phần chuyên môn ngành.
- Tính chất môn học: Môn học Vật liệu xây dựng là môn cơ sở nhưng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong chương trình của ngành kỹ thuật xây dựng. Chất lượng của vật liệu có ảnh hướng lớn đến chất lượng và tuổi thọ công trình.
Môn Vật liệu xây dựng giúp cho người học trong lĩnh vực hoạt động ngành nghiệp, có điều kiện tự học, nâng cao kiến thức ngành nghiệp.
II. Mục tiêu môn học
Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về tính cơ - lý của vật liệu xây dựng nói chung và các khái niệm, phân loại, thành phần, cách bảo quản một số loại vật liệu xây dựng thường dùng trong ngành xây dựng.
Về kiến thức:
Nêu được các tính chất, khái niệm, thành phần, phân loại, phạm vi sử dụng và bảo quản của một số loại vật liệu thông dụng trong xây dựng.
Về kỹ năng
Nhận biết được một số loại vật liệu đã được học, biết lựa chọn các loại vật liệu vào trong xây lắp một cách hiệu quả.
Thái độ: 
          Có thái độ cẩn thận, chu đáo trong quá trình bảo quản, sử dụng vật liệu đảm bảo chất lượng.
III. Nội dung môn học
1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra*

	I
	Các tính chất cơ bản của vật liệu
	3
	3
	
	

	II
	Vật liệu đá thiên nhiên
	3
	3
	
	

	III
	Vật liệu gốm xây dựng 
	3
	3
	
	

	IV
	Vật liệu gỗ
	3
	3
	
	

	V
	Vật liệu thép xây dựng 
	4
	3
	
	1

	VI
	Vật liệu bê tông và bê tông cốt thép
	5
	4
	
	1

	VII
	Vật liệu PVC
	4
	4
	
	

	VIII
	Vật liệu sơn
	2
	2
	
	

	IX
	Chất kết dính
	3
	3
	
	

	
	Tổng cộng
	   30
	28
	
	2



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành
2.Nội dung chi tiết:

Chương 1: Các tính chất cơ bản của vật liệu
Mục tiêu:
- Trình bày được các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của vật liệu xây dựng;
- Viết và giải thích được các công thức biểu thị các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của vật liệu xây dựng.

	1. Các tính chất vật lý chủ yếu.
	Thời gian: 1,5  giờ

	1.1. Khối lượng riêng
	

	1.2. Khối lượng thể tích
	

	1.3. Các tính chất vật lý
	

	2. Các tính chất cơ học chủ yếu
	Thời gian: 1,5  giờ

	2.1. Cường độ chịu lực của vật liệu
	

	2.2. Độ cứng
	

	2.3. Tính đàn hồi, dẻo, giòn của vật liệu
	



Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên
Mục tiêu:
Trình bày được phân loại, thành phần tính chất, công dụng của đá thiên nhiên.

	1. Khái niệm và phân loại
	Thời gian: 1  giờ

	2. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá thường dùng.
	Thời gian: 2  giờ

	2.1. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá mác ma
	

	2.2. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá trầm tích
	

	2.3. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá biến chất
	



Chương 3: Vật liệu gốm xây dựng
Mục tiêu:
Trình bày được đặc điểm, tính chất, công dụng của các loại sản phẩm gốm xây dựng.

	1. Khái niệm và phân loại
	Thời gian: 1  giờ

	1.1. Khái niệm
	

	1.2. Phân loại
	

	2. Các loại sản phẩm gốm xây dựng 
	Thời gian: 2  giờ

	2.1. Các loại gạch
	

	2.2. Ngói đất sét
	

	2.3. Các loại sản phẩm khác
	



Chương 4: Vật liệu gỗ
Mục tiêu:
Trình bày được cấu tạo, các tính chất vật lý, cơ học, cách bảo quản gỗ dùng trong xây dựng

	1. Khái niệm 
	Thời gian: 0,5 giờ

	2. Cấu tạo của gỗ
	Thời gian: 1  giờ

	3. Các tính chất vật lý của gỗ
	Thời gian: 0,5  giờ

	4. Các tính chất cơ học của gỗ
	Thời gian: 0,5  giờ

	5. Phân loại và cách bảo quản gỗ
	Thời gian: 0,5  giờ



 Chương 5: Vật liệu thép xây dựng
Mục tiêu:
Trình bày được khái niệm và một số sản phẩm thép dùng trong xây dựng

	1. Khái niệm
	Thời gian: 1  giờ

	2. Các loại thép xây dựng 
	Thời gian: 1  giờ

	3. Một số sản phẩm thép dùng trong xây dựng
	Thời gian: 1  giờ

	Kiểm tra
	Thời gian: 1  giờ



Chương 6: Vật liệu bê tông và bê tông cốt thép
Mục tiêu:
Trình bày được khái niệm và tính chất của vật liệu bê tông, bê tông cốt thép.

	1. Khái niệm
	Thời gian: 1  giờ

	2. Tính chất
	Thời gian: 1  giờ

	3. Bê tông và bê tông cốt thép dùng trong xây dựng
	Thời gian: 2  giờ

	Kiểm tra
	Thời gian: 1  giờ



Chương 7: Vật liệu PVC
Mục tiêu:
Trình bày được khái niệm, tính chất và các chủng loại của vật liệu PVC dùng trong xây dựng.
	1. Khái niệm
	Thời gian: 1  giờ

	2. Tính chất
	Thời gian: 1  giờ

	3. Vật liệu PVC dùng trong xây dựng
	Thời gian: 2  giờ



Chương 8: Vật liệu sơn
Mục tiêu:
Trình bày được khái niệm, thành phần và cách sử dụng, bảo quản sơn dùng trong xây dựng

	1. Khái niệm
	Thời gian: 0,5  giờ

	2. Thành phần của sơn dầu
	Thời gian: 0,5  giờ

	3. Các loại sơn
	Thời gian: 0,5  giờ

	4. Sử dụng và bảo quản
	Thời gian: 0,5  giờ



Chương 9: Chất kết dính
Mục tiêu:
Trình bày được khái niệm, các tính chất, cách bảo quản chất kết dính dùng trong xây dựng.

	1. Chất kết dính vô cơ
	Thời gian: 1  giờ

	1.1. Khái niệm và phân loại
	

	1.2. Các chất kết dính vô cơ
	

	2. Chất kết dính hữu cơ
	Thời gian: 1  giờ

	2.1. Khái niệm phân loại
	

	2.2. Tính chất cơ bản
	

	3. Sử dụng và bảo quản
	Thời gian: 1  giờ



IV. Điều kiện thực hiện chương trình:
* Dụng cụ và trang thiết bị:
- Các loại vật liệu xây dựng: cát, đá, xi măng, vôi, cốt thép
- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết;
- Nguồn lực khác;
- Projector, Overhead.
V. Phương pháp và nội dung đánh giá:
Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra vấn đáp. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra tập trung ở chương 5, chương 6, chương 9, cụ thể là:
Chương 5:
- Các sản phẩm thép dùng trong xây dựng.
Chương 6:
- Tính chất của bê tông và bê tông cốt thép;
- Các loại bê tông cốt thép trong xây dựng.
VI. Hướng dẫn chương trình :
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp ngành, Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy;
- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ ;
- Hướng dẫn học sinh cách tiếp cận với thực tế để nhận biết và phân loại các loại vật liệu xây dựng một cách chính xác.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng;
- Phân loại, nhận biết các loại vật liêu xây dựng.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Nguyễn Thu Dung – NXB Xây dựng 2008
- Giáo trình Vật liệu xây dựng – Đào Ngọc Duy – NXB Xây dựng 2007.


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Tổ chức quản lý xây dựng
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I.Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí môn hoc: Môn Tổ chức quản lý xây dựng là một trong các môn cơ sở, được bố trí học trước các môn học/học phần chuyên môn ngành.
- Tính chất môn học: Môn Tổ chức quản lý xây dựng là môn khoa học về quản lý kinh tế, giúp cho người lao động biết cách tổ chức hợp lý một quá trình sản xuất trong thi công xây lắp, nâng cao kiến thức ngành.

II. Mục tiêu môn học
Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về : Cơ cấu tổ chức của một bộ môn sản xuất, tổ chức và bố trí hợp lý nơi làm việc, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo tiết kiệm và an toàn trong sản xuất. 
Về kiến thức:
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của công tác tổ chức quản lý sản xuất ở đơn vị kinh tế cơ sở theo cơ chế thị trường.
Về kỹ năng
- Vận dụng các giải pháp Maketing trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tính được các chi phí sản xuất kinh doanh và vận dụng vào xác định giá cả sản phẩm cho cơ sở sản xuất nhỏ.
Về thái độ:  
   Phải coi Tổ chức quản lý xây dựng phù hợp là yếu tố quyết định đến sự thành công của của quá trình sản xuất mà có ý thức tham gia xây dựng và tạo môi trường sản xuất hợp lý.

III. Nội dung môn học
1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra*

	I
	Marketing trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
	18
	18
	
	

	
	- Khái niệm và vai trò của Marketing
	
	
	
	

	
	- Các nội dung cơ bản của Marketing
	
	
	
	

	II
	Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh
	12
	11
	
	1

	
	- Một số khái niệm về chi phí sản xuất
	
	
	
	

	
	- Giá thành sản phẩm
	
	
	
	

	III
	Một số biện pháp tổ chức quản lý sản xuất ở đơn vị kinh tế cơ sở
	15
	14
	
	

	
	- Mục đích yêu cầu của tổ chức quản lý sản xuất
	
	
	
	

	
	- Nội dung của công tác tổ chức lao động
	
	
	
	

	
	- Một số phương pháp kích thích người lao động làm việc
	
	
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	
	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Marketing trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
Mục tiêu:
- Phân tích được khái niệm về tiếp cận thị trường và vai trò của Marketing trong thực tiễn sản xuất kinh doanh;
- Nêu được các đặc trưng cơ bản của Marketing và các nội dung cơ bản của Marketing;
- Vận dụng các kiến thức về Marketing vào công việc thực tế hành ngành sau này.

	1. Khái niệm và vai trò của Marketing
	Thời gian: 2 giờ

	1.1. Khái niệm và nguyên nhân ra đời
	

	1.2. Vai trò và đặc trưng cơ bản của Marketing
	

	 2. Các nội dung cơ bản của Marketing
	Thời gian: 16 giờ

	 2.1. Nghiên cứu thị trường
	

	 2.2. Chiến lược sản phẩm
	

	 2.3. Chính sách giá cả
	

	 2.4. Chính sách phân phối sản phẩm
	

	 2.5. Các kỹ thuật hỗ trợ Marketing
	



Chương 2: Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh
Mục tiêu:
- Phân tích được khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh;
- Nêu đựoc các chi phí trong sản xuất và kinh doanh ở một đơn vị sản xuất và doanh nghiệp nhỏ;
- Vận dụng vào giá thành sản phẩm và tìm ra các biện pháp giảm giá thành

	1. Một số khái niệm về chi phí sản xuất
	Thời gian: 1 giờ

	1.1.Chi phí sản xuất
	

	1.2.Chi phí tiêu thụ sản phẩm
	

	1.3.Chi phí làm nghĩa vụ với Nhà nước
	

	1.4.Chi phí sản xuất kinh doanh
	

	2. Giá thành sản phẩm
	Thời gian: 11 giờ

	2.1.Khái niệm giá thành sản phẩm
	

	2.2.Hạ giá thành sản phẩm
	


 2.3. Kiểm tra   								    Thời gian: 1 giờ
           Chương 3: Một số biện pháp tổ chức quản lý sản xuất 
                                              ở đơn vị kinh tế cơ sở
Mục tiêu:
- Phân tích được nội dung chủ yếu của công tác tổ chức quản lý sản xuất ở một đơn vị sản xuất, kinh doanh nhỏ;
- Vận dụng các kiến thức về tổ chức quản lý để kích thích người lao động trong sản xuất, kinh doanh mang lại lợi nhuận cho đơn vị sản xuất.

	1. Mục đích yêu cầu của tổ chức quản lý sản xuất
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Mục đích, yêu cầu
	

	1.2. Nhiệm vụ của tổ chức lao động
	

	2. Nội dung của công tác tổ chức lao động
	Thời gian: 7  giờ

	2.1.Phân công và hợp tác lao động
	

	2.2.Tạo môi trường làm việc thuận lợi và tổ chức nơi làm việc hợp lý
	

	2.2. Các mặt quản lý chủ yếu
	

	3. Một số phương pháp kích thích người lao động làm việc
	Thời gian: 6  giờ

	3.1. Mục tiêu, động lực trong tổ chức quản lý sản xuất
	

	3.2. Mục tiêu và động lực kinh tế
	

	3.3. Lợi nhuận, mục tiêu và động lực của nó trong sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường
	

	4. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ



IV. Điều kiện thực hiện chương trình:
- Giáo viên giảng dạy môn Tổ chức quản lý xây dựng phải là giáo viên có kinh nghiệm trong công tác quản lý và thi công các công trình xây dựng;
- Kết hợp môn Tổ chức quản lý xây dựng với các môn cơ sở và chuyên ngành, góp phần định hướng rèn luyện ý thức quản lý cho học sinh;
          - Khi dạy môn học này, cần phải có các ví dụ thực tế minh họa kèm theo các luận cứ khoa học, liên hệ với thực tế để người học dễ tiếp thu và vận dụng;
* Dụng cụ và trang thiết bị:
- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết;
- Nguồn lực khác:
- Projector, Overhead.
V. Phương pháp và nội dung đánh giá:
Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra vấn đáp. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra tập trung ở chương 1, chương 3 là:
Chương 1:
- Các nội dung cơ bản của Marketing.
Chương 3:
- Phân công và hợp tác lao động;
- Một số phương pháp kích thích người lao động làm việc.
VI. Hướng dẫn chương trình :
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp ngành, Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy;
- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ ;
- Việc nắm các kiến thức ở môn học này gắn liền với hiểu các thuật ngữ khoa học. Do đó, khi dạy cần giải thích rõ, nhất là các thuật ngữ nước ngoài;
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Các nội dung cơ bản của Marketing,
- Một số phương pháp kích thích người lao động làm việc.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình Tổ chức quản lý xây dựng - Trường Đào tạo ngành Xây dựng và Thủ công Mỹ nghệ – Bộ Xây dựng năm 2004
- Một số vấn đề quản lý kinh tế ở Việt Nam
- Tổ chức xây dựng- Trường Trung học Xây dựng số 2 – Bộ Xây dựng.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Dự toán xây dựng
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I.Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí môn hoc: Môn Dự toán là một trong các môn cơ sở, được bố trí học trước các môn học/học phần chuyên môn ngành.
- Tính chất môn học: là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc. Môn dự toán là môn học làm cơ sở để lập và kiểm tra được dự toán, thanh quyết toán xây lắp các hạng mục công trình xây dựng.

II. Mục tiêu môn học
Về kiến thức: 
          - Trình bày được cách tính tiên lượng một số loại công tác xây dựng
- Nêu được các khái niệm về tổng dự toán, dự toán xây lắp hạng mục công trình, dự toán thầu xây lắp và phương pháp thanh quyết toán khối lượng hoàn thành
Về kỹ năng:
- Tính được khối lượng của các loại công tác.
- Lập và kiểm tra được dự toán, quyết toán xây lắp hạng mục công trình.
Thái độ: 
Rèn luyện tính kiên trì, tập trung nhằm phát triền các kỹ năng về tính toán, tổng hợp.
III. Nội dung môn học
1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra*

	I
	Khái niệm dự toán xây dựng cơ bản
	2
	2
	
	

	II
	Tiên lượng
	22
	22
	
	

	III
	Dự toán về nhu cầu vật liệu – nhân công
	4
	4
	
	

	IV
	Lập dự toán công trình
	10
	9
	
	1

	V
	Thanh quyết toán khối lượng hoàn thành 
	7
	6
	
	1

	
	Tổng cộng
	45
	43
	0
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành
2.Nội dung chi tiết:
Chương 1: Khái niệm dự toán xây dựng cơ bản
Mục tiêu:
- Tính được dự toán hạng mục công trình và tổng dự toán công trình xây lắp.

	1.Tổng dự toán
	Thời gian: 1 giờ

	2.Dự toán hạng mục công trình
	Thời gian: 0,5 giờ

	3.Vai trò tác dụng của giá trị dự toán
	Thời gian: 0,5giờ


                     
Chương 2: Tiên lượng
Mục tiêu:
- Tính toán được tiên lượng một số loại công tác trong xây dựng cơ bản như: công tác đất, công tác đóng cọc móng, công tác thép, công tác nề, công tác mộc, ccong tác sơn vôi, bả matít.

	1.Một số điểm chung
	Thời gian: 2 giờ

	1.1. Khái niệm
	

	1.2. Một số điểm cần chú ý khi tính tiên lượng.
	

	1.3. Ví dụ.
	

	2.Cách tính tiên lượng một số loại công tác xây lắp.
	Thời gian: 14 giờ

	2.1. Công tác đất
	

	2.1.1. Đơn vị tính
	

	2.1.2. Quy cách
	

	2.1.3. Phương  pháp tính
	

	2.1.4. Bài tập ví dụ
	

	2.2. Công tác đóng cọc và khoan cọc 
	

	2.3. Công tác thép
	

	2.3.1. Thép hình
	

	2.3.2. Thép tròn
	

	2.3.3. Bài tập ví dụ
	

	2.4. Công tác bê tông
	

	2.4.1. Đơn vị
	

	2.4.2. Quy cách
	

	2.4.3. Phương  pháp tính
	

	2.4.4. Bài tập ví dụ.
	

	2.5. Công tác nề.
	

	2.5.1. Công tác xây
	

	2.5.2. Công tác trát láng.
	

	2.5.3. Công tác lát ốp
	

	2.5.4. Công tác lợp mái
	

	2.5.5. Bài tập ví dụ
	

	2.6. Công tác mộc
	

	2.6.1. Công tác làm cửa
	

	2.6.2. Công tác trần, vì kèo, mái.
	

	2.6.3. Công tác ván khuôn
	

	2.7. Công tác vôi sơn, bả ma tít.
	

	2.7.1. Công tác quét vôi.
	

	2.7.2. Công tác quét sơn.
	

	2.7.3. Công tác bả ma tít.
	

	3.Tính tiên lượng cho một công trình xây dựng
	Thời gian: 1 giờ

	4.Bài tập tính tiên lượng
	Thời gian: 5 giờ

	
	


                                    
Chương 3: Dự toán nhu cầu vật liệu - nhân công - máy thi công
Mục tiêu:
- Tính toán được nhu cầu vật liệu-nhân công-máy thi công cho các hạng mục công trình xây dựng.

	1.Vai trò dự toán vật liệu-nhân công-máy thi công
	Thời gian: 1 giờ

	2.Định mức dự toán xây dựng cơ bản
	Thời gian: 1 giờ

	3.Tính toán nhu cầu vật liệu-nhân công-máy thi công
	Thời gian: 2 giờ

	3.1. Xác định nhu cầu vật liệu-nhân công-máy thi công
	

	3.2. Tổng hợp nhu cầu vật liệu-nhân công-máy thi công
	

	
	


                                	
Chương 4: Lập dự toán công trình
Mục tiêu:
- Lập được dự toán xây lắp chi tiét các hạng mục và tổng dự toán công trình xây dựng.

	1. Các căn cứ để lập dự toán công trình
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Đơn giá xây dựng cơ bản
	

	1.2. Giá tính theo một đơn vị diện tích
	

	1.3. Định mức các chi phí lệ phí tính theo tỷ lệ
	

	2. Phương pháp lập dự toán công trình
	Thời gian:3  giờ

	2.1. Phương pháp lập tổng dự toán
	

	2.2. Phương pháp lập dự toán xây lắp  chi tiết các hạng mục công trình.
	

	3. Bài tập 
	Thời gian: 5 giờ

	Kiểm tra 
	Thời gian: 1 giờ


Chương 5: Thanh quyết toán khối lượng hoàn thành
Mục tiêu:
- Xây dựng được hồ sơ thanh quyết toán công trình xây dựng hoàn thành.

	1.Thanh toán 
	Thời gian: 1 giờ

	2.Quyết toán
	Thời gian: 3 giờ

	3.Giá tính theo một đơn vị diện tích
	Thời gian: 2giờ

	4. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


IV. Điều kiện thực hiện chương trình:
* Dụng cụ và trang thiết bị:
- Các bản vẽ thiết kế nhà 1 tầng, 2 tầng;
- Các định mức, đơn giá nhà nước ban hành;
- Nguồn lực khác:
- Máy vi tính, máy tính cá nhân;
- Projector, Overhead;
V. Phương pháp và nội dung đánh giá:
Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra tập trung ở chương 2, chương 4 và chương 5 :
Chương 2:
- Tính tiên lượng một số loại công tác trong xây dựng cơ bản
Chương 4:
- Lập dự toán xây lắp chi tiết các hạng mục và tổng dự toán công trình.
Chương 5:
- Xây dựng được hồ sơ thanh quyết toán công trình xây dựng hoàn thành
VI. Hướng dẫn chương trình :
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
           Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy như: bản vẽ, bộ định mức;
- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý để người học hiểu và thực hiện được bài tập tổng hợp đạt kết quả cao hơn;
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Cách tính tiên lượng các công tác trong xây dựng cơ bản.
          - Lập dự toán và thanh quyết toán công trình hoàn thành.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản – Nguyễn Thu Dung – NXB Xây dựng 2007
- Giáo trình Dự toán xây dựng cơ bản  – NXB Xây dựng 2001.
          - Giáo trình Tiên lượng xây dựng – NXB Xây dựng 2000.




CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Đào móng
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
        - Vị trí: được giảng dạy sau khi người học đã học xong các môn học chung và các môn học kỹ thuật cơ sở.
          - Tính chất: Là học phần học chuyên môn quan trọng bắt buộc. Thời gian học bao gồm cả lý thuyết và thực hành. 
II. Mục tiêu của học phần:
	- Kiến thức: Trình bày được trình tự, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm tra đánh giá các công việc giác móng, đào móng, gia cố nền móng,...
	- Kỹ năng: Làm được các công việc giác móng, đào móng, gia cố nền móng và kiểm tra chất lượng hố móng.
	- Thái độ: Có trách nhiệm trong công việc. Hợp tác tốt với người cùng làm, cẩn thận để đảm bảo an toàn cho người và công trình.
III.  Nội dung  của học phần:                                                                 
   1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Giới thiệu các loại dụng cụ
	1
	1
	
	

	2
	Xác định, kiểm tra đường thẳng đứng
	7
	1
	5
	1

	3
	Xác định, kiểm tra đường nằm ngang
	7
	1
	6
	

	4
	Xác định, kiểm tra góc vuông
	7
	1
	6
	

	5
	Xác định vị trí móng trên thực địa
	16
	2
	13
	1

	6
	Đào móng bằng thủ công 
	1
	1
	
	

	7
	Đào móng bằng  máy
	1
	1
	
	

	8
	Gia cố nền móng bằng cọc tre
	2
	2
	
	

	9
	Gia cố nền móng bằng đệm cát
	1
	1
	
	

	10
	Kiểm tra chất lượng hố móng
	2
	2
	
	

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:  Giới thiệu các loại dụng cụ                                       Thời gian: 1  giờ                                              
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức: 
- Trình bày được tính năng, tác dụng của từng  loại dụng cụ.
   * Kỹ năng:
	- Sử dụng được các loại dụng cụ.
   * Thái độ: 
	- Nghiêm túc, cẩn thận, chu đáo.

   1. Thước tầm:
	- Hình dáng của thước, chiều dài thước, tiết diện thước.
	- Vật liệu làm thước: Gỗ, nhôm hộp.
- Tác dụng của thước (Kiểm tra độ phẳng kết hợp với ni vô để kiểm tra thẳng đứng, ngang bằng)
- Cách sử dụng thước tầm.
   2. Thước vuông:
	- Hình dáng của thước: Chiều dài từng cạnh, tiết diện thước.
- Vật liệu làm thước: Gỗ, nhôm hộp.
- Tác dụng của thước: Xác định, kiểm tra góc vuông.
- Cách sử dụng thước vuông.
   3. Ni vô thước:
	-  Cấu tạo của  ni vô.
- Tính năng tác dụng của ni vô .
- Cách sử dụng ni vô.
   4. Ni vô ống nhựa mềm:
	- Cấu tạo của  ni vô ống.
- Tính năng tác dụng của ni vô ống.
- Cách sử dụng ni vô ống.
   5. Dọi:
	- Cấu tạo của  dọi.
- Tính năng tác dụng của dọi.
- Cách sử dụng dọi.
Bài 2:  Xác định, kiểm tra đường thẳng đứng                   Thời gian: 7  giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức: 
- Nêu được khái niệm về đường thẳng đứng.
- Phương pháp xác định, kiểm tra đường thẳng đứng.
   * Kỹ năng:
	- Xác lập được đường thẳng đứng.
- Kiểm tra được đường thẳng đứng.
- Đo được độ cao, dẫn được cốt cao độ.
   * Thái độ: 
	- Nghiêm túc, cẩn thận.
   1. Khái niệm đường thẳng đứng
	  Đường thẳng đứng song song với phương dây dọi.
   2. Xác định đường thẳng đứng:
	- Xác định  đường thẳng đứng qua 1 điểm bằng dọi.
- Xác định  đường thẳng đứng qua một điểm bằng ni vô.
   3. Kiểm tra đường thẳng đứng:
	- Dùng dây dọi để kiểm tra đường thẳng đứng.
- Dùng ni vô kết hợp thước tầm để kiểm tra đường thẳng đứng.
   4. Đo độ cao trên đường thẳng đứng:
	- Dẫn cốt cao độ.
- Đo độ cao từ cốt chuẩn.
Bài 3:  Xác định, kiểm tra đường nằm ngang                    Thời gian: 7  giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức: 
- Trình bày được khái niệm về đường nằm ngang (Đường ngang bằng)
- Trình bày được pháp xác định, kiểm tra đường nằm ngang.
   * Kỹ năng:
- Xác lập được đường nằm ngang.
- Kiểm tra được đường nằm ngang.
- Đo độ dài trên đường nằm ngang.
   * Thái độ: 
	- Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác.
1. Khái niệm đường nằm ngang.
	- Đường nằm ngang vuông góc với phương dây dọi (Đường thẳng đứng)
2. Xác định đường nằm ngang:
 Xác định đường nằm ngang qua một điểm bằng ni vô kết hợp với thước tầm.
3. Kiểm tra đường nằm ngang:
	- Kiểm tra bằng ni vô ống nhựa mềm.
- Kiểm tra bằng ni vô kết hợp thước tầm.
4. Đo độ dài trên đường nằm ngan:
	- Căng dây, điều chỉnh để dây ngang bằng
- Đo chiều dài trên dây (Kết hợp với dọi)
Bài 4:  Xác định, kiểm tra góc vuông                       Thời gian: 7  giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức: 
- Trình bày được phương pháp xác định góc vuông, phương pháp kiểm tra góc vuông.
   * Kỹ năng:
	- Xác định góc vuông.
- Kiểm tra được góc vuông. 
- Xác định được hình chữ nhật, hình vuông trên thực địa.
   * Thái độ: 
	- Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác
1. Xác định góc vuông
	- Xác định góc vuông qua 1 điểm của đỉnh góc vuông và một cạnh cho trước.
	- Xác định góc vuông theo định lý Pi ta go.
- Xác định góc vuông trên thực địa (Xác định trên mặt phẳng nằm ngang)
2. Kiểm tra hình chữ nhật:
	- Dựa vào các định lý của hình chữ nhật để kiểm tra.
- Kiểm tra 2 đường chéo bằng nhau và một góc vuông.
- Kiểm tra 2 đường chéo bằng nhau và các cặp cạnh đối diện bằng nhau.
- Kiểm tra hình chữ nhật trên thực địa (Đo, kiểm tra trên mặt phẳng nằm. ngang)
Bài 5:  Xác định vị trí móng trên thực địa                       Thời gian: 16  giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức: 
- Nêu được trình tự và phương pháp xác định vị trí móng công trình trên thực địa.  
  * Kỹ năng:
	- Xác định vị trí  móng trên thực địa.
  * Thái độ: 
	- Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác, khoa học.
1. Yêu cầu khi giác móng:
	- Đúng vị trí.
	- Đúng hình dáng, kích thước.
- Sai số cho phép.
2. Dụng cụ giác móng:
	- Cọc, đinh, búa.
- Thước vuông, thước mét.
- La bàn, thước đo độ.
- Quả dọi, ni vô.
- Sơn, vôi,...
3. Trình tự giác móng:
- Điều kiện cho trước. 
+ Toạ độ một điểm của công trình.
+ Bản vẽ  mặt bằng móng, bản vẽ chi tiết móng.  
- Xác định điểm góc thứ nhất.
- Xác định các điểm góc còn lại.
- Xác định các trục ngang, trục dọc công trình.
- Xác định bề rộng hố móng.
- Dẫn cốt cao độ về khu vực đào móng.
- Kiểm tra lại kích thước, vị trí.
Bài 6:  Đào móng bằng  thủ công                           Thời gian: 1  giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức: 
- Trình bày được phương pháp đào móng bằng thủ công và các yêu cầu kỹ thuật khi đào móng.
  * Kỹ năng:
	- Sử dụng được các loại dụng cụ đào đất, dụng cụ đo kiểm tra.
- Đào được móng bằng thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
  * Thái độ: 
	- Nghiêm túc, cẩn thận, nhiệt tình, chú ý an toàn lao động.
1. Xác đinh kích thước đào móng:
	- Xác định chiều rộng hố móng.
- Xác định chiều sâu hố móng. 
- Xác định vị trí đổ đất.
2. Đào móng:
	- Đào sơ bộ hẹp và nông hơn so với yêu cầu thiết kế.
- Đào hoàn chỉnh  (Sửa hố móng đủ bề rộng và chiều sâu  thiết kế)
3. Thu nước ở hố móng:
- Đào hố ga thu nước, hệ thống dẫn nước.
4. Chống sạt nở vách đất:
Bài 7:  Đào móng bằng máy                                                 Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức: 
- Nêu được trình tự, phương pháp đào móng bằng máy.
  * Kỹ năng:
	- Xác định được vị trí đào, lập được trình tự, phương pháp đào móng bằng máy và chỉnh sửa bằng  thủ công. 
  * Thái độ: 
	- Cẩn thận, khoa học, hợp tác tốt với người cùng làm.
 
1. Công tác chuẩn bị :
	- Chọn máy đào.	
- Sơ đồ đào, hướng đào.
- Sơ đồ đào đất.
- Công tác đảm bảo an toàn.
2. Đào sơ bộ bằng máy:
	- Đào nông hơn so với thiết kế.
3. Đào hoàn chỉnh bằng dụng cụ thủ công:
- Kiểm tra kích thước.
- Sửa đúng kích thước so với thiết kế.
4. Thu nước ở hố móng:
- Đào hố ga thu nước, hệ thống dẫn nước.
- Phương án hạ nước ngầm
5. Chống sạt lở vách đất :
- Ta luy (Góc ma sát)
- Cọc kè, vách chống.
- Hạ nước ngầm.
Bài 8:  Gia cố nền móng bằng cọc tre                                Thời gian: 2  giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức: 
- Nêu được tính năng tác dụng của cọc tre.
- Nêu được trình tự, phương pháp đóng cọc tre.
- Nêu được yêu cầu chất lượng cọc tre.
  * Kỹ năng:
	- Gia công được cọc tre, đóng ép được cọc tre đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.
  * Thái độ: 
	- Nghiêm túc , khoa học, cẩn thận để đảm bảo an toàn lao động.
 1. Gia công cọc tre:
	- Chọn cọc (Đủ kích thước, tươi, già,...)
- Cắt bằng gốc, vát nhọn ngọn.
2. ép, đóng cọc:
	- Đảm  bảo mật độ.
- Đúng kỹ thuật.
- Đảm bảo an toàn lao động.
3. Phủ đầu cọc:
- Phủ bằng cát (Kín, phẳng, đúng cao độ)
- Phủ bằng bê tông gạch vỡ  hoặc bê tông mác thấp.
Bài 9:  Gia cố nền móng bằng đệm cát                             Thời gian: 1  giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức: 
- Xác định được tác dụng của việc gia cố nền móng bằng đệm cát.
- Xác định được trình tự công việc đệm cát.
  * Kỹ năng:
	- Tổ chức, thực hiện được công việc gia cố nền móng bằng đệm cát.
  * Thái độ: 
	- Tuân thủ trình tự và yêu cầu kỹ thuật trong công việc đệm cát nền móng.
 1. Rải, đổ cát
	- Hướng rải, đổ cát.
- Chiều dầy từng lớp.
2. Tưới nước đầm kỹ:
	- Tưới nước để đảm bảo độ ẩm  yêu cầu.
- Đầm bàn lần lượt (Móng nhỏ)
- Dùng máy ủi để đầm, gạt (Móng lớn)
Bài 10:  Kiểm tra chất lượng hố móng                               Thời gian: 2  giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức: 
- Phát hiện được các sai sót khi kiểm tra.
  * Kỹ năng:
	- Tổ chức, thực hiện được các bước kiểm tra chất lượng hố móng.
- Trình bày  được các chỉ tiêu cần kiểm tra.
- Lập và đánh giá được các chỉ tiêu chất lượng hố móng khi kiểm tra.
  * Thái độ: 
	- Tuân thủ các yêu cầu chỉ tiêu chất lượng.
 1. Kiểm tra kích thước trên mặt bằng:
	- Đo khoảng cách tim các trục.
- Đo chiều rộng hố móng.
2. Kiểm tra cao độ:
	- Đo độ sâu hố móng (So với cốt chuẩn)
3. Kiểm tra chất lượng nền móng:
- Kiểm tra cọc (Mật độ cọc)
- Chất lượng đầm cát.
- Hệ thống thoát nước và chống sạt lở.
IV. Điều kiện thực hiện học phần:
    - Vật liệu:
+ Tài liệu học tập, vở ghi chép.
    - Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Thước mét, dây căng, cọc, búa, đinh 3cm, thước vuông, ni vô thước, ni vô ống nhựa mềm, quả dọi, sơn, vôi bột,...
+ Bản vẽ mặt bằng móng, bản vẽ chi tiết móng.
    	- Nguồn lực khác:
          + Phòng học lý thuyết.
          + Thực địa thực hành.
V. Phương pháp và nội dung đánh giá: 
- Phương pháp đánh giá:
Đánh giá thông qua kết quả bài kiểm tra viết và thực hành trong quá trình và kết thúc học phần
- Nội dung đánh giá
	* Về kiến thức: Được đánh giá bằng một bài kiểm tra lý thuyết và đạt các yêu cầu sau:
+ Trình bày được tính năng tác dụng của từng loại dụng cụ.
+ Trình bày được trình tự giác móng, đào móng bằng thủ công và bằng máy.
+ Trình bày được phương pháp gia cố nền móng bằng cọc tre và đệm cát.
+ Trình bày  được các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hố móng.
  * Về kỹ năng: Được đánh giá thông qua bài thực hành  được tổ chức theo nhóm: 
          + Giác được móng một công trình tương đối phức tạp trên thực địa.
		    + Làm được công việc kiểm tra chất lượng hố móng.
· Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập lấy kết quả để nhận xét, đánh giá về sự phấn đấu, rèn luyện của người học.

VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:

1. Phạm vi áp dụng của học phần: Học phần được sử dụng để giảng dạy cho các cơ sở đào tạo  ở trình độ  Cao đẳng ngành.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn đun: 
    - Phần học lý thuyết được học tại phòng học lý thyết cần có bản vẽ phóng để minh hoạ.
    - Phần học thực hành được tổ chức tại thực địa theo nhóm.
    - Phương pháp dạy:
          + Phần lý thuyết dùng phương pháp thuyết trình, trực quan.
          + Phần thực hành  thao tác mẫu kết hợp với giảng giải, hướng dẫn thực hành trong quá trình luyện tập.
3. Trọng tâm của học phần :
   - Giác móng trên thực địa.
   - Gia cố nền móng bằng cọc tre, đệm cát.
   - Kiểm tra chất lượng, chống sạt lở hố móng.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
    - Giáo trình Kỹ thuật Nề theo phương pháp học phần Tập thể giáo viên Trường Trung học Xây dựng – Bộ Xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.
   - Giáo trình Kỹ thuật thi công - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.



CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Xây gạch
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:
        - Vị trí: được bố trí sau khi người học đã học xong các học phần chung, các học phần kỹ thuật cơ sở.
          - Tính chất: Là học phần học chuyên môn quan trọng bắt buộc. Thời gian học bao gồm cả lý thuyết và thực hành. 
II. Mục tiêu của học phần:
Kiến thức:
        	- Trình bày được các tính chất cơ bản của vữa xây dựng và thông thường.
        	- Phân biệt được các loại vữa để sử dụng hợp lý.
        	 - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật  và cấu tạo của khối xây gạch.
       	- Nêu được các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của khối xây gạch.
       	- Phân tích được định mức, nhân công, vật liệu trong công tác xây.
Kỹ năng:
        	- Tính toán được liều lượng pha trộn vữa.
        	  - Trộn được các loại vữa xây dựng thông thường.
           - Làm được các công việc; xây móng, xây tường, xây trụ, xây gờ, xây bậc,  xây cuốn, xây vòm cong một chiều.
           - Phát hiện và xử lý được các sai hỏng khi thực hiện công việc.
           - Làm được việc kiểm tra, đánh giá chất lượng các công việc xây.
           - Tính toán được khối lượng, nhân công, vật liệu cho công tác xây.
Thái độ :
	- Có tính tự giác trong học tập, hợp tác tốt khi thực tập theo nhóm.
	- Tuân thủ thực hiện vệ sinh công nghiệp, có ý thức tiết kiệm vật liệu và bảo quản dụng cụ thực tập.
III.  Nội dung  của học phần:                                                                 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Vữa xây dựng thông thường
	1
	1
	
	

	2
	Trộn vữa
	1
	1
	
	

	3
	Khối xây gạch
	2
	
	2
	

	4
	Xây tường ≥ 220; ≤ 110
	6
	1
	5
	

	5
	Xây mỏ
	6
	1
	5
	

	6
	Xây tường trừ cửa
	3
	
	3
	

	7
	Xây tường thu hồi
	6
	1
	5
	

	8
	Xây tường chèn khung
	1
	1
	
	

	9
	Xây móng
	4
	1
	3
	

	10
	Xây trụ độc lập tiết diện chữ nhật
	5
	
	5
	

	11
	Xây trụ liền tường
	4
	1
	3
	

	12
	Xây trụ tròn, trụ đa giác đều
	6
	1
	4
	1

	13
	Xây gờ thẳng
	3
	
	3
	

	14
	Xây gờ cong
	3
	
	3
	

	15
	Xây bậc tam cấp, bậc cầu thang
	5
	1
	4
	

	16
	Xây cuốn cung tròn đối xứng
	6
	1
	5
	

	17
	Xây tường cong
	2
	
	2
	

	18
	Xây vòm
	2
	
	2
	

	19
	Xây bể
	2
	
	2
	

	20
	Xây gạch trần ( xây không trát)
	5
	
	4
	1

	21
	Tính khối lượng, vật liệu, nhân công
	2
	
	
	

	
	Tổng cộng
	75
	13
	60
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:  Vữa xây dựng thông thường                                     Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Trình bày được khái niệm vữa.
	- Trình bày được các tính chất cơ bản của vữa.
	- Nắm được vật liệu thành phần của các loại vữa.
   * Kỹ năng:
	- Quan sát để phân biệt được các loại cát khác nhau, các loại vữa khác nhau.
   * Thái độ: 
	- Tập trung nghe giảng và quan sát mẫu cát, mẫu vữa.
 	   1. Khái niệm và phân loại:
	- Khái niệm vữa.
	- Phân loại vữa.
   2. Các tính chất cơ bản của vữa:
	- Tính lưu động (Tính dẻo)
	- Tính giữ nước.
          - Tính bám dính.
          - Tính chịu lực.
          - Tính co nở.
   3. Phạm vi sử dụng:
	- Vữa vôi.
	- Vữa tam hợp (Vữa ba ta)
	- Vữa xi măng cát.
Bài 2:  Trộn vữa                                                                    Thời gian: 1giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật khi trộn vữa.
	- Trình bày được trình tự  trộn các loại vữa bằng thủ công và bằng máy trộn.
   * Kỹ năng:
	- Tổ chức được hiện trường trộn vữa đúng yêu cầu.
          - Tính được liều lượng vật liệu thành phần cho một cối trộn.
          - Trộn được các loại vữa bằng thủ công và bằng máy trộn.
   * Thái độ: 
	- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động.
          - Chấp hành sử dụng trang bị bảo hộ lao động để bảo vệ sức khoẻ.
          - Chấp hành tốt việc vệ sinh công nghiệp sau mỗi ca trộn vữa.
     1. Yêu cầu kỹ thuật:
	- Yêu cầu về chất lượng vật liệu: Cát, vôi, xi măng, nước.
	- Yêu cầu về chất lượng vữa.
    2. Tổ chức trộn vữa :
	- Bố trí trạm trộn vữa.
	- Dụng cụ trộn vữa  bằng thủ công.
          - Máy trộn vữa.
    3. Tính liều lượng vật liệu thành phần cho một cối trộn :
	- Định mức cấp phối cho 1m3 vữa.
	- Định mức cấp phối theo thể tích xi măng.
	- Tính khối lượng vật liệu thành phần cho cối trộn theo 1 bao xi măng 50 kg
             (Bài thí dụ)
- Tính vật liệu thành phần cho cối trộn có thể tích định trước (Bài thí dụ)
    4. Trình tự trộn vữa bằng thủ công:
          - Trình tự trộn vữa vôi.
          - Trình tự trộn vữa tam hợp.
          - Trình tự trộn vữa xi măng cát.
    5. Trình tự trộn vữa bằng máy trộn :
          - Trình tự trộn vữa vôi bằng máy trộn.
          - Trình tự trộn vữa tam hợp bằng máy trộn.
          - Trình tự trộn vữa xi măng cát bằng máy trộn.
    6. An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp:
          - Trang bị phòng hộ lao động .
          - Quy định an toàn khi sử dụng máy trộn.
          - Vệ sinh sau ca trộn vữa.
Bài 3:  Khối xây gạch                                                      Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật đối với khối xây gạch.  
          - Nhận biết được nguyên tắc cấu tạo khối xây gạch.  
	- Trình bày được các chỉ tiêu đánh giá chất lượng và phương pháp kiểm tra, 
            đánh giá chất lượng khối xây.
   * Kỹ năng:
	- Xếp đúng cấu tạo các góc tường, trụ độc lập và trụ liền tường.  
          - Làm được việc kiểm tra đánh giá chất lượng khối xây bằng các dụng cụ đo, 
kiểm tra.   
   * Thái độ: 
	- Cẩn thận khi kiểm tra, đánh giá chất lượng khối xây để tránh sai sót.
     1. Yêu cầu kỹ thuật đối với khối xây gạch :
	- Yêu cầu về vật liệu.
	- Yêu cầu về chất lượng khối xây.
    2. Cấu tạo khối xây :
	- Chiều dầy tường gạch.
	- Cấu tạo góc tường.  
          - Cấu tạo góc tường chữ đinh.
          - Cấu tạo góc tường chữ thập.
    3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng khối xây : 
	- Vị trí của khối xây ( Tim trục, cao độ)
	- Độ ngang bằng khối xây.
	- Độ thẳng đứng khối xây.
          - Độ phẳng mặt khối xây.  
- Độ vuông góc khối xây.
- Mạch vữa khối xây.
	- Kích thước khối xây.
Bài 4:   Xây tường  220;  110                               Thời gian: 6 giờ                                            
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Liệt kê được các dụng cụ phục vụ cho xây tường.
	- Trình bày đươc trình tự  xây một viên gạch.  
  * Kỹ năng:
	- Chuẩn bị được dụng cụ, vật liệu, hiện trường xây.  
          - Thực hiện được các thao tác:
                + Buộc dây xây cữ  vào que cắm và cắm để căng dây cữ.
                +  Cầm dao xây.
                + Nhặt gạch và xúc vữa.
                + Rải vữa và dàn vữa.
                + Đặt và chỉnh gạch.
                + Cắt vữa thừa và miết mạch.
   * Thái độ: 
	- Tập trung quan sát thao tác mẫu.
          - Tuân thủ thực hiện đúng thao tác để tránh động tác thừa.
          - Cẩn thận khi chỉnh gạch để không chặt phải ngón tay. 
     1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, hiện trường:
	- Chuẩn bị dụng cụ xây.
                 + Các dụng cụ đo, kiểm tra.
                 + Dao xây, bay xây, búa chặt gạch.
                 + Que cắm, dây xây.
	- Chuẩn bị vật liệu.
                 + Gạch xây đúng yêu cầu thiết kế.
                 + Vữa xây đúng mác thiết kế quy định.
          - Chuẩn bị hiện trường. 
                 + Xắp sếp vật liệu phù hợp để tiện sử dụng và tránh va vấp khi đi lại.
                 + Phân đoạn để bố trí người số lượng người xây cho phù hợp.
    2. Các thao tác xây :
	- Thao tác cầm dao.
	- Thao tác xúc vữa.
          - Thao tác nhặt gạch (Kết hợp xúc vữa)
          - Thao tác rải vữa, dàn vữa.
          - Thao tác đặt , chỉnh gạch.
          - Thao tác cắt vữa thừa và miết mạch.
    3. Các sai phạm khi thao tác xây :
	- Không kết hợp được các thao tác.
	- Gõ ngang để điều chỉnh gạch.
Bài 5:  Xây mỏ                                                                   Thời gian: 6 giờ                                            
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nắm được khái niệm mỏ
	- Vận dụng được kiến thức về cấu tạo khối xây, các yêu cầu kỹ thuật của khối xây để áp dụng cho xây mỏ.
          - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật riêng của mỏ.
          - Trình bày được trình tự và phương pháp xây mỏ dật.  
  * Kỹ năng:
	- Đọc được bản vẽ mặt bằng tường.
          - Phân loại được các loại mỏ. 
          - Xây được mỏ dật đạt yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
	- Cẩn thận khi tiến hành xây mỏ, hợp tác tốt với người khác để hoàn thành tốt công việc. Tuân thủ việc thường xuyên kiểm tra trong quá trình thực hiện công việc.
     1. Khái niệm, phân loại và phạm vi áp dụng:
	- Khái niệm mỏ.
          - Phân loại mỏ.
                 + Cấu tạo mỏ dật.
                 + Cấu tạo mỏ nanh.
                 + Cấu tạo mỏ hốc
    2. Các yêu cầu kỹ thuật:
	- Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của khối xây gạch.
	- Đảm bảo  độ ngang bằng giữa các mỏ (Đặc biệt là cao độ lanh tô, giằng tường và trần nhà)    
3.Trình tự và phương pháp xây mỏ dật:
	- Vệ sinh mặt móng (Hoặc sàn)
	- Vạch dấu kích thước tường lên mặt móng (Hoặc sàn)
          - Xây lớp gạch thứ nhất tại chân mỏ.
          - Xây lớp gạch thứ 2 và 3.
          - Xây lớp gạch thứ 4 trở lên.
                 + Cách áp thước cữ để khống chế độ thẳng đứng.
                 + Cách căng dây lèo để khống chế độ thẳng đứng.
                 + Các chú ý khi sử dụng thước cữ, dây lèo.
                 + Cách kiểm tra, khống chế cao độ mỏ (Tại các cao độ cần thiết)
   4. Một số sai phạm khi xây mỏ :
          - Mỏ dật mớm.
          - Mỏ ở 2 đầu gẫy khúc không thẳng hàng.
          - Tại cùng một cốt nhưng số lớp xây không bằng nhau.
Bài 6:  Xây tường trừ cửa                                                   Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được khái niệm tường trừ cửa.
          - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật riêng của tường trừ cửa.
          - Trình bày được trình tự và phương pháp xây tường trừ cửa không có khuôn và cửa có khuôn.
  * Kỹ năng:
	- Đọc được bản vẽ mặt bằng tường, bản vẽ cửa.
          - Xây được tường trừ cửa không có khuôn và tường trừ cửa có khuôn  đạt yêu
cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
	- Cẩn thận khi đo để xác định chiều rộng, chiều cao trừ cửa.
          - Cẩn thận khi xác định vị trí lỗ chờ sẵn trên tường.
     1. Khái niệm, phân loại tường trừ cửa:
	- Khái niệm tường trừ cửa.
          - Phân loại tường trừ cửa.
                 + Cửa không có khuôn (Cửa chèn goong)
                 + Cửa có khuôn (Cửa chèn khuôn)
    2. Các yêu cầu kỹ thuật :
- Đảm bảo kích thước ô trống trừ cửa.
	- Vị trí các lỗ chờ:
                 + Lỗ chờ chèn goong. 
                 + Lỗ chờ chèn khuôn.
    3.Trình tự và phương pháp xây tường trừ cửa không có khuôn:
	- Xác định chiều rộng ô trống.
                 + Đọc bản vẽ mặt bằng tường.
                 + Đo xác định vị trí tim ô trống.
                 + Đo xác định hai bên mép ô trống (Mép cửa)
	- Xây mép cửa:
                 + Xây các lớp bên dưới lỗ chờ (Chờ chèn goong)
                 + Xác định vị trí và để lỗ chờ.
          - Xây và để lỗ chờ bên trên:
                 + Cách áp thước cữ để xây.
                 + Cách căng dây lèo để  xây. 
                 + Xác định lỗ chờ ở giữa và bên trên (Gần cốt đặt lanh tô, giằng tường)      
          - Xác định chiều cao ô trống trừ cửa :
	+ Đọc bản vẽ mặt cắt qua cửa.
	+ Tính chiều cao ô trống.
	+ Kiểm tra ngang bằng tường 2 bên mép cửa.
    4.Trình tự và phương pháp xây tường trừ cửa có khuôn :
	- Xác định chiều rộng ô trống :
                 + Đọc bản vẽ mặt bằng tường và bản vẽ cửa.
                 + Đo xác định vị trí tim ô trống trừ cửa.
                 + Đo xác định hai bên mép ô trống (Mép cửa)
	- Xây mép cửa:
                 + Xây các lớp bên dưới lỗ chờ (Lỗ chờ chèn bật sắt )
                 + Xác định vị trí và để lỗ chờ.
          - Xây và để lỗ chờ bên trên:
                 + Cách áp thước cữ để xây.
                 + Cách căng dây lèo để  xây. 
                 + Xác định lỗ chờ ở giữa và bên trên (Tiếp giáp cốt lanh tô)      
          - Xác định chiều cao ô trống :
	+ Đọc bản vẽ mặt cắt qua cửa.
                 + Tính toán chiều cao ô trống.
                 + Kiểm tra ngang bằng tường 2 bên mép cửa.
     5. Một số sai phạm khi xây tường trừ cửa :
          - Ô trống để chèn cửa không đủ kích thước.
          - Lỗ chờ để sai vị trí.     
Bài 7:  Xây tường thu hồi                                                   Thời gian: 6 giờ
   Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nhận biết được khái niệm tường thu hồi. Phân loại được tường thu hồi (Theo hình dáng, cấu tạo)
          - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật  của tường thu hồi.
          - Trình bày được trình tự và phương pháp xây tường thu hồi.
  * Kỹ năng:
	- Kỹ năng đọc bản vẽ thiết kế tường thu hồi.
          - Xây được tường thu hồi  đạt yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
	- Tuân thủ về các quy định về an toàn lao động khi làm việc trên cao.
	- Tuân thủ vệ sinh mặt trên tường thân nhà trước khi xây tường thu hồi.
    1. Khái niệm, phân loại:
	- Khái niệm tường thu hồi:
          - Phân loại tường thu hồi:
                 + Tường thu hồi đối xứng.
                 + Tường thu hồi không đối xứng.
    2. Các yêu cầu kỹ thuật của tường thu hồi:
	- Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật chung về chất lượng của khối xây.
	- Đúng hình dáng, kích thước và độ dốc thiết kế.
          - Đủ các lỗ chờ sẵn (Cửa thông trần, lỗ dầm trần, lỗ chèn xà gồ)
    3.Trình tự và phương pháp xây tường thu hồi:
	- Kiểm tra cao độ thiết kế của tường thân nhà (Mặt trên tường thân nhà)
	- Vệ sinh sạch  tường thân nhà.
          - Vạch dấu điểm nóc thu hồi trên tường thân nhà.
                 + Điểm nóc của tường thu hồi đối xứng.
                 + Điểm nóc của tường thu hồi không đối xứng. 
          - Làm cột lèo:
	 + Chọn cột lèo.
                 + Đào lỗ chôn cột lèo.
                 + Ướm cột lèo vào vị trí.
                 + Xác định chiều cao tường hồi, vạch dấu vào cột lèo.
                     . Cho trường hợp hồi đối xứng.
                     . Cho trường hợp hồi không đối xứng.
          -  Đóng bộ phận căng dây lèo vào cột lèo:
                 + Đóng thanh cữ ngang.
                 + Đóng thanh giằng chéo.
          - Dựng cột lèo:
                 + Đưa cột lèo vào vị trí.
                 + Chèn cố định vào chân cột.
          - Căng dây lèo.
          - Xây tường thu hồi :
	      + Vệ sinh mặt tường thân nhà.
                 + Xây 2 bên mỏ.
                 + Xây đoạn tường trong mỏ.
  4. Các sai phạm khi xây tường thu hồi :
           - Tường thu hồi không đủ chiều cao.
           - Tường thu hồi thừa chiều cao.
           - Tường thu hồi không để đủ lỗ chờ.
           - Đỉnh tường thu hồi không thẳng hàng. 
  5. An toàn lao động trong khi xây tường thu hồi:
          - An toàn giàn giáo.
          - Các quy định về an toàn khác.
Bài 8:  Xây tường chèn khung                                              Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Trình bày  được khái niệm tường chèn khung.
          - Mô tả được cấu tạo tường chèn khung.
          - Trình bày được các yêu càu kỹ thuật của tường chèn khung.
          - Trình bày được trình tự và phương pháp xây tường chèn khung.
          - Vận dụng được kiến thức bài xây mỏ và xây tường trừ cửa.
  * Kỹ năng:
	- Đọc bản vẽ mặt bằng và các bản vẽ liên quan.
          - Kiểm tra hệ thống khung.
          - Xây được tường chèn khung đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
	- Cẩn thận khi tiến hành kiểm tra khung.
          - Tuân thủ việc vệ sinh vị trí tường tiếp giáp với khung.
    1. Khái niệm, chức năng tường chèn khung
	- Khái niệm tường chèn khung. 
          - Chức năng làm việc của tường chèn khung.
    2. Cấu tạo:
	- Hệ thống khung chịu lực.
	- Chiều dầy tường chèn khung.
          - Vị trí liên kết với khung.
    3. Các yêu cầu kỹ thuật: 
          -  Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật của khối xây.
          - Tại vị trí liên kết với trụ.
          - Tại vị trí tiếp giáp với dầm.
    4.Trình tự và phương pháp xây: 
	- Kiểm tra hệ thống khung:
                  + Kiểm tra tim của hệ thống trụ.
                  + Kiểm tra độ thẳng đứng của các trụ.
                  + Kiểm tra thép chờ trên trụ:
                         . Kiểm tra số lượng.
                         . Kiểm tra khoảng cách.
	- Vệ sinh :
                 + Vệ sinh phần chân tường (Mặt trên của giằng móng hoặc sàn)
                 + Vệ sinh mặt trụ tiếp giáp với tường  sẽ xây.
                 + Vệ sinh mặt dưới dầm (Sẽ tiếp giáp với đỉnh tường)
          - Vạch đường kích thước tường lên trụ:
                 + Vạch đường kích thước cho tường dày 220.
                 + Vạch đường kích thước cho tường dày 60  110.
          - Xây mỏ 2 bên theo đường kích thước  đã vạch (Vận dụng kỹ năng xây mỏ)
          - Xây đoạn tường bên trong (Vận dụng kỹ năng xây tường trừ cửa)
  5. Một số quy định khác về xây tường chèn khung:
           - Tại vị trí thép chờ phải xây bằng vữa xi măng cát (Nếu tường xây bằng vữa có vôi)
           - Phần tường tiếp giáp với dầm phải xây vỉa đứng để dễ thao tác và mạch
vữa trên sẽ đầy.
Bài 9:  Xây móng                                                                 Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo móng gạch.
          - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của khối xây móng.
          - Trình bày được trình tự và phương pháp xây móng.
          - Vận dụng được kiến thức đã học để áp dụng cho xây móng.
  * Kỹ năng:
	- Đọc bản vẽ móng gạch.
          - Xây được móng gạch đạt các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
	- Hợp tác tốt với với nhóm để tiến hành công việc.
          - Tuân thủ các quy định về an toàn khi làm việc dưới móng để tránh tai nạn lao động.
     1. Khái niệm, chức năng làm việc của móng :
	- Khái niệm. 
          - Chức năng làm việc. 
    2. Cấu tạo:
	- Cấu tạo móng gạch đối xứng:
                + Giằng móng (Có thể chỉ là lớp vữa chống ẩm cho chân tường).
                + Tường móng (Còn gọi là cổ móng).
                + Tảng móng.
                + Đế móng (Còn gọi là tảng lót, lớp lót).
	- Cấu tạo móng gạch không đối xứng:
                + Giằng móng. 
                + Tường móng. 
                + Tảng móng.
                + Đế móng. 
    3. Các yêu cầu kỹ thuật :
          - Yêu cầu về vật liệu :
                + Gạch xây móng.
                + Vữa xây móng.
          - Yêu cầu về chất lượng khối xây :
                + Các chỉ tiêu chất lượng chung.
	+ Cao độ mặt móng.
     4.Trình tự và phương pháp xây móng :
	- Vệ sinh đáy móng.
          - Kiểm tra cao độ lớp lót  móng.
	- Truyền tim xuống đáy móng tại các góc xây mỏ.
          - Xây cấp móng thứ nhất :
                 + Xây các mỏ.
                 + Xây đoạn bên trong mỏ.
- Xây các cấp móng tiếp theo:
                 +Truyền tim xuống cấp móng đã xây.
                 + Xây các mỏ.
                 + Xây đoạn bên trong mỏ.
- Xây tường móng (Cổ móng) :
      + Truyền tim xuống mặt cấp móng tiếp giáp với tường cổ móng (Tại 
các góc cần xây mỏ).
                + Vạch đường xác định kích thước tường móng (Tại các góc cần xây mỏ)
                + Xây mỏ của tường móng.
                + Xây đoạn bên trong mỏ.
   5. Một số sai phạm khi xây móng :
- Không chủ động khống chế được cao độ thiết kế của mặt tường móng.
- Quên để lỗ chừa sẵn trong quá trình xây. 
   6. An toàn lao động khi xây móng:
- Quy định về xếp vật liệu và đưa vật liệu xuống móng.
- Các quy định khác.
Bài 10:  Xây trụ độc lập tiết diện chữ nhật                       Thời gian: 5 giờ                                              
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo của trụ độc lập xây bằng gạch.
          - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của khối xây trụ gạch.
          - Trình bày được trình tự và phương pháp xây trụ độc lập tiết diện chữ nhật.
  * Kỹ năng:
	- Đọc bản vẽ trụ gạch.
          - Xây được trụ gạch đạt các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
	- Cẩn thận khi xây trụ có tiết diện nhỏ để đảm bảo an toàn.
          - Có biện pháp bảo vệ trụ sau khi xây xong.
	- Tuân thủ việc vệ sinh mặt móng trụ (Hoặc sàn) trước khi xây.
    1. Cấu tạo trụ gạch độc lập :
	- Cấu tạo trụ tiết diện chữ nhật. 
          - Cấu tạo trụ tiết diện vuông (Dạng đặc biệt của trụ tiết diện chữ nhật) 
    2. Các yêu cầu kỹ thuật :
          - Yêu cầu về vật liệu :
                + Gạch xây trụ.
                + Vữa xây trụ.
          - Yêu cầu về chất lượng khối xây :
                + Các chỉ tiêu chất lượng chung của khối xây.
                + Yêu cầu về hình dáng, kích thước.
                + Yêu cầu về cao độ. 
     3.Trình tự và phương pháp xây trụ :
	- Kiểm tra cao độ móng trụ (Trụ ở tầng trệt).
- Vệ sinh vị trí xây trụ:
     + Vệ sinh vị trí mặt móng trụ.
     + Vệ sinh vị trí sàn ( Vị trí sẽ xây trụ).
- Vạch dấu xác định trục tim trụ:
               + Vạch dấu xác định trục tim  dọc.
               + Vạch dấu xác định trục tim  ngang.
- Xác định kích thước trụ trên mặt móng (Hoặc sàn).
- Xây 3 lớp gạch chuẩn:
               + Xây lớp gạch thứ nhất theo đường bao kích thước trụ.
               + Xây lớp gạch thứ 2 và 3. 
- Xây lớp gạch thứ 4 trở lên (Kiểm tra theo 3 phương pháp):
               + Kiểm tra viên gạch trong khi xây bằng quả dọi, thước tầm.
               + Dùng thước cữ để khống chế độ thẳng đứng.
               + Căng dây lèo để khống chế độ thẳng đứng.
      4. Các sai phạm khi xây trụ độc lập tiết diện chữ nhật:
- Sai phạm trong khi chuẩn bị vật liệu.
- Sai phạm trong quá trình xây.
      5. An toàn  lao động khi xây trụ :
- An toàn trong khi xây trụ.
- An toàn sau khi xây trụ.
Bài 11:  Xây trụ liền tường                                               Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo của trụ liền tường.
          - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của khối trụ liền tường.
          - Trình bày được trình tự và phương pháp trụ liền tường.
  * Kỹ năng:
	- Đọc bản vẽ trụ liền tường.
          - Xây được trụ liền tường đạt các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
	- Cẩn thận khi xây trụ liền tường để đảm bảo trụ liên kết tốt với tường.

    1. Cấu tạo trụ gạch liền tường :
	- Cấu tạo trụ gạch liền tường 110.
	- Cấu tạo trụ gạch liền tường 220.
    2. Các yêu cầu kỹ thuật :
          - Yêu cầu chung về chất lượng đối với khối xây.                
          - Các yêu cầu kỹ thuật riêng của khối xây trụ liền tường.                     
   3.Trình tự và phương pháp xây trụ liền tường :
	- Vệ sinh mặt móng (Hoặc sàn).
          - Vạch dấu xác định đường bao kích thước trụ :
                + Vạch dấu xác định mép tường ngoài phía xây trụ (Tại vị trí  xây trụ).
                + Vạch dấu xác định tim trụ theo hướng vuông góc với tường.
                + Dựa vào tim trụ để vạch đường kích thước cho 2 mặt bên trụ.
                + Dựa vào mép tường phía xây trụ để vạch đường kích thước cho mặt   chính của trụ.
          -  Xây 3 lớp gạch làm chuẩn :
                + Xây lớp thứ nhất theo đường bao kích thước (Xây cùng với tường).
                + Lớp thứ 2 và 3 xây theo lớp thứ nhất.
           - Xây lớp thứ tư trở lên (Kiểm tra theo 3 lớp chuẩn, theo 3 phương pháp) :
                + Kiểm tra viên gạch trong khi xây bằng quả dọi, thước tầm.
                + áp thước cữ để khống chế thẳng đứng.
                + Căng dây lèo để khống chế thẳng đứng.
     4. Các sai phạm khi xây trụ liền tường :
          - Trụ không liên kết tốt với tường, không kiểm tra thường xuyên trong quá trình xây.
Bài 12:  Xây trụ tròn, trụ đa giác đều                                Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo của trụ  tròn , trụ đa giác đều.
          - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của khối xây trụ tròn, trụ đa giác đều.
          - Trình bày được trình tự và phương pháp xây trụ tròn, trụ đa giác đều.
  * Kỹ năng:
	- Đọc được bản vẽ. 
          - Xây được trụ tròn, trụ đa giác đều đạt các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
	- Cẩn thận khi xây trụ để đảm bảo an toàn.
          - Tỷ mỷ, chính xác khi làm mẫu (Dưỡng) để xác định kích thước trụ.
    1. Cấu tạo: 
	     - Cấu tạo trụ tròn.
	- Cấu tạo trụ đa giác đều.
    2. Các yêu cầu kỹ thuật :
          - Yêu cầu vật liệu :
               + Gạch xây trụ.      
               + Vữa xây trụ.          
   3.Trình tự và phương pháp xây trụ tròn :
- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ :
               + Chuẩn bị vật liệu.
               + Chuẩn bị dụng cụ.
	- Vệ sinh mặt móng.
	- Kiểm tra cao độ móng trụ (Trụ ở tầng trệt).
- Vệ sinh vị trí xây trụ :
     + Vệ sinh mặt móng trụ.
     + Vệ sinh mặt sàn (Tại vị trí  xây trụ).
- Xác định đường bao kích thước trụ (Chu vi trụ) :
     + Xác định 2 trục tim trụ.
               + Xác định chu vi bằng dưỡng hoặc com pa.
- Xây 3 lớp gạch làm cữ :
               + Xếp gạch và cắt gạch theo dưỡng.
               + Xây lớp gạch thứ nhất theo đường bao.
               + Xây lớp gạch thứ 2 và 3 theo lớp gạch thứ nhất.
- Xây lớp gạch thứ 4 trở lên :
     + Kiểm tra viên gạch  bằng quả dọi, thước cong.
               + Kiểm tra viên gạch bằng dây lèo, thước cong.
   4 .Trình tự và phương pháp xây trụ đa giác đều:
- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ:
               + Chuẩn bị vật liệu.
               + Chuẩn bị dụng cụ.
	- Vệ sinh mặt móng.
	- Kiểm tra cao độ móng trụ (Trụ ở tầng trệt).
- Vệ sinh vị trí xây trụ:
     + Vệ sinh mặt móng trụ.
     + Vệ sinh mặt sàn (Tại vị trí  xây trụ).
- Xác định đường bao kích thước trụ: 
     + Xác định 2 trục tim trụ.
               + Xác đường bao kích thước trụ băng dưỡng. 
    	- Xây 3 lớp gạch làm cữ :
               + Xếp gạch và cắt gạch theo dưỡng.
               + Xây lớp gạch thứ nhất theo đường bao.
               + Xây lớp gạch thứ 2 và 3 theo lớp gạch thứ nhất.
- Xây lớp gạch thứ 4 trở lên: 
     + Kiểm tra viên gạch  bằng quả dọi, thước tầm.
               + Kiểm tra viên gạch bằng dây lèo theo các cạnh trụ.
     5. Các sai phạm khi xây trụ tròn, trụ đa giác đều:
          - Sai phạm trong khi chuẩn bị vật liệu.        
          - Sai phạm trong quá trình xây.
    6. Quy định về an toàn khi xây trụ:
          - Quy định về giàn giáo.
          - Quy định khác.
Bài 13:  Xây gờ thẳng                                                         Thời gian: 3 giờ                                            
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo, tác dụng của gờ thẳng.         
          - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của gờ.
          - Trình bày được trình tự và phương pháp xây gờ thẳng.
* Kỹ năng:
	- Đọc được bản vẽ gờ thẳng.
          - Xây được gờ thẳng đạt các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
	- Cẩn thận trong khi xây để tránh lật gờ.
    1. Cấu tạo, tác dụng của gờ thẳng:
	     - Cấu tạo gờ đơn.
	- Cấu tạo gờ kép.
          - Tác dụng của gờ.
    2. Các yêu cầu kỹ thuật của gờ :
          - Yêu cầu vật liệu :
               + Gạch xây.    
               + Vữa xây.
- Yêu cầu về chất lượng gờ phải đúng vị trí, hình dáng, kích thước, có độ nhô ra đều nhau so với mặt tường .      
   3.Trình tự và phương pháp xây gờ thẳng:
- Kiểm tra xác định cốt đặt gờ:
               + Xác định cốt ngang bằng, cốt trung gian (Dựa vào cốt chuẩn công trình).
               + Đo từ cốt trung gian  lên để xác định cốt đặt gờ.
	- Vệ sinh mặt tường.
	- Xây 2 viên mỏ :
               + Vạch dấu, xác định phần nhô ra vào viên gạch.
     + Xây 2 viên mỏ cân với 2 mép cửa.
- Xây các viên bên trong.
- Kiểm tra, miết lại mạch vữa để hoàn chỉnh.
 4. Các sai phạm khi xây gờ thẳng:
          - Gờ bị gục (Đầu ngoài viên gạch chúi xuống).
          - Phần nhô ra không đều.
          - Không đúng cốt đặt gờ.
 5. Quy định an toàn khi xây gờ:
- Biện pháp chống lật.
          - Biện pháp bảo vệ gờ. 
Bài 14:  Xây gờ cong                                                          Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo, tác dụng của gờ cong.         
          - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của gờ.
          - Trình bày được trình tự và phương pháp xây gờ cong.
  * Kỹ năng:
	- Đọc được bản vẽ gờ cong.
          - Xây được gờ cong đạt các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
	- Cẩn thận trong khi xây để tránh lật gờ.
 
    1. Cấu tạo, tác dụng của gờ cong:
	     - Cấu tạo gờ đơn.
	- Cấu tạo gờ kép.
          - Tác dụng của gờ.
    2. Các yêu cầu kỹ thuật của gờ:
          - Yêu cầu vật liệu :
               + Gạch xây.    
               + Vữa xây.
- Yêu cầu về chất lượng gờ phải đúng hình dáng, kích thước, có độ nhô ra đều nhau so với mặt tường .      
   3.Trình tự và phương pháp xây gờ cong :
- Kiểm tra cuốn đã được xây trước :
               + Kiểm tra ngang bằng 2 bên chân cuốn.
               + Kiểm tra độ cong thiết kế của cuốn (Dựa vào bán kính cong thiết kế).
	- Vệ sinh mặt trên cuốn.
	- Xây 2 viên mỏ ở 2 bên chân cuốn.
               + Vạch dấu, xác định phần nhô ra của viên gạch (Cho tất cả các viên xây gờ).
     + Xây 2 viên mỏ. 
- Xây các viên bên trong:
     + Xây viên mỏ ở đỉnh cuốn.
     + Xây các viên còn lại.
- Kiểm tra, miết lại mạch vữa để hoàn chỉnh.
 4. Các sai phạm khi xây gờ cong.
          - Gờ bị gục (Đầu ngoài viên gạch chúi xuống).
          - Phần nhô ra không đều.
          - Không đúng độ cong (Không cong đều).
 5. Quy định an toàn khi xây gờ cong.
- Biện pháp chống lật.
- Biện pháp bảo vệ gờ sau khi xây.
Bài 15:  Xây bậc tam cấp, bậc cầu thang                          Thời gian: 5 giờ                                           
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo, tác dụng của bậc tam cấp, bậc cầu thang.         
          - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của bậc tam cấp, bậc cầu thang.         
          - Trình bày được trình tự và phương pháp xây bậc tam cấp, bậc cầu thang.         
  * Kỹ năng:
	- Đọc được  bản vẽ bậc tam cấp, bậc cầu thang.         
          - Xây được bậc tam cấp, bậc cầu thang đạt các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
	- Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác khi đo, vạch dấu chia bậc. 
    1. Cấu tạo, tác dụng của bậc :
	     - Cấu tạo bậc tam cấp:
               + Cấu tạo bậc tam cấp lên xuống một phía.
               + Cấu tạo bậc tam cấp lên xuống 3 phía.
	- Cấu tạo của bậc cầu thang :
               + Cấu tạo bậc cầu thang 2 đợt.
               + Cấu tạo bậc cầu thang 3 đợt.
          - Tác dụng bậc tam cấp, bậc cầu thang.         
    2. Các yêu cầu kỹ thuật của bậc tam cấp, bậc cầu thang :         
          - Yêu cầu vật liệu :
               + Gạch xây.    
               + Vữa xây.
- Yêu cầu về chất lượng : Kích thước các bậc đều nhau đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và cấu tạo khối xây . 
   3.Trình tự và phương pháp xây bậc tam cấp 3 phía :         
- Kiểm tra độ cao, độ ngang bằng của nền nhà:
               + Kiểm tra độ ngang bằng;
               + Kiểm tra độ cao;
	- Vệ sinh mặt lớp lót (Tiếp giáp với bậc thứ nhất);
          - Xác định kích thước của bậc thứ nhất:
               + Xác định điểm giữa.
               + Xác định chu vi bậc.
	- Xây bậc thứ nhất:
               + Xây mỏ ở các góc.     
               + Dựa vào mỏ để xây hàng bao quanh.
               + Xây các viên bên trong bằng gạch vỡ.
- Xác định kích thước bậc thứ 2 (Tương tự như bậc thứ nhất).
          - Xây bậc thứ 2 :
               + Xây mỏ ở 2 đầu.     
               + Dựa vào mỏ để xây các viên bên trong mỏ.
               + Xây các viên bên trong bằng gạch vỡ.
4.Trình tự và phương pháp xây bậc cầu thang:        
- Kiểm tra, xác định kích thước đợt thang (Kích thướưc thực tế).              
     + Kiểm tra xác định chiều cao đợt thang (Theo phương đứng).
               + Kiểm tra xác định chiều rộng bậc thang (Theo phương ngang).
- Chia bậc:
    + Làm cữ chia bậc (Dựa vào kích thước chiều cao, chiều rộng đợt thang).
    + Vạch dấu chia bậc (Vào tường, cốn thang).
	- Vệ sinh đan thang.
          - Tiến hành xây:
               + Xây 2 đầu theo dấu chia bậc.               
               + Xây các viên bên trong.
  5. Các sai phạm khi xây bậc tam cấp, bậc cầu thang: 
- Kích thước bậc không đều nhau.
- Gạch bị bong do đi lại trên bậc mới xây (Không lót ván để bảo vệ).      
Bài 16:  Xây cuốn cung tròn đối xứng                              Thời gian: 6 giờ                                            
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo, tác dụng của cuốn.         
          - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của khối xây cuốn .        
          - Trình bày được trình tự và phương pháp xây cuốn.         
  * Kỹ năng:
- Đọc được bản vẽ cấu tạo cuốn .        
          - Xây được cuốn đạt các yêu cầu kỹ thuật.  
   * Thái độ: 
	- Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác khi thực hiện các bước công việc.
- Tuân thủ thời gian được tháo dỡ ván khuôn cuốn và thận trọng khi tháo dỡ  khuôn cuốn để không xẩy ra mất an toàn lao động.
      1. Cấu tạo, tác dụng của cuốn :
	     - Cấu tạo cuốn cung tròn đối xứng.               
          - Cấu tạo cuốn cung tròn không đối xứng.
	- Cấu tạo cuốn bán nguyệt .            
          - Tác dụng của cuốn.         
    2. Các yêu cầu kỹ thuật của cuốn:
          - Yêu cầu vật liệu :
               + Gạch xây.    
               + Vữa xây.
- Yêu cầu về chất lượng khối xây cuốn.
   3.Trình tự và phương pháp xây cuốn cung tròn đối xứng :
- Kiểm tra độ cao, độ ngang bằng 2 bên tường.
- Lắp dựng khuôn cuốn.
               + Đặt gá cột chống.
               + Đặt khuôn cuốn.
               + Điều chỉnh và ổn định hệ thống đỡ khuôn cuốn.
- Xác định tâm cuốn.
	- Vệ sinh mặt tường 2 bên chân cuốn.
          - Xây  vai cuốn.
	- Xây thân cuốn:
               + Xây 2 viên chân cuốn.     
               + Xây các viên bên trên.
               + Xây viên khoá.
- Tháo dỡ khuôn cuốn:
     + Quy định thời gian được tháo dỡ.
     + Trình tự tháo dỡ.         
Bài 17:  Xây tường cong                                                  Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Trình bày được khái niệm, phân loại xây tường cong.         
          -  Nêu  được các yêu cầu kỹ thuật của khối xây tường cong .            
          - Trình bày được trình tự và phương pháp xây tường cong.                 
  * Kỹ năng:
	- Đọc được bản vẽ tường cong.         
          - Xây được tường cong  đạt các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
	- Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác khi xác định hình dáng, kích thước tường cong trên mặt móng.
    1. Khái niệm, phân loại:
	     - Khái niệm .              
          - Phân loại:
                + Tường cong tiếp xúc với tường thẳng.
                + Tường cong tròn đều.        
    2. Các yêu cầu kỹ thuật của tường cong:         
          - Các chỉ tiêu kỹ thuật chung của khối xây.
          - Yêu cầu kỹ thuật riêng của tường cong.    
    3.Trình tự và phương pháp xây tường cong tiếp xúc với tường thẳng.       
          - Vệ sinh mặt móng (Hoặc sàn).
- Xác định tâm của 2 đường cong (Đường cong ngoài và mặt trong tường).
          - Xác định kích thước bề dày tường cong:
               + Làm thanh cữ (Dựa vào bán kính thiết kế).
               + Vẽ 2 đường cong bằng thanh cữ.
- Xây 3 lớp gạch làm cữ :
     + Xây lớp gạch thứ nhất theo 2 đường cong đã xác định.
     + Xây lớp gạch thứ 2 và 3 (Kiểm tra theo lớp gạch thứ nhất).
	- Xây lớp gạch thứ 4 trở lên (Kiểm tra viên gạch bằng 2 phương pháp):
               + Kiểm tra bằng dây lèo và thước cong.
	     + Kiểm tra bằng ni vô kết hợp thước tầm.
     4.Trình tự và phương pháp xây tường cong tròn đều:       
          - Vệ sinh mặt móng (Hoặc sàn).
- Xác định tâm của tường cong .    
     + Làm thanh cữ.     
     + Vẽ 2 đường cong bằng thanh cữ. 
- Xây 3 lớp gạch làm cữ :
               + Xây lớp thứ nhất theo vạch.               
                + Xây lớp thứ 2 và 3 theo lớp thứ nhất.
- Xây lớp thứ 4 trở lên (Quay cữ để kiểm tra viên gạch).
   5. Các sai phạm khi xây tường cong :
- Xác định sai tâm.
	- Chiều dài thanh cữ không chính xác.                 
Bài 18:  Xây vòm                                                        Thời gian:  2 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu  được khái niệm, cấu tạo và tác dụng của  vòm .        
          - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của khối xây vòm.             
          - Trình bày được trình tự và phương pháp xây vòm cong một chiều.                 
  * Kỹ năng:
	- Đọc được bản vẽ thiết kế vòm.        
          - Xây được vòm cong một chiều  đạt các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
	- Rất cẩn thận khi tiến hành  xây vòm, đặc biệt là khâu tháo khuôn đỡ.
	- Hợp tác tốt với đồng nghiệp khi tiến hành công việc.
      1. Khái niệm, cấu tạo và tác dụng của vòm:
	     - Khái niệm.               
          - Cấu tạo:
                + Vòm cong một chiều.
                + Vòm cong hai chiều.
		 - Tác dụng của vòm.		        
    2. Các yêu cầu kỹ thuật của vòm :         
           - Yêu cầu về vật liệu.
           - Yêu cầu cầu về chất lượng khối xây vòm.    
    3.Trình tự và phương pháp xây vòm :       
           - Kiểm tra cao độ chuẩn chân vòm (Thường là dầm bê tông cốt thép).
 - Lắp dựng khuôn đỡ vòm.
               + Kiểm tra khuôn đỡ vòm.
               + Dựng gá cây chống.
	     + Điều chỉnh cây chống, giằng giữ ổn định khuôn đỡ.
 - Vệ sinh mặt dầm (Hoặc tường) 2 bên chân vòm.
	 - Xác định tâm vòm ở 2 đầu khuôn đỡ bằng đinh (Để buộc dây kiểm tra các viên gạch).             
 - Xếp ướm để kiểm tra các hàng xây:
	     + Xếp ướm theo đường cong khuôn đỡ.
	     + Xếp ướm theo chiều dọc khuôn đỡ. 
           - Xây vòm :
	     + Xây làm mốc ở 2 đầu khuôn đỡ.
 - Xây các hàng bên trong.     
 - Bảo dưỡng vòm.
 - Tháo dỡ khuôn đỡ:
	+ Quy định thời gian được tháo dỡ. 
	+ Trình tự tháo dỡ.
   4. Các sai phạm khi xây vòm :
- Sai phạm trong khâu chuẩn bị.	
- Sai phạm khi tiến hành xây.
   5. Quy định an toàn khi xây vòm:
	- An toàn khi xây.
	- An toàn khi tháo dõ khuôn đỡ.
Bài 19:  Xây bể                                                                       Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo của bể.        
          - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của khối xây bể .         
          - Trình bày được trình tự và phương pháp xây bể .                
  * Kỹ năng:
	- Đọc được bản vẽ thiết kế bể       
          - Xây được bể  đạt các yêu cầu kỹ thuật 
   * Thái độ: 
	- Rất cẩn thận trong khi xây bể để tránh hiện tượng bị rò rỉ, bị vỡ bể gây ra tai nạn.
     1. Cấu tạo bể :
	       - Cấu tạo đáy bể.               
            - Cấu tạo thành bể (Tường bể).
		 - Cấu tạo nắp bể.		        
    2. Các yêu cầu kỹ thuật của bể :       
           - Yêu cầu về vật liệu.
           - Yêu cầu cầu về chất lượng khối xây bể.  
    3.Trình tự và phương pháp xây bể :     
           - Kiểm tra cao độ lớp lót (Tảng lót).
 - Vệ sinh tảng lót.
 - Lát đáy bể :
               + Xác định kích thước đáy bể .              
     + Xếp ướm gạch chia hàng lát.
	     + Lát 2 hàng mốc.
	     + Lát các hàng bên trong.
 - Xây tường bể :	
     + Xác định vị trí tường trên đáy. 
     + Xây từng lớp tường.
   4. Các sai phạm khi xây bể :
- Sai phạm trong khâu chuẩn bị.	
- Sai phạm trong quá trình xây.
   5. Quy định an toàn khi xây bể:
	- An toàn trong quá trình xây.
	- An toàn khi sử dụng bể.
Bài 20:  Xây gạch trần (Xây không trát)                               Thời gian:5 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được khái  niệm, cấu tạo và phạm vi sử dụng .        
          - Trình bày được các yêu cầu kỹ thật của khối xây gạch trần.             
          - Trình bày được trình tự và phương pháp xây mảng tường trang trí bằng gạch trần.           
  * Kỹ năng:
	- Đọc được bản vẽ thiết kế.
	- Xây được mảng tường trang trí bằng gạch trần đạt yêu cầu kỹ thuật.         
   * Thái độ: 
	- Cẩn thận tỷ mỷ, chính xác và kiên trì khi thực hiện công việc. 
    1. Khái niệm, cấu tạo và phạm vi sử dụng:
	     - Khái niệm.                
          - Cấu tạo mạch vữa:
		+ Mạch phẳng.
		+ Mạch chìm phẳng.
		+ Mạch tròn nổi.
		+ Mạch tròn lõm.
		+ Mạch chéo.
		+ Mạch chìm nhọn.
    2. Các yêu cầu kỹ thuật của khối xây gạch trần:         
          - Yêu cầu về vật liệu.          
          - Yêu cầu về chất lượng khối xây gạch trần:
		+ Các yêu cầu kỹ thuật chung của khối xây.
		+ Yêu cầu về mạch vữa.
    3.Trình tự và phương pháp xây mảng tường bằng gạch trần :       
          - Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu :
	+ Gạch xây.
	+Vữa xây và vữa miết mạch.
	+ Bay miết mạch.
- Kiểm tra cao độ, độ ngang bằng mặt móng (Hoặc sàn).
          - Vệ sinh mặt móng hoặc sàn.
	- Xác định vị trí, hình dáng, kích thước tường.
	- Xây 3 lớp gạch làm cữ :
	+ Xây lớp gạch thứ nhất.
	+ Xây lớp gạch thứ hai và ba.
          - Xây các lớp bên trên (Theo 2 phương pháp) :
	+ áp thước cữ để xây.
	+ Căng dây lèo để xây.
· Làm mạch.
	4. Các sai phạm khi xây gạch trần:
		- Lớp xây không ngang bằng.
		- Khi làm mạch không cẩn thận vữa bám lên mặt gạch.
Bài 21:  Tính khối lượng, vật liệu, nhân công                    Thời gian: 2 giờ                                              
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Trình bày được nội dung của định mức vật liệu nhân công phần công tác xây gạch; Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa.       
  * Kỹ năng:
	- Đọc được bản vẽ thiết kế.
	- Tổng hợp được khối lượng, công việc có cùng định mức tính toán.
	- Lập được bảng tính khối lượng các công việc; bảng tổng hợp nhân công, vật liệu.   
	- Tính được đầy đủ, chính xác khối lượng, vật liệu và nhân công phần xây.     
   * Thái độ: 
	- Kiên trì, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác để tránh nhầm lẫn .
    1. Giới thiệu định mức dự toán công tác xây gạch:
	     - Định mức xây móng.                
          - Định mức xây tường.
		- Định mức xây trụ.
    2. Các mẫu bảng cần thiết :         
          - Bảng tính khối lượng.          
          - Bảng phân tích vật liệu nhân công.
	- Bảng tổng hợp vật liệu.
	- Bảng tổng hợp nhân công.
(Mỗi người học được chuẩn bị trước các bảng trên)
    3. Ví dụ tính toán :       
          - Tính khối lượng, vật liệu, nhân công phần xây cho công trình xây dựng có kích thước như hình vẽ. (Mỗi người học được chuẩn bị trước một tập bản vẽ công trình xây dựng đơn giản thể hiện rõ các công việc; xây móng, xây tường, xây trụ,..)
    3.1 Tính khối lượng công việc :
	- Xem bản vẽ để xác định có bao nhiêu công vịêc xây cần tính. 
	- Phân tích khối lượng.
	+ Khối lượng có quy cách giống nhau được tập hợp vào một nhóm để tính. Ví dụ tường các trục có có cùng chiều dầy, xây cùng loại vữa. 
	+ Khối lượng công việc có quy cách khác nhau cần tách riêng ra để tính. Ví dụ móng khác tường, khác trụ; trụ khác tường.
- Xác định kích thước tính toán:
	+ Đọc bản vẽ xác định kích thước dài, rộng, cao để ghi vào đúng cột mục (Hướng dẫn cách ghi cụ thể. Tường có cùng chiều dầy không nhất thiết phải ghi vào cột chiều rộng).
	+ Tính ra khối lượng cụ thể (Hướng dẫn cách tính).
  3.2. Tính vật liệu:
Dựa vào khối lượng công việc và quy cách công việc, tra định mức để tính (Hướng dẫn cách tính cụ thể)
  3.3. Tính nhân công:
Dựa vào khối lượng công việc và quy cách công việc, tra định mức để tính (Hướng dẫn cách tính cụ thể).
  3.4. Tổng hợp nhân công: (Hướng dẫn cách tính cụ thể).          
IV. Điều kiện thực hiện học phần:
   	- Vật liệu:
	+ Giấy viết, vở ghi chép, bút
		+ Gạch chỉ, vôi cục, xi măng, cát đen, cát vàng.
- Dụng cụ và trang thiết bị:
		+ Dụng cụ của cá nhân: Dao xây, bay làm mạch, ni vô quả dọi, thước tầm, thước đo độ dài, thước vuông,...
		+ Dụng cụ dùng chung: Xô tôn, hộc đựng vữa, cuốc bàn, xẻng, xe cải tiến, máy trộn vữa, máy cắt gạch,...
	- Học liệu:
		+ Giáo trình Ký thuật xây dựng và các giáo trình liên quan.
	 +Bản vẽ phóng thể hiện cấu tạo các bộ phận kết cấu xây bằng gạch, bản vẽ phóng nêu trình tự thực hiện các  công việc.
    		- Nguồn lực khác:
          	+ Phòng học lý thuyết.
          	+ Phòng học thực hành.
V. Phương pháp và nội dung đánh giá: 
   	- Phương pháp đánh giá:
Đánh giá thông qua kết quả bài kiểm tra viết và thực hành trong quá trình và kết thúc học phần.
	- Nội dung đánh giá.
	* Về kiến thức: Được đánh giá bằng 03 bài kiểm tra lý thuyết và đạt các yêu cầu sau:
+ Vẽ được cấu tạo, trình bày được các yêu cầu kỹ thuật, trình tự và phương pháp thực hiện các công việc; cấu tạo khối xây gạch, xây mỏ, xây tường thu hồi, xây móng, xây trụ độc lập tiết diện chữ nhật, xây bậc tam cấp, bậc cầu thang, xây gạch trần, tính khối lượng vật liệu, nhân công trong công tác xây.
	* Về kỹ năng: Được đánh giá bằng 8 bài thực hành; xây mỏ, xây tường thu hồi, xây móng, xây trụ độc lập tiết diện chữ nhật, xây tụ tròn, trụ đa giác đều, xây bậc tam cấp, bậc cầu thang, xây gạch trần    
	- Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập lấy kết quả để nhận xét, đánh giá về sự phấn đấu, rèn luyện của người học 
VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:
    1. Phạm vi áp dụng của học phần: Học phần được sử dụng để giảng dạy cho các cơ sở đào tạo  ở trình độ  Cao đẳng ngành
    2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn đun: 
    - Phần học lý thuyết được học tại phòng học lý thyết cần có bản vẽ phóng để minh hoạ
    - Phần học thực hành được tổ chức tại xưởng
    - Phương pháp dạy:
          + Phần lý thuyết dùng phương pháp thuyết trình , trực quan
          + Phần thực hành giảng giải, thao tác mẫu, hướng dẫn thực hành trong quá trình
	+ Phần hướng dẫn thưỡng xuyên; giáo viên bao quát để hướng dẫn bổ trợ, uốn nắn các lỗi trong thao tác
3. Trọng tâm của học phần : Cấu tạo khối xây, trình tự và phương pháp xây mỏ, xây tường thu hồi, xây trụ tròn, trụ đa giác đều, xây bậc tam cấp, bậc cầu thang, xây gạch trần
4. Tài liệu cần tham khảo: 
    - Giáo trình Kỹ thuật Nề theo phương pháp học phần Tập thể giáo viên Trường Trung học Xây dựng – Bộ Xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.
   - Giáo trình Kỹ thuật thi công - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.
   - Cấu tạo Kiến trúc -  Nhà xuất bản xây dựng năm 1996.



CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Trát, láng
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
        - Vị trí: học phần được bố trí sau khi học sinh đã học xong các môn học chung và các môn học kỹ thuật cơ sở
          - Tính chất: Là học phần học chuyên  môn ngành quan trọng bắt buộc. Thời gian học bao gồm cả lý thuyết và thực hành. 
II. Mục tiêu của học phần:
Kiến thức:
        	 - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật  và cấu tạo của lớp vữa trát.
       	- Nêu được các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của lớp vữa trát.
	- Trình bày được trình tự và phương pháp trát cho các công việc trát láng.
       	- Phân tích được định mức, nhân công, vật liệu trong công tác trát.
Kỹ năng:
        	- Tính toán được liều lượng pha trộn vữa.
           - Làm được các công việc; Trát tường, trát dầm, trát trần, trát trụ, trát gờ,  trát phào,  trát vòm cong một chiều, láng nền, sàn,...
           - Phát hiện và xử lý được các sai hỏng khi thực hiện công việc trát, láng .
           - Làm được việc kiểm tra, đánh giá chất lượng các công việc  trát, láng.
           - Tính toán được khối lượng, nhân công, vật liệu cho công tác  trát, láng.
III.  Nội dung  của học phần:                                                                 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Lớp vữa trát
	1
	1
	
	

	2
	Thao tác trát
	4
	
	4
	

	3
	Làm mốc trát
	3
	1
	2
	

	4
	Trát tường phẳng
	6
	1
	4
	1

	5
	Trát cạnh góc
	2
	
	2
	

	6
	Trát trụ tiết diện chữ nhật
	6
	1
	5
	

	7
	Trát trụ tròn
	7
	1
	6
	

	8
	Trát trần phẳng
	5
	
	5
	

	9
	Trát dầm
	4
	1
	3
	

	10
	Trát hèm má cửa
	3
	1
	2
	

	11
	Trát gờ thẳng
	4
	
	4
	

	12
	Trát gờ cong
	5
	
	5
	

	13
	Trát chỉ
	1
	
	1
	

	14
	Trát vòm cong  một chiều
	1
	1
	
	

	15
	Trát vòm cong nhiều chiều
	3
	1
	2
	

	16
	Trát phào đơn
	3
	1
	2
	

	17
	Trát phào kép
	5
	
	4
	1

	18
	Trát phào cong
	6
	1
	5
	

	19
	Láng nền sàn
	3
	1
	2
	

	20
	Vẩy tạo gai, vẩy tổ mối
	2
	
	2
	

	21
	Tính khối lượng, vật liệu, nhân công
	1
	1
	
	

	
	Tổng cộng
	75
	13
	60
	2



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:  Lớp vữa trát                                                               Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được tác dụng của lớp vữa trát.         
          - Nêu được cấu tạo của lớp vữa trát.             
  	- Trình bày được phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng của lớp vữa trát.                 
  * Kỹ năng:
	- Thực hiện được việc kiểm tra, đánh giá chất lượng của lớp vữa trát         
   * Thái độ: 
	- Có tính tự giác trong quá trình học tập.
	- Hợp tác tốt khi thực tập theo nhóm.
	- Tuân thủ thực hiện vệ sinh công nghiệp, có ý thức tiết kiệm vật liệu thực tập và bảo quản dụng cụ thực tập. 
   1.  Cấu tạo, tác dụng của lớp vữa trát :
		- Cấu tạo của lớp vữa trát.
	     - Tác dụng của lớp vữa trát.
   2. Yêu cầu kỹ thuật của lớp vữa trát :
- Vữa trát đúng mác, đúng loại theo yêu cầu thiết kế.     
- Được trộn đều, đúng độ dẻo cần thiết.     
- Lớp vữa trát có đủ độ dầy theo yêu cầu thiết kế. 
- Lớp vữa trát bám chắc vào bề mặt cần trát.
          - Lớp vữa trát phải thẳng đứng, ngang bằng  hoặc dốc theo thiết kế.
	- Lớp vữa trát phải phẳng nhẵn.
    3. Đánh giá chất lượng của lớp vữa trát:
	- Các chỉ tiêu đánh giá.
- Phương pháp kiểm tra, đánh giá.
Bài 2 :  Thao tác trát                                                    Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được cấu tạo, tính năng tác dụng của các loại dụng cụ trát.         
          - Trình bày được các thao tác trát.
  * Kỹ năng:
	- Sử dụng được các loại dụng cụ trát.
	- Thực hiện được các kỹ năng lên vữa.
	- Thực hiện được các kỹ năng cán phẳng.
	- Thực hiện được các kỹ năng xoa nhẵn .        
   * Thái độ: 
	- Cần cù, chịu khó trong học tập.
	- Chấp hành các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
      1. Dụng cụ trát :
	     - Bay trát.
          - Bàn xoa.
- Thước tầm.
          - Ni vô, dọi.
    2. Thao tác trát :
          - Thao tác lên vữa.
          - Thao tác cán phẳng.       
                 + Cán phẳng cho mặt trát tường.
                 + cán phẳng cho mặt trát trần, dầm.
	- Thao tác xoa nhẵn:
	      + Xoa nhẵn cho mặt trát tường.
	      + Xoa nhẵn cho mặt trát trần.
       Bài 3 :  Làm mốc trát                                                Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được vai trò quan trọng của mốc trát.          
          - Trình bày  được phương pháp làm mốc trát.
    * Kỹ năng:
	- Sử dụng được các loại dụng cụ để làm mốc trát.
	- Làm được mốc trát bằng vữa, bằng gạch men, bằng gỗ và bằng đinh.
	* Thái độ: 
	- Biết phối hợp theo nhóm để thực hiện công việc.
	- Chấp hành tốt các quy định về an toàn lao động, tiết kiệm vật liệu và vệ sing công nghiệp.
     1. Vai trò quan trọng của mốc trát :
	2. Yêu cầu kỹ thuật của mốc trát :
		+ Độ dầy theo thiết kế.
		+ Độ thẳng đứng (Với các mặt trát theo phương đứng).    
		+ Độ ngang bằng (Với các mặt trát theo phương ngang).
		+ Độ phẳng mặt.
		+ Độ vuông góc giữa 2 mặt trát.
    3. Phương pháp làm mốc trát :   
          - Làm mốc trát cho mặt trát thẳng đứng (Có diện tích rộng):
		+ Làm mốc chính. 
		+ Làm mốc phụ.
		+ Làm dải mốc.
          - Làm mốc trát cho mặt phẳng nằm ngang (Có diện tích rộng):
	       + Làm mốc chính; Mốc chính được làm ở vị trí 4 góc của mặt trát trần cách họng trần từ 10  15	 cm. 
		+ Làm mốc phụ.
		+ Làm dải mốc.
Bài 4 :  Trát tường phẳng                                             Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của trát tường phẳng.          
          - Nêu được trình tự và phương pháp trát tường phẳng.
	- Nêu được các sai phạm thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
  * Kỹ năng:
	- Trát được tường phẳng đạt yêu cầu kỹ thuật.
	- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng mặt trát.
   * Thái độ: 
	- Chăm chỉ, cần cù trong học tập. 
	- Biết phối hợp theo nhóm để thực hiện công việc.
	- Thực hiện tốt các quy định về vệ sinh, an toàn lao động.
     1. Yêu cầu kỹ thuật:
	     - Vữa trát đúng loại, đúng mác theo yêu cầu thiết kế.
		- Vữa trát đạt độ dầy theo yêu cầu.
		- Vữa trát phải bám chắc vào bề mặt tường.
		- Mặt trát tường phải thẳng đứng, phẳng và nhẵn.
	2. Công tác chuẩn bị trước khi trát :
		- Chuẩn bị vật liệu.
		- Chuẩn bị dụng cụ trát.
		- Chuẩn bị giàn giáo.
		- Vệ sinh mặt tường.
		- Tạo ẩm cho mặt tường.
		- Kiểm tra thẳng đứng, phẳng cho bề mặt cần trát.
  3. Trình tự và phương pháp trát tường phẳng:
		- Làm mốc trát.
          - Lên lớp vữa lót.
	- Lên lớp vữa nền.
	- Lên lớp vữa mặt.
	- Cán phẳng bề mặt trát.
	- Xoa nhẵn bề mặt trát.
 4. Những sai phạm thường gặp :
 5. An toàn lao động:	
Bài 5 :  Trát cạnh góc                                                  Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của trát cạnh góc.          
          - Trình bày được trình tự và phương pháp trát cạnh góc.
	- Nêu được các sai phạm thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
  * Kỹ năng:
	- Trát được cạnh góc đạt yêu cầu kỹ thuật.
	- Kỹ năng kiểm tra, đánh giá về chất lượng của trát cạnh góc.
  * Thái độ: 
	- Cần cù, cẩn thận trong học tập học tập. 
	- Chấp hành tốt các quy định về vệ sinh, an toàn lao động.
    1. Yêu cầu kỹ thuật:
	     - Vữa trát đúng loại, đúng mác theo yêu cầu thiết kế.
		- Vữa trát phải bám chắc vào bề mặt cấu kiện.
		- Cạnh góc thẳng, sắc cạnh.
   2. Công tác chuẩn bị trước khi trát :
		- Chuẩn bị vật liệu.
		- Chuẩn bị dụng cụ trát.
		- Chuẩn bị giàn giáo.
		- Kiểm tra thẳng đứng, phẳng và độ vuông góc giữa 2 mặt trát.
		- Vệ sinh, tạo ẩm bề mặt trát.
 3. Trình tự và phương pháp trát cạnh góc
          - Lên vữa trát lớp lót cho cả 2 mặt.
	- Trát mặt thứ nhất.
		+ Dựng thước tầm, kiểm tra độ thẳng đứng của thước.
		+ Lên vữa lớp mặt.
		+ Xoa nhẵn bề mặt.
+ Xoa nhẵn bề mặt trát
+ Tháo thước.
	- Trát mặt thứ hai.
		+ Dựng thước tầm, kiểm tra độ thẳng đứng của thước.
		+ Lên vữa lớp mặt.
		+ Xoa nhẵn bề mặt.
+ Xoa nhẵn bề mặt trát
+ Tháo thước.
- Sửa cạnh.
Bài 6 :  Trát trụ tiết diện chữ nhật                                     Thời gian: 6 giờ                                            
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của mặt trát trụ.          
          - Trình bày được trình tự và phương pháp trát trụ.
	- Nêu được các sai phạm thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
  * Kỹ năng:
	- Trát được trụ đạt các yêu cầu kỹ thuật.
	- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng của mặt trát trụ.
  * Thái độ: 
	- Cần cù, cẩn thận trong  học tập. 
	- Chấp hành tốt các quy định về vệ sinh, an toàn lao động.
  
    1. Yêu cầu kỹ thuật
		- Ngoài các yêu cầu kỹ thuâth chung về lớp vữa trát, trát trụ còn có các yêu cầu kỹ thuật riêng:
	     	+ Các mặt trụ phẳng mặt , thẳng đứng.
		 	+ Kích thước các trụ đều nhau.
			+ Các góc trụ vuông.
			+ Cạnh trụ thẳng, sắc cạnh.
   2. Công tác chuẩn bị trước khi trát :
		- Chuẩn bị vật liệu.
		- Chuẩn bị dụng cụ trát.
		- Chuẩn bị giàn giáo.
		- Vệ sinh, tạo ẩm bề mặt trát.
	- Kiểm tra thẳng đứng, phẳng mặt, kích thước và độ vuông góc giữa 2 mặt trụ.
 3. Trình tự và phương pháp trát trụ tiết diện chữ nhật :
		- Làm mốc trát.
          - Lên vữa trát  lót cho cả 4 mặt trụ.
	- Trát lớp mặt thứ nhất:
		+ Dựng thước.
		+ Trát lớp vữa mặt.
		+ Cán phẳng.
	+ Xoa nhẵn.
	- Trát lớp mặt thứ 2,3,4 (Giống như trát mặt trụ thứ nhất):
		+ Dựng thước.
		+ Trát lớp vữa mặt.
		+ Cán phẳng.
	+ Xoa nhẵn.
	+ Tháo thước
- Sửa cạnh
 4. Những sai phạm thường gặp:
 5. An toàn lao động:
	Bài 7 :  Trát trụ tròn                                                         Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của mặt trát trụ.          
          - Trình bày được trình tự và phương pháp trát trụ.
	- Nêu được các sai phạm thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
  * Kỹ năng:
	- Trát được trụ tròn đạt các yêu cầu kỹ thuật.
	-  Kiểm tra, đánh giá được chất lượng của mặt trát trụ.
  * Thái độ: 
	- Cần cù, cẩn thận trong  học tập. 
	- Chấp hành tốt các quy định về vệ sinh, an toàn lao động.
      1. Yêu cầu kỹ thuật
		- Ngoài các yêu cầu kỹ thuâth chung về lớp vữa trát, trát trụ còn có các yêu cầu kỹ thuật riêng:
		- Mặt trụ tròn đều, đúng kích thước.
    2. Công tác chuẩn bị trước khi trát :
		- Chuẩn bị vật liệu.
		- Chuẩn bị dụng cụ trát.
		- Chuẩn bị giàn giáo.
		- Vệ sinh, tạo ẩm bề mặt trát.
		- Kiểm tra thẳng đứng, phẳng mặt, kích thước đường kính trụ.
 3. Trình tự và phương pháp trát trụ tiết diện chữ nhật :
		- Làm mốc trát
          - Trát lớp vữa lót
	- Trát lớp vữa mặt
	- Cán tạo mặt cong trụ
- Xoa nhẵn bề mặt trát
 4. Những sai phạm thường gặp.
 5. An toàn lao động.
Bài 8  :  Trát trần phẳng                                                     Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của mặt trát trần phẳng.    
          - Trình bày được trình tự và phương pháp trát trần phẳng.
	- Nêu được các sai phạm thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
  * Kỹ năng:
	- Trát được trần phẳng đạt các yêu cầu kỹ thuật
	-  Kiểm tra, đánh giá được chất lượng của mặt trát trần phẳng.
  * Thái độ: 
	- Chăm chỉ, cần cù, cẩn thận trong học tập, hợp tác tố với người cùng làm. 
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh, an toàn lao động trong công tác trát trần phẳng.
      1. Yêu cầu kỹ thuật
	     - Vữa trát đúng loại, đúng mác theo yêu cầu thiết kế
		- Mặt trát ngang bằng (Trừ trường hợp trần dốc)
		- Mặt trát phẳng, nhẵn
	2. Công tác chuẩn bị trước khi trát
		- Chuẩn bị vật liệu:
			+ Chuẩn bị giàn giáo.
			+ Vữa trát
			+ Dụng cụ trát
			+ Kiểm tra phẳng, độ ngang bằng của trần.
			+ Kẻ đường ngang bằng xung quanh tường cách trần khoảng 20  30 cm 
			+ Vệ sinh tạo ẩm.
 3. Trình tự và phương pháp trát trần :
		- Làm mốc trát :
		+ Làm mốc chính.			   
		+ Làm mốc phụ.
		+ Làm dải mốc.
          - Trát lớp vữa lót.
	- Trát lớp vữa mặt.
	- Cán phẳng theo dải mốc.
- Xoa nhẵn bề mặt trát.
 4. Những sai pham thường gặp.
 5. An toàn lao động.
Bài 9 :  Trát dầm                                                         Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của mặt trát dầm.    
          - Trình bày được trình tự và phương pháp trát dầm.
	- Nêu được các sai phạm thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
  * Kỹ năng:
	- Trát được dầm đạt các yêu cầu kỹ thuật.
	-  Kiểm tra, đánh giá được chất lượng của mặt trát dầm.
  * Thái độ: 
	- Cần cù, cẩn thận trong học tập .
	- Biết phối hợp theo nhóm để thực hiện công vệc.
	- Chấp hành tốt các quy định vệ sinh, an toàn lao động .
     1. Yêu cầu kỹ thuật:
	      - Đúng  hình dáng, kích thước, các dầm cùng loại đều nhau.
		- Mặt đáy dầm ngang bằng, phẳng nhẵn.
		- Mặt thành dầm thẳng đứng, phẳng nhẵn.
		 - Cạnh dầm thẳng, sắc
   2. Công tác chuẩn bị trước khi trát :
		- Chuẩn bị :
			+ Vữa trát.
			+ Dụng cụ trát.
			+ Giàn giáo.
		- Kiểm tra các chỉ tiêu của dầm:
			+ Kích thước.
			+ Ngang bằng đáy dầm.
			+ Thẳng đứng thành dầm.
		- Vệ sinh tạo ẩm.
 3. Trình tự và phương pháp trát dầm:		
		- Làm mốc trát :
		+ Làm mốc chính.			   
		+ Làm mốc phụ.
	     - Trát lớp vữa lót cho toàn bộ dầm.
		- Trát lớp  mặt cho đáy dầm.
	- Trát lớp  mặt cho thành dầm.
	- Xoa nhẵn.
 	- Sửa cạnh.
 4. Những sai pham thường gặp.
 5. An toàn lao động.
Bài 10 :  Trát hèm má cửa                                        Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của mặt trát hèm má cửa.   
          - Trình bày được trình tự và phương pháp trát hèm má cửa.
	- Nêu được các sai phạm thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
  * Kỹ năng:
	- Trát được hèm má cửa đạt các yêu cầu kỹ thuật.
	-  Kiểm tra, đánh giá được chất lượng của mặt trát hèm má cửa.
  * Thái độ: 
	- Cẩn thận, tỷ mỷ trong học tập. 
	- Chấp hành tốt các quy định về vệ sinh, an toàn lao động trong công tác trát hèm má cửa ở trên cao.
     1. Yêu cầu kỹ thuật
	      - Vữa trát đúng loại, đúng mác theo yêu cầu thiết kế
		- Đúng vị trí hình dáng, kích thước 
		- Cạnh của hèm má cửa phải thẳng đứng, sắc cạnh
		- Đóng mở cửa dễ dàng
   2. Công tác chuẩn bị trước khi trát
		- Chuẩn bị:
			+ Vữa trát
			+ Dụng cụ trát
			+ Giàn giáo
		- Kiểm tra các chỉ tiêu của cửa
			+ Kích thước cửa
			+ Thẳng đứng của cạnh cửa (Nếu cửa chưa chèn goong)
		- Vệ sinh, tạo ẩm bề mặt trát
 3. Trình tự và phương pháp trát hèm má cửa đơn.		
	     - Trát lớp vữa lót.
	- Trát góc của hèm  cửa.
	- Trát góc của má cửa.
	- Xoa nhẵn.
 	- Sửa cạnh.
 4. Những sai phạm thường gặp.
 5. An toàn lao động.
Bài 11 :  Trát gờ thẳng                                                   Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của mặt trát gờ.  
          - Trình bày được trình tự và phương pháp trát gờ.
  * Kỹ năng:
	- Trát được gờ đạt các yêu cầu kỹ thuật.
	-  Kiểm tra, đánh giá về chất lượng của mặt trát gờ.
  * Thái độ: 
	- Chăm chỉ, cần cù, cẩn thận trong học tập .
	- Chấp hành tốt các quy định về vệ sinh, an toàn lao động trong công tác trát.   
    1. Yêu cầu kỹ thuật:
	      - Vữa trát đúng loại, đúng mác theo yêu cầu thiết kế
		- Đúng vị trí, hình dáng, kích thước của gờ. 
		- Gờ ngang bằng hoặc thẳng đứng tuỳ theo vị trí của nó.
		- Cạnh gờ thẳng sắc.
   2. Công tác chuẩn bị trước khi trát :
		- Chuẩn bị:
			+ Vữa trát.
			+ Dụng cụ trát.
			+ Giàn giáo.
		- Kiểm tra các chỉ tiêu của gờ trước khi trát:
			+ Kích thước (Cho tất cả các gờ có cùng cao độ) 
			+ Độ ngang bằng gờ.
			+ Độ phẳng, thẳng của gờ.
		- Vệ sinh, tạo ẩm bề mặt trát.
 3. Trình tự và phương pháp trát gờ :	
		- Làm mốc trát.
		+ Làm mốc chính.			   
		+ Làm mốc phụ.
	     - Trát lớp vữa lót cho toàn bộ gờ.
	- Trát lớp vữa mặt, xoa nhẵn  cho thành gờ.
	- Trát lớp vữa mặt, xoa nhẵn  cho dạ gờ.
	- Trát lớp vữa mặt, xoa nhẵn  cho mặt gờ.
	- Trát đầu gờ.
 	- Sửa cạnh cho toàn bộ gờ.
 4. Những sai pham thường gặp.
Bài 12 :  Trát gờ cong                                              Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của trát gờ cong.
          - Trình bày được trình tự và phương pháp trát gờ cong.
	- Nêu được các sai phạm, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.
  * Kỹ năng:
	- Trát được gờ cong  đạt các yêu cầu kỹ thuật.
	- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng mặt trát.
  * Thái độ: 
	- Cần cù, cẩn thận, tỷ mỷ trong học tập. 
	 1. Yêu cầu kỹ thuật
	      - Vữa trát đúng loại, đúng mác theo yêu cầu thiết kế.
		- Đúng  hình dáng, kích thước của gờ.
		- Đúng độ cong theo yêu cầu.  
 2. Công tác chuẩn bị trước khi trát :
		- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, giàn giáo trước khi trá.
		- Kiểm tra gờ trước khi trát :
			+ Kiểm tra kích thước gờ.
			+ Kiểm tra độ cong của gờ.
		- Vệ sinh, tạo ẩm.
  3.  Trình tự và phương pháp trát:
		-  Làm mốc trát :
		+ Làm mốc chính.			   
		+ Làm mốc phụ (Trường hợp gờ có bán kính cong lớn)
		- Trát lớp vữa lót.
		- Trát lớp vữa mặt cho thành gờ.
		- Trát lớp vữa mặt cho dạ gờ.
		- Trát lớp vữa mặt cho mặt gờ.
		- Trát đầu gờ.
 4.  Những sai phạm thường gặp
 Bài 13 :  Trát chỉ                                                           Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của công tác trát chỉ .  
          - Trình bày được trình tự và phương pháp trát chỉ.
  * Kỹ năng:
	- Trát được chỉ đạt các yêu cầu kỹ thuật.
	-  Kiểm tra, đánh giá được chất lượng của công tác trát chỉ.
  * Thái độ: 
	- Cẩn thận, tỷ mỷ trong học tập. 
1. Cấu tạo, tác dụng của chỉ:
		- Cấu tạo.
		- Tác dụng.   
2. Yêu cầu kỹ thuật :
	      - Vữa trát đúng loại, đúng mác theo yêu cầu thiết kế .
		- Chỉ phải đúng vị trí, hình dáng, kích thước .
		- Chỉ phải ngang bằng.
		- Cạnh chỉ thẳng, sắc.
 3. Công tác chuẩn bị trước khi trát :
		- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, giàn giáo.
		- Kiểm tra vị trí để trát chỉ. 
		- Vệ sinh, tạo ẩm bề mặt trát.
 4. Trình tự và phương pháp trát chỉ :
		- Làm mốc trát.
	     - Trát lớp vữa tạo bề dầy chỉ.
	- Xoa phẳng.
	- Cắt tạo hình.
	- Hoàn thiện chỉ.	
 5. Những sai pham thường gặp

Bài 14 :  Trát vòm cong một chiều                                      Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của công tác trát vòm cong.
          - Trình bày được trình tự và phương pháp trát vòm cong một chiều.
  * Kỹ năng:
	- Trát được vòm cong một chiều đạt các yêu cầu kỹ thuật
	-  Kiểm tra, đánh giá được chất lượng mặt trát vòm cong một chiều.
  * Thái độ: 
	- Cần cù, cẩn thận, tỷ mỷ trong học tập. 
	- Thực hiện tốt công tác vệ sinh, an toàn lao động.
     1. Yêu cầu kỹ thuật
	      - Vữa trát đúng loại, đúng mác theo yêu cầu thiết kế.
		- Vữa trát đủ bề dày, bám chắc vào bề măt trát .
		- Mặt trát cong đều, đúng hình dáng thiết kế.
   2. Công tác chuẩn bị trước khi trát :
		- Chuẩn bị vật liệu:
		- Chuẩn bị giàn giáo.
		- Kiểm tra độ cong của vòm. 
		- Vệ sinh, tạo ẩm bề mặt trát.
 3. Trình tự và phương pháp trát vòm :	
		- Làm mốc trát.
	     - Trát lớp vữa lót.
	- Trát lớp vữa mặt.
	- Cán tạo độ cong.
	- Xoa nhẵn.	
4. Những sai phạm thường gặp:
5. An toàn lao động.
Bài 15 :  Trát vòm cong nhiều chiều                           Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của trát vòm  cong nhiều chiều.
          - Trình bày được trình tự và phương pháp trát. 
  * Kỹ năng:
	- Trát được vòm cong nhiều chiều  đạt các yêu cầu kỹ thuật.
	- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng mặt trát.
  * Thái độ: 
	- Cần cù, cẩn thận, tỷ mỷ trong học tập. 
	- Có tính sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc.
	- Chấp hành tốt các quy định về an toàn lao động.
  1. Yêu cầu kỹ thuật:
	      - Vữa trát đúng loại, đúng mác theo yêu cầu thiết kế.
		- Vữa trát đủ bề dầy và bám chắc.
		- Mặt trát theo các chiều cong đều.  
 2. Công tác chuẩn bị trước khi trát:
		- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ trát.
		- Chuẩn bị giàn giáo.
		- Kiểm tra độ cong của vòm.
		- Vệ sinh, tạo ẩm.
  3.  Trình tự và phương pháp trát:
		-  Làm mốc trát.	   
		- Trát lớp vữa lót.
		- Trát lớp vữa mặt.  
		- Cán tạo độ cong.
		- Xoa nhẵn .
 4. Những sai phạm thường gặp.
5. An toàn lao động.
 Bài 16 :  Trát phào đơn                                                       Thời gian: 3 giờ                                              
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của công tác trát phào đơn.
          - Trình bày được trình tự và phương pháp trát phào đơn.
	- Nêu được các sai phạm, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.
  * Kỹ năng:
	- Trát được phào đơn đạt các yêu cầu kỹ thuật.
	-  Kiểm tra, đánh giá về chất lượng của phào.
  * Thái độ: 
	- Chăm chỉ, cần cù, cẩn thận, tỷ mỷ trong học tập.
    1. Cấu tạo, tác dụng của phào :
		- Cấu tạo.
		- Tác dụng của phào .
2. Yêu cầu kỹ thuật :
	      - Vữa trát đúng loại, đúng mác theo yêu cầu thiết kế.
		- Phào trát xong đúng vị trí, hình dáng, kích thước thiết kế. 
		- Lòng phào cong đều.
		- Cạnh phào thẳng, sắc.
3. Công tác chuẩn bị trước khi trát :
		- Chuẩn bị vật liệu:
		- Chuẩn bị giàn giáo.
		- Kiểm tra vị trí trát phào.
		- Kiểm tra độ nhám tại vị trí trát phào.
		- Vệ sinh, tạo ẩm vị trí trát phào.
 4. Trình tự và phương pháp trát phào đơn:
		- Vạch dấu kích thước cánh phào.
	     - Trát lớp vữa lót cho cánh phào.
	- Trát cạnh phào.
	- Trát lòng phào.
	- Hoàn thiện phào.
5. Những sai phạm thường gặp.
 6. An toàn lao động.
Bài 17 :  Trát phào kép                                              Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của công tác trát phào kép.
          - Trình bày được trình tự và phương pháp trát phào kép.
	- Nêu được các sai phạm, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.
  * Kỹ năng:
	- Trát được phào kép đạt các yêu cầu kỹ thuật.
	-  Kiểm tra, đánh giá được chất lượng của phào.
  * Thái độ: 
	- Chăm chỉ, cần cù, cẩn thận, tỷ mỷ trong học tập. 
   1. Cấu tạo, tác dụng của phào :
		- Cấu tạo.
		- Tác dụng của phào .
2. Yêu cầu kỹ thuật:
	      - Vữa trát đúng loại, đúng mác theo yêu cầu thiết kế.
		- Phào trát xong đúng  hình dáng, kích thước thiết kế. 
		- Lòng phào cong đều.
		- Cạnh phào thẳng, sắc.
3. Công tác chuẩn bị trước khi trát :
		- Chuẩn bị:
			+ Vữa trát.
			+ Dụng cụ trát.
			+ Giàn giáo.
		- Kiểm tra vị trí trát phào.
		- Kiểm tra độ nhám tại vị trí trát phào.
		- Kiểm tra độ thẳng của giao tuyến giữa 2 mặt cánh phào.
		- Kiểm tra độ vuông góc giữa 2 mặt trát.
		- Vệ sinh, tạo ẩm bề mặt trát phào.
 4. Trình tự và phương pháp trát phào kép :
		- Vạch dấu kích thước cánh phào thứ nhất.
	     - Trát lớp vữa lót cánh phào thứ nhất.
	- Trát cạnh phào thứ nhất.
	- Vạch dấu kích thước cho cánh phào thứ 2.
	- Trát cạnh phào thứ 2.
	- Trát lòng phào.
	- Hoàn thiện phào.
 5. Những sai phạm thường gặp.
 6. An toàn lao động.
Bài 18 :  Trát phào cong                                         Thời gian:  6 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của trát phào cong.
          - Trình bày được trình tự  và phương pháp trát. 
	- Nêu được các sai phạm, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.
  * Kỹ năng:
	- Trát được phào  đạt các yêu cầu kỹ thuật.
	- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng mặt trát.
  * Thái độ: 
	- Cần cù, cẩn thận, tỷ mỷ trong học tập .
	- Có tính sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc.
	- Thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động.
 1. Cấu tạo, tác dụng của phào :
		- Cấu tạo.
		- Tác dụng của phào .
2. Yêu cầu kỹ thuật:
	      - Vữa trát đúng loại, đúng mác theo yêu cầu thiết kế.
		- Đúng vị trí, hìng dáng, kích thước.
		- Đúng độ cong của phào.  
 3. Công tác chuẩn bị trước khi trát :
		- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ trát.
		- Kiểm tra kích thước, độ cong của phào.
		- Vệ sinh, tạo ẩm
  3.  Trình tự và phương pháp trát:
		-  Lấy dấu, vạch kích thước bề rộng   cánh phào.
		- Trát lớp vữa lót cho cánh phào.
		- Trát  cạnh phào.
		- Trát lòng phào.
		- Hoàn thiện phào.
 4. Những sai phạm thường gặp.
Bài 19 :  Láng nền, sàn                                                   Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của công việc láng nền, sàn.
          - Trình bày được trình tự và phương pháp láng nền, sàn.
	- Nêu được các sai phạm, nguyên nhân, biện pháp khắc phục.
  * Kỹ năng:
	- Láng được nền, sàn đạt các yêu cầu kỹ thuật.
	- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng mặt láng nền, sàn.
  * Thái độ: 
	- Cần cù, cẩn thận, tỷ mỷ trong học tập. 
	- Thực hiện tốt công tác vệ sinh và an toàn trong lao động.
    1. Cấu tạo, phạm vi sử dụng:
		- Cấu tạo.
		- Phạm vi sử dụng.
   2. Yêu cầu kỹ thuật:
	      - Vữa láng đúng loại, đúng mác theo yêu cầu thiết kế.
		- Mặt láng phải ngang bằng hoặc dốc theo yêu cầu.
		- Mặt láng phẳng, nhẵn.
   3. Công tác chuẩn bị trước khi láng :
		- Chuẩn bị vật liệu:
		- Kiểm tra khu vực cần láng.
		- Vệ sinh, tạo ẩm mặt nền.
    4. Trình tự và phương pháp láng.
		- Làm mốc láng.
		- Láng vữa.
  5. Những sai phạm thường gặp.
Bài 20 :  Vẩy tạo gai, vẩy tổ mối                               Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của công việc vẩy tạo gai, vẩy tổ mối.
          - Trình bày  được trình tự và phương pháp vẩy tạo gai, vẩy tổ mối.
  * Kỹ năng:
	- Vẩy được gai, vẩy tổ mối đạt yêu cầu kỹ thuật.
	- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng của việc vẩy tạo gai, vẩy tổ mối.
  * Thái độ: 
	- Cần cù, cẩn thận, tỷ mỷ trong học tập .
	- Thực hiện tốt công tác vệ sinh và an toàn trong lao động.
   1. Yêu cầu kỹ thuật:
	      - Mặt vẩy tạo gai đồng màu.
		- Mật độ hạt gai, cỡ hạt gai phân bố đồng đều trên bề mặt trát.
		- Các đường phân mảng thẳng sắc.
   2. Công tác chuẩn bị trước khi láng :
		- Chuẩn bị vật liệu:
			+ Vữa tạo gai.
			+ Dụng cụ vẩy tạo gai.
		- Kiểm tra bề mặt trát :
			+ Kiểm thẳng đứng.
			+ Kiểm tra phẳng, độ nhám bề mặt trát.
		- Vệ sinh, tạo ẩm mặt trát.
    3. Trình tự và phương pháp tạo gai, vẩy tổ mối :
		- Quét lớp keo xi măng lên bề mặt để tạo gai hoặc vẩy tổ mối.
		- Vẩy lần 1 vữa bám đều trên bề mặt trát.
		- Vẩy lần 2 tạo độ phẳng .
		- Vẩy lần 3 hoàn thiện bề mặt.
   4. Những sai phạm thường gặp.
Bài 21 :  Tính khối lượng, vật liệu, nhân công                    Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Phân tích được khối lượng để tính toán.
          - Biết sử dụng các loại định mức về vật liệu, nhân công. Đưa số liệu vào bảng thống kê để tính toán.
  * Kỹ năng:
	- Tính toán được khối lượng công việc.
	- Tính toán được nhân công.
	- Tính toán được vật liệu.
  * Thái độ: 
	- Cần cù, cẩn thận, tỷ mỷ trong tính toán.
    1. Đọc bản vẽ:
	      - Bản vẽ mặt bằng.
		- Bản vẽ mặt đứng.
		- Bản vẽ mặt cắt.
		- Bản vẽ chi tiết.
   2. Đọc định mức:
		- Định mức nhân công.
		- Định mức vật liệu.
    3. Trình tự tính toán:
		- Phân tích khối lượng.
		- Xác định kích thước tính toán.
		- Tính toán khối lượng .
		- Tính toán vật liệu.
		- Tính toán nhân công.
		- Đưa số liệu vào bảng tính.
IV. Điều kiện thực hiện học phần:
    - Vật liệu:
+ Giấy viết, vở ghi chép, bút mực. 
+ Vữa trát.
    - Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Bay, bàn xoa, thước tầm, ni vô, dọi, thước vuông, dây ni lông. 
+ Máng đựng vữa, xô tôn, chổi đót, dưỡng trụ tròn.
    - Học liệu:
+ Giáo trình ngành Nề theo phương pháp học phần.
          + Bản vẽ phóng thể hiện trình tự, các bước trát Trát tường, trát dầm, trát trần, trát trụ, trát gờ,  trát phào,  trát vòm cong một chiều, láng nền, sàn,...
    - Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết, phòng học thực hành.
V. Phương pháp và nội dung đánh giá: 
    - Về kiến thức: Được đánh giá bằng một bài kiểm tra lý thuyết và đạt các yêu cầu sau:
		+ Trình bày các yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng mặt trát.
+ Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật, trình tự trát tường phẳng.
+ Tính khối lượng vật liệu, nhân công cho một công trình có bản vẽ thiết kế cho trước.
     - Về kỹ năng: Được đánh giá thông qua các bài thực hành. Yêu cầu mỗi người học thực hiện các bài thực hành sau: Làm mốc trát, trát tường phẳng, trát trụ tiết diện chữ nhật, trát dầm, trát chỉ, trát phào kép.
    - Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập lấy kết quả để nhận xét, đánh giá về sự phấn đấu, rèn luyện của người học
VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:
    1. Phạm vi áp dụng của học phần: Học phần được sử dụng để giảng dạy cho các cơ sở đào tạo trình độ  Cao đẳng ngành.  
    2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần: 
    - Phần học lý thuyết được học tại phòng học lý thuyết.
    - Phần học thực hành được tổ chức học tại xưởng.
    - Giành thời gian tổ chức cho người học đi thăm quan, nhận biết thực tế về mặt trát vòm cong, một số công trình có trang trí phào chỉ  phức tạp. 
    - Phương pháp dạy:
          + Phần lý thuyết dùng phương pháp thuyết trình , trực quan.
          + Phần thực hành: Thao tác mẫu kết hợp giảng giải, hướng dẫn người học  trong quá trình luyện tập.
3. Trọng tâm của học phần :
  	   - Cấu tạo và yêu cầu kỹ thuật chung, phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng  của mặt trát.
        - Trình tự và phương pháp trát tường phẳng, trát trụ tiết diện chữ nhật, trát dầm, trát trần,  trát chỉ, trát phào kép,...
  	  - Sản phẩm mặt trát phải đẹp, có  tính mỹ thuật cao.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
       - Giáo trình Kỹ thuật Nề theo phương pháp học phần Tập thể giáo viên Trường Trung học Xây dựng – Bộ Xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.
       - Giáo trình Kỹ thuật thi công - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.
       - Sổ tay công nhân  Nề hoàn thiện – Nhà xuất bản Xây dựng 1997.


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Lát, ốp
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
        - Vị trí: học phần được bố trí sau khi học sinh đã học xong các môn học chung và các môn học kỹ thuật cơ sở
        - Tính chất: Đây là học phần học bắt buộc, giúp cho người học hình thành kỹ năng lát, ốp và kỹ năng sử dụng các loại máy cắt gạch. Học xong học phần này người học  lát, ốp được các loại gạch lát, ốp đạt yêu cầu kỹ thuật.
II. Mục tiêu của học phần:
*Kiến thức: 
- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của công việc lát, ốp.
- Mô tả được đặc điểm và phạm vi sử dụng của một số loại vật liệu lát, ốp .
- Phân tích được khối lượng, nhân công, vật liệu phục vụ công tác lát, ốp.
*Kỹ năng:
- Lát, ốp được các loại vật liệu đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Sử dụng được các loại máy cắt gạch.
- Tính toán được khối lượng, nhân công, vật liệu phục vụ công tác lát, ốp.
*Thái độ:
- Tỷ mỷ, cẩn thận  và kiên trì trong khi luyện tập.
- Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động của ngành và vệ sinh công nghiệp.
- Có đạo đức, lương tâm ngành nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
III.  Nội dung của học phần:                                                                 
   1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	 Kiểm tra xử lý  nền, sàn để lát
	1
	1
	
	

	2
	Lát gạch dày (gạch chỉ, gạch bê tông)
	7
	1
	6
	

	3
	Lát gạch tráng men
	14
	1
	12
	1

	4
	Lát gạch lá nem
	1
	1
	
	

	5
	Lát gạch rỗng chống nóng
	1
	1
	
	

	6
	Lát đá tấm (Đá nhân tạo, đá tự nhiên)
	9
	1
	8
	

	7
	ốp gạch tráng  men
	17
	1
	15
	1

	8
	ốp gạch trang trí
	9
	1
	8
	

	9
	ốp đá tấm (Đá nhân tạo, đá tự nhiên)
	13
	2
	11
	

	10
	Tính khối lượng, vật liệu, nhân công
	3
	3
	
	

	
	Tổng cộng
	75
	13
	60
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:  Kiểm tra xử lý  nền, sàn để lát                                  Thời gian: 1 giờ                             
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Xác định được cốt nền, sàn.
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của mặt nền, sàn.
	- Trình bày được các bước xử  lý  nền, sàn.
   * Kỹ năng:
	- Đọc được bản vẽ, xử lý được cốt nền, sàn theo yêu cầu.
  * Thái độ: 
          - Có ý thức tổ chức kỷ luật.
	- Tập trung, tự giác trong luyện tập.
   1. Kiểm tra mặt nền, sàn trước khi sử lý.
   2. Xác định cốt mặt nền.
   3. Xử lý mặt nền, sàn.	
Bài 2:  Lát gạch dầy ( gạch chỉ, gach bê tông)                   Thời gian: 7 giờ 
   Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của mặt lát gạch dầy.
	- Trình bày được trình tự lát gạch dầy.
   * Kỹ năng:
	- Lát được gạch dầy đạt yêu cầu kỹ thuật.
	- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng lát gạch dầy. 
   * Thái độ: 
          - Tập trung, tự giác kiên trì trong học tập.
- Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
 1. Cấu tạo, phạm vi sử dụng:
	- Cấu tạo.
	- Phạm vi sử dụng. 
2. Yêu cầu kỹ thuật:
	- Yêu cầu về mặt lát.
	- Yêu cầu về mạch lát.
3. Công việc chuẩn bị :
	- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ.
	- Kiểm tra mặt nền.
	- Vệ sinh tạo ẩm nền.
4. Trình tự và phương pháp lát:
- Xếp ướm gạch.
- Lát 4 viên gạch mốc.
   	- Lát 2 hàng cầu.
   	- Lát các hàng bên trong.
	- Chèn mạch.
	- Bảo dưỡng mặt lát.
  5. Những sai phạm thường gặp.
  Bài 3:  Lát gạch tráng men                                        Thời gian: 14 giờ
  Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của mặt lát gạch tráng men.
	- Trình bày được trình tự lát gạch men.
	- Mô tả được đặc điểm và phạm vi sử dụng của một số loại gạch men.
   * Kỹ năng:
	- Lát được gạch tráng men đạt yêu cầu kỹ, mỹ thuật.
	- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng mặt trát.
   * Thái độ: 
          - Rèn luyện tính tỷ mỷ, cẩn thận, và kiên trì trong học tập.
	- Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
    1. Cấu tạo, phạm vi sử dụng:
	- Cấu tạo.
	- Phạm vi sử dụng. 
2. Yêu cầu kỹ thuật:
	- Yêu cầu về mặt lát.
	- Yêu cầu về mạch lát.
3. Công việc chuẩn bị :
	- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ.
	- Xác định cốt mặt lát.
	- Kiểm tra mặt nền (Hoặc sàn).
	- Vệ sinh tạo ẩm nền (Hoặc sàn).
4. Trình tự và phương pháp lát:
  	- Xếp ướm gạch xung quanh khu vực lát và kiểm tra góc vuông.
   	- Lát 4 viên gạch mốc. 
   	- Lát 2 hàng cầu.
   	- Lát các hàng bên trong.
 	- Cắt gạch (Nếu mặt lát bị nhỡ hàng gạch)
   	- Lau mạch và vệ sinh mặt nền.
5. Những sai phạm thường gặp.
6. An toàn lao động.
Bài 4:  Lát gạch lá nem                                               Thời gian: 1 giờ
   Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu  được các yêu cầu kỹ thuật của mặt lát gạch lá nem.
	- Mô tả được cấu tạo, tác dụng của 2 lớp lát gạch lá nem lát mái.
	- Trình bày được trình tự các bước lát gạch lá nem. 
   * Kỹ năng:
	- Lát được gạch lá nem đạt yêu cầu kỹ thuật.
	- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng mặt lát gạch lá nem.
   * Thái độ: 
          - Tập trung, tự giác trong học tập.
1. Cấu tạo, phạm vi sử dụng:
	- Cấu tạo.
	- Phạm vi sử dụng. 
2. Yêu cầu kỹ thuật:
	- Yêu cầu về cấu tạo.
	- Yêu cầu về mặt lát.
	- Yêu cầu về mạch lát.
3. Công việc chuẩn bị :
	- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ.
	- Xác  tim  theo chiều dài mái.
	- Kiểm tra mái (Độ dốc, độ phẳng)
	- Vệ sinh tạo ẩm mái.
4. Trình tự và phương pháp lát:
	- Lát lớp gạch thứ nhất:
   		+ Xếp ướm gạch theo chu vi của một mái dốc.
   		+ Lát 4 viên mốc chính ở từng mái dốc.
   		+ Lát 2  hàng cầu theo chiều dọc mái.
   		+ Lát các hàng bên trong hàng cầu.
+ Chèn mạch.
	- Lát lớp gạch thứ 2.
		+ Xếp ướm gạch theo chu vi của một mái dốc.
   		+ Lát 4 viên mốc chính ở từng mái dốc.
   		+ Lát 2  hàng cầu theo chiều dọc mái.
   		+ Lát các hàng bên trong hàng cầu.
+ Chèn mạch.
	- Bảo dưỡng mặt lát.
   5. Những sai phạm thường gặp.
   6. An toàn lao động.
Bài 5:  Lát gạch rỗng chống nóng                                   Thời gian: 1 giờ
  Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo, tác dụng của lớp gạch rỗng chống nóng.
- Trình bày được trình tự các bước lát gạch rỗng chống nóng. 
   * Kỹ năng:
	- Lát được gạch rỗng  chống nóng đạt yêu cầu kỹ thuật.
	- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng mặt lát gạch rỗng chống nóng.
   * Thái độ: 
          - Cần cù chịu, khó trong học tập.
	- Hợp tác tốt với người cùng làm.
1. Cấu tạo, phạm vi sử dụng:
	- Cấu tạo.
	- Phạm vi sử dụng. 
2. Yêu cầu kỹ thuật:
	- Yêu cầu về cấu tạo.
	- Yêu cầu về mặt lát.
	- Yêu cầu về mạch lát.
3. Công việc chuẩn bị :
	- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ.
	- Xác  tim  theo chiều dài mái.
	- Kiểm tra mái (Độ dốc, độ phẳng)
	- Vệ sinh tạo ẩm mái.
4. Trình tự và phương pháp lát: 
   	-  Xếp ướm gạch.
   	-  Lát 4 viên mốc chính.
   	-  Lát 2 hàng cầu.
   	-  Lát các hàng bên trong hàng cầu.
-  Chèn mạch.
5. Những sai phạm thường gặp.
6. An toàn lao động.
Bài 6:  Lát đá tấm (Đá tự nhiên, đá nhân tạo)                  Thời gian: 9 giờ
 Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của mặt lát đá tấm.
	- Trình bày được trình tự các bước lát đá tấm.
	- Mô tả được đặc điểm và phạm vi sử dụng của một số loại đá tấm.
   * Kỹ năng:
- Lát được đá tấm đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng mặt lát đá tấm.
   * Thái độ: 
	- Rèn luyện tính tỷ mỷ, cẩn thận và kiên trì trong luyện tập
	- Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
  1. Cấu tạo, phạm vi sử dụng:
	- Cấu tạo.
	- Phạm vi sử dụng. 
2. Yêu cầu kỹ thuật:
	- Yêu cầu về cấu tạo.
	- Yêu cầu về mặt lát.
	- Yêu cầu về mạch lát.
3. Công việc chuẩn bị :
	- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ lát.
	- Kiểm tra nền (Hoặc sàn).
	- Xác định cốt ngang bằng, cốt trung gian.
	- Vệ sinh tạo ẩm mặt nền (Hoăc sàn).
4. Trình tự và phương pháp lát: 
   	- Xếp ướm các hàng đá xung quanh khu vực cần lát và kiểm tra vuông góc.
   	-  Lát 4 viên mốc.
   	-  Lát 2 hàng cầu.
   	-  Lát các hàng bên  trong hàng cầu.
   	-  Cắt đá (Nếu hàng lát lẻ viên).
   	- Lau mạch.
5. Những sai phạm thường gặp.
Bài 7:  ốp gạch tráng men                                                 Thời gian: 17 giờ                            
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của mặt ốp gạch tráng men.
	- Xác định được cao độ ốp.
- Trình bày được trình tự các bước ốp gạch tráng men.
- Mô tả được đặc điểm và phạm vi sử dụng của một số loại  gạch ốp tráng men.
* Kỹ năng:
- ốp được gạch tráng men đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng mặt ốp.
   * Thái độ: 
	- Rèn luyện tính tỷ mỷ, cẩn thận và kiên trì trong luyện tập.
	- Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
  1. Cấu tạo, phạm vi sử dụng:
	- Cấu tạo.
	- Phạm vi sử dụng. 
2. Yêu cầu kỹ thuật:
	- Yêu cầu về cấu tạo.
	- Yêu cầu về mặt ốp.
	- Yêu cầu về mạch ốp.
3. Công việc chuẩn bị :
	- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ ốp.
	- Kiểm tra lớp nền (Lớp vữa trát lót).
	- Vệ sinh tạo ẩm  nền.
4. Trình tự và phương pháp ốp: 
- Xác định cao độ hàng chân và hàng trên cùng.
   	- ốp hàng chân.
   	- ốp 2 hàng cầu.
   	- ốp các hàng bên trong hàng cầu.
   	- Cắt các viên gạch nhỡ (Nếu hàng ốp lẻ viên).
   5. Những sai pham thường gặp.
   6. An toàn lao động.
	- Thận trọng khi sử dụng máy cắt gạch.
 Bài 8:  ốp gạch trang trí                                                Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của mặt ốp gạch trang trí
- Mô tả được đặc điểm và phạm vi sử dụng của một số loại gạch trang trí.
- Trình bày được trình tự các bước ốp gạch trang trí.
  * Kỹ năng:
- ốp được gạch trang trí đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng mặt ốp gạch trang trí.
   * Thái độ: 
	- Rèn luyện tính tỷ mỷ, cẩn thận và kiên trì trong luyện tập
	- Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
 1. Cấu tạo, phạm vi sử dụng:
	- Cấu tạo.
	- Phạm vi sử dụng. 
2. Yêu cầu kỹ thuật:
	- Yêu cầu về cấu tạo.
	- Yêu cầu về mặt ốp.
	- Yêu cầu về mạch ốp.
3. Công việc chuẩn bị :
	- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ ốp.
	- Kiểm tra lớp nền (Lớp vữa trát lót).
	- Vệ sinh tạo ẩm  nền.
4. Trình tự và phương pháp ốp:
- Xác định cao độ hàng chân và hàng trên cùng.
   	- Xừp ướm để xác định số viên ốp của hàng chân.
   	- Đo, vạch dáu xác định số hàng ốp theo chiều cao.
   	- Đóng nẹp theo vạch dấu để ốp hàng trên cùng.
   	- Đóng nẹp theo dấu để ốp hàng bên dưới.
	- Làm mạch ốp theo thiết kế quy định.
	- Cắt gạch (Nếu hàng ốp  bị nhỡ viên)
   5. Những sai pham thường gặp.
   6. An toàn lao động.
	- Thận trọng khi sử dụng máy cắt gạch.
Bài 9:  ốp đá tấm (Đá tự nhiên, đá nhân tạo)                   Thời gian: 13 giờ
   Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của mặt ốp đá tấm.
- Trình bày được trình tự các bước ốp đá tấm.
- Mô tả được đặc điểm và phạm vi sử dụng của một số loại đá tấm.
  * Kỹ năng:
	- Làm được các chi tiết neo, giữ đá tấm.
- Cắt được đá tấm bằng máy cắt.
- ốp được đá tấm đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng  mặt ốp đá tấm.
   * Thái độ: 
	- Rèn luyện tính tỷ mỷ, cẩn thận và kiên trì trong luyện tập
	- Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
 1 . Cấu tạo, phạm vi sử dụng:
	- Cấu tạo.
	- Phạm vi sử dụng. 
2. Yêu cầu kỹ thuật:
	- Yêu cầu về cấu tạo.
	- Yêu cầu về mặt ốp.
	- Yêu cầu về mạch ốp.
3. Công việc chuẩn bị :
	- Đá ốp, vữa ốp, keo gắn đông kết nhanh.
	- Gia công các chi tiết neo giữ.
	- Chuẩn bị dụng cụ ốp.
	- Kiểm tra tường.
	- Vệ sinh tạo ẩm.
4. Trình tự và phương pháp ốp:
	- ốp hàng chân tường:
		+ Xác định cao độ hàng chân.
		+ Xác định vị trí các lỗ chèn bu lông.
		+ Khoan lỗ đặt bu lông, bơm keo đông kết nhanh.
		+ Đặt móc thép bản vào bu lông.
		+ Đỡ móc thép bản bằng na ty gỗ.
		+ Đặt và điều chỉnh 4 tấm đá ốp ở 2 góc tường.
		+ Chèn vữa vào lưng viên đá.
		+ ốp các viên bên trong.
- ốp các hàng tiếp theo.
5. Các sai phạm thường gặp.
6. An toàn lao động trong khi thực hiện công việc.
Bài 10:  Tính khối  lượng, vật liệu, nhân công                    Thời gian: 3 giờ
 Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo của mặt lát, ốp.
- Trình bày được bảng tính toán khối lượng.
- Chỉ ra được các đơn giá áp dụng.
- Phân tích được khối lượng, vật liệu, nhân công trong công tác lát, ốp.
  * Kỹ năng:
	- Tính được khối lượng đúng.
- Lập được bảng tính khối lượng, nhân công, vật liêu cho công tác lát, ốp.
  * Thái độ: 
	- Rèn luyện tính tỷ mỷ, cẩn thận và kiên trì trong tính toán.
	- Tuân thủ mọi quy định về đơn giá xây dựng cơ bản của Bộ Xây dựng ban hành.
   1. Đọc bản vẽ.
   2. Tính khối lượng.
   3. Tính vật liệu.
   4. Tính nhân công.
   5. Đưa kết quả tính toán vào bảng tính.
   6. Ví dụ tính toán.
IV. Điều kiện thực hiện học phần:
    - Vật liệu:
+ Giấy viết, vở ghi chép, bút mực 
+ Gạch chỉ, gạch tráng men kích thước 200x250, gạch tráng men kích thước 300x300, đá tấm kích thước 500x500, ...
+ Vữa lát, ốp
    - Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Bay, bàn xoa, búa cao su, thước tầm, ni vô, thước vuông, giẻ lau, dây ni lông
+ Máy cắt gạch, đá, xô tôn, chổi đót
    - Học liệu:
+ Giáo trình Kỹ thuật Xây dựng, vật liệu xây dựng, vẽ xây dựng.
+ Bản vẽ phóng thể hiện cấu tạo mạt lát, cấu tạo mặt ốp.
+ Bản vẽ phóng thể hiện trình tự thực hiện công việc lát, ốp.
    - Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết, phòng học thực hành.
V. Phương pháp và nội dung đánh giá: 
    - Về kiến thức: Được đánh giá bằng một bài kiểm tra lý thuyết và đạt các yêu cầu sau:
		+ Phương pháp xác định cao độ và kiểm tra mặt nền, sàn trước khi lát.
+ Trình bày được cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật của mặt lát gạch tráng men.
+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật, trình tự  ốp đá tấm.
     - Về kỹ năng: Được đánh giá thông qua 2 bài thực hành. Yêu cầu mỗi người học ốp và lát một sản phẩm gạch tráng men có diện tích mặt ốp 2m2, mặt lát 2m2 .
    - Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập lấy kết quả để nhận xét, đánh giá về sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi người học.
VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:
    1. Phạm vi áp dụng của học phần: Học phần được sử dụng để giảng dạy cho các cơ sở đào tạo trình độ Cao đẳng ngành.
    2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần: 
    - Phần học lý thuyết được học tại phòng học lý thuyết.
    - Phần học thực hành được tổ chức học tại xưởng.
    - Giành thời gian tổ chức cho người học đi thăm quan, nhận biết thực tế về mặt ốp, lát đá tấm ở các công trình trọng điểm có yêu cầu kỹ, mỹ thuật cao.
    - Phương pháp dạy:
          + Phần lý thuyết dùng phương pháp thuyết trình , trực quan
          + Phần thực hành giảng giải, thao tác mẫu, hướng dẫn thường xuyên  trong quá trình
3. Trọng tâm của học phần :
  	   - Cấu tạo và yêu cầu kỹ thuật của mặt lát, ốp .
  	  - Sản phẩm mặt lát, ốp  đẹp có  tính mỹ thuật, trang trí.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
	- Giáo trình Kỹ thuật Nề theo phương pháp học phần Tập thể giáo viên Trường Trung học Xây dựng – Bộ Xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.
         - Sổ tay công nhân Nề hoàn thiện – Nhà xuất bản Xây dựng năm 1997.


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Gia công, lắp đặt cốt thép
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất học phần:
        - Vị trí: học phần được bố trí sau khi học sinh đã học xong các môn học chung và các môn học kỹ thuật cơ sở
        - Tính chất: Đây là học phần cơ bản giúp cho người học hình thành các kỹ năng sử dụng dụng cụ thủ công và các loại thiết bị dùng cho ngành cốt thép. Học xong học phần này người học gia công được các loại cốt thép và lắp đặt được cốt thép dùng trong kết cấu bê tông.

II. Mục tiêu của học phần:
* Kiến thức:
	- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật và cấu tạo cốt thép trong cấu kiện bê tông.
	- Trình bày được phương pháp sử dụng các máy cắt, uốn cốt thép.
	- Nêu được trình tự lắp đặt cốt thép vào ván khuôn cho cấu kiện bê tông cốt thép đổ tại chỗ. 
	- Phân tích được định mức vật liệu, nhân công  trong công tác gia công, lắp đặt cốt thép.
* Kỹ năng:
      - Gia công được các loại cốt thép dùng trong kết cấu bê tông cốt thép.
	- Lắp đặt được các loại cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép theo yêu cầu.
* Thái độ:
      - Có ý thức đạo đức, lương tâm ngành nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật tác phong công nghiệp, có sức khoẻ nhằm giúp người học thực hiện tốt các công việc.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Nắn thẳng thép tròn bằng thủ công
	4
	1
	3
	

	2
	Kéo thẳng thép tròn có bằng tời 
	2
	1
	1
	

	3
	Nắn thẳng thép tròn có bằng máy đồng tâm
	2
	1
	1
	

	4
	Cắt cốt thép bằng thủ công
	4
	1
	3
	

	5
	Cắt cốt thép bằng máy
	4
	1
	3
	

	6
	Đánh gỉ cốt thép
	1
	1
	
	

	7
	Uốn cốt thép bằng phương pháp thủ công
	6
	1
	5
	

	8
	Uốn cốt thép  bằng máy
	5
	2
	3
	

	9
	Nối cốt thép bằng phương pháp buộc
	2
	1
	1
	

	10
	Lắp đặt cốt thép  móng đơn
	2
	1
	1
	

	11
	Lắp đặt cốt thép  móng băng
	4
	1
	3
	

	12
	Lắp đặt cốt thép cột
	7
	3
	3
	1

	13
	Lắp đặt cốt thép dầm đơn
	4
	1
	3
	

	14
	Lắp đặt cốt thép hệ dầm
	8
	11
	7
	

	15
	Lắp đặt cốt thép sàn toàn khối
	8
	11
	7
	

	16
	Lắp đặt cốt thép dầm, giằng
	1
	11
	
	

	17
	Lắp đặt cốt thép cầu thang
	8
	12
	6
	

	18
	Lắp đặt cốt thép lanh tô, ô văng
	4
	1
	3
	

	19
	Lắp đặt cốt thép sê nô
	4
	1
	3
	

	20
	Lắp đặt cốt thép tấm tường
	6
	2
	3
	1

	21
	Lắp đặt cốt thép pa nen
	1
	1
	
	

	22
	Tính khối lượng vật liệu nhân công
	3
	2
	1
	

	
	Tổng cộng
	90
	28
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nắn thẳng thép tròn bằng thủ công                       Thời gian: 4 giờ 
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức :
- Trình bày được phương pháp làm vam khuy để nắn cốt thép.
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật đối với cốt thép.
- Nêu được các yêu cầu về an toàn lao động khi kéo thép.
* Kỹ năng:
- Nắn thẳng được thép tròn dạng cuộn thành sợi thép thẳng.
- Sử dụng được vam và bàn vam khi nắn thép.
- Thao tác đánh búa an toàn.
- Nắn thẳng được thép dạng cây.
- Đảm bảo thời gian và an toàn.
*Thái độ:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận chịu khó và hợp tác theo nhóm để thực hiện công việc.
 
1. Nắn thẳng thép tròn dạng cuộn
- Chuẩn bị: 
+ Kiểm tra bãi nắn thép.
+ Chọn loại thép cần nắn .
+ Chọn vam khuy.
	- Duỗi thép:   
     		+ Lăn cuộn thép thành sợi.
     		+ Cắt thép.
-  Luồn thép vào vam:
+ Xỏ đầu thép vào lỗ của vam khuy.
- Nắn thép.
+ Bóp vam cùng với thép đến khi thép thẳng. 
2. Nắn thẳng thép tròn dạng cây:
- Chuẩn bị:
    		+ Bãi nắn thép.
    		+ Vam cần đúng quy cách.
    		+ Đe và búa.
    		+ Duỗi thép.
- Duỗi sơ bộ:
+ Duỗi bằng tay.
+ Dùng vam uốn. 
-  Nắn thép:
     		+ Đặt thép lên đe 
     		+ Đánh búa mạnh vào chỗ gấp.
     		+ Kiểm tra.
3. An toàn lao động:

Bài 2: Kéo thẳng thép tròn có bằng tời                     Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Nêu được quy cách bãi kéo thép.
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật đối với cốt thép.
- Trình bày được nguyên lý làm việc của tời quay tay, tời điện và dụng cụ phụ 
Trợ.
- Trình bày được những quy định về an toàn  khi kéo thép
* Kỹ năng :
- Sử dụng thành thạo tời quay tay, tời điện và dụng cụ phụ trợ.
- Kéo thẳng được thép tròn dạng cuộn thành dạng sợi bằng hai loại tời.
* Thái độ:
 	- Cẩn thận trong quá trình kéo thẳng thép tròn .
      - Nghiêm túc thực hiện theo quy trình kéo thẳng thép tròn bằng tời. 
      - Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.
 
1. Kéo thẳng thép  bằng tời quay tay:
- Chuẩn bị:  
+ Bãi kéo thép, giá đỡ cuộn thép.
+ Kiểm tra tời và dụng cụ phụ trợ. 
- Kéo thẳng cốt thép:
+ Duỗi sơ bộ.
+ Cố định đầu thép.
+ Xỏ đầu thép vào bản kẹp.
+ Quay tời kéo thép.
+ Quay tời nhả thép.
+ Tháo thép ra khỏi bản kẹp.
2. Kéo thẳng thép  bằng tời điện
- Chuẩn bị: 
+ Bãi kéo thép, giá đỡ cuộn thép.
+ Kiểm tra tời và dụng cụ phụ trợ. 
- Kéo thép:
+ Duỗi sơ bộ.
+ Cố định đầu thép.
+ Xỏ đầu thép vào kẹp tời.
+ Bấm nút cuộn tời.
+ Bấm nút cuộn tời
+ Bấm nút nhả tời.
+ Tháo thép.
3. An toàn lao động:

Bài 3: Nắn thẳng thép tròn  bằng máy đồng tâm      Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Nêu được quy cách bãi kéo thép.
- Trình bày  được các yêu cầu kỹ thuật đối với cốt thép.
- Nêu được nguyên lý làm việc của máy Đồng tâm và dụng cụ phụ trợ.
* Kỹ năng
- Rỡ được cuộn thép thành từng sợi không bị rối.
- Nắn thẳng cốt thép bằng máy Đồng tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.
* Thái độ
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.
- Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó trong công việc.
- Thực hiện tốt các quy định về an toàn trong lao động khi vận hành máy. 
 
1. Chuẩn bị : 
- Bãi kéo thép, giá đỡ cuộn thép.
- Máy Đồng tâm. 
2. Nắn thép:
- Đặt cuộn thép lên giá:
	 - Cho đầu thép vào miệng đùn.
- Cấp điện cho máy.
- Vận hành máy.
- Rỡ thép lần lượt.
- Cắt thép.
3. An toàn lao động:

Bài 4: Cắt cốt thép bằng thủ công                  Thời gian : 4 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Biết tính toán cắt cốt thép để khi uốn thép có hình dạng, kích thước theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Biết phương pháp tính số thanh để cắt sao cho đoạn thừa là ngắn nhất.
* Kỹ năng:
- Tính toán được chiều dài Lc thực  tuỳ thuộc và các góc uốn của cốt thép.
- Tính toán được số thanh để cắt không bị lãng phí vật tư.
- Đo kích thước sao cho không bị sai số kỹ thuật.
- Thao tác sử dụng búa an toàn.
* Thái độ:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật.
- Nghiêm túc, cẩn thận trong công việc.
- Có tác phong công nghiệp.
1. Cắt cốt thép bằng chạm:
     - Chuẩn bị.
- Tính chiều dài, số thanh cần cắt.
- Cắt thép:
+ Vạch dấu lên thép. 
+ Đưa thép lên giữa đe.
+ Đưa lưỡi chạm vào giữa vạch dấu.
+ Đánh búa vào đầu chạm.
+ Lăn thép.
+ Bẻ thép.
2. Cắt cốt thép bằng kháp
- Tính chiều dài, số thanh cần cắt.
- Cắt thép:
+ Vạch dấu lên thép. 
+ Đưa thép vào miệng kháp dưới.
+ Đưa kháp trên vào giữa vạch dấu.
+ Đánh búa vào đầu kháp.
3. An toàn lao động:

Bài 5: Cắt cốt thép bằng máy                 Thời gian : 4 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy cắt đĩa và máy chuyên dụng.
- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của cốt thép.
* Kỹ năng:
- Vận hành được máy cắt đĩa và máy chuyên dụng.
- Cắt được cốt thép bàng máy cắt đĩa và máy cắt chuyên dụng chính xác, an toàn.
* Thái độ:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.
- Có tính cẩn thận, tỉ mỷ, chịu khó.
 
1. Cắt cốt thép bằng máy cắt đĩa :
- Chuẩn bị :
     	+ Máy cắt đĩa,và đá cắt.
      	 + Lắp đĩa cắt vào máy.
- Cắt thép :
 	+ Đo kích thước.
 	+ Vạch dấu lên thép.
        + Đưa thép vào miệng cắt
                  + Vặn kẹp chặt chi tiết.
        + Kiểm tra, vận hành thử máy cắt.
                  + Cắt thép
2. Cắt cốt thép bằng máy cắt chuyên dụng
- Kiểm tra máy
       + Cấp điện cho máy.
       + Vận hành thử.
- Cắt thép
  	+ Đo, vạch dấu vị trí cắt.
        + Đặt, điều chỉnh cố định thanh thép cần cắt.
        + Kiểm tra vạch dấu trùng với lưỡi cắt.
        + Dậm bàn đạp cho máy cắt hoạt động.
        + Lấy thép ra.
3. An toàn lao động trong khi sử dụng máy cắt thép:

Bài 6: Đánh gỉ cốt thép                                             Thời gian : 1 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Nêu được tác hại của cốt thép khi bị gỉ nằm trong bê tông cốt thép.
- Trình bày  được nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy đánh gỉ.
- Trình bày được trình tự vận hành máy đánh gỉ.
* Kỹ năng:
- Vận hành và sử dụng được thành thạo máy đánh gỉ.
- Đánh sạch được gỉ bằng máy và bằng bàn chải sắt.
* Thái độ:
- Có tác phong công nghiệp, tính tổ chức kỷ luật.
- Có tính cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
 
1. Đánh gỉ cốt thép bằng bàn chải sắt
-  Khái niệm gỉ sắt.
-  Tác hại của gỉ sắt đối với kết cấu bê tông.
-  Phương pháp làm sạch gỉ sắt bằng bàn chải
	+ Chuẩn bị.
	+ Kê thép.
	+ Làm sạch thép.
	+ Lăn thép.
	+ Lau lại bằng giẻ.
2. An toàn lao động khi đánh gỉ cốt thép.

Bài 7: Uốn cốt thép bằng phương pháp thủ công       Thời gian : 6 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Mô tả được quy cách của thớt uốn, vam tay và bàn đế tay quay.
- Trình bày được phương pháp uốn cốt thép bằng vam cần.
* Kỹ năng:
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ uốn.
- Uốn được các loại cốt thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
* Thái độ:
- Có tính cẩn thận, chịu khó, có tác phong công nghiệp 
- Có tính cần cù, chịu khó, tỷ mỷ.
 1. Uốn cốt thép bằng vam tay: 
- Chuẩn bị:
+ Bàn vam.
+ Tay vam.
    	+ Bãi uốn.
	- Vạch dấu:
     	+ Đo kích thước.
     	+ Vạch dấu.
    - Uốn cốt thép:
		+ Lồng vam.
          + Đặt thép vào vị trí.
     	+ Uốn cốt thép.
          + Kiểm tra lại kích thước.
2. Uốn cốt thép bằng vam cần:
- Chuẩn bị:
+ Bàn vam.
+ Tay vam.
     + Bãi uốn.
- Vạch dấu:
    	+ Đo kích thước.
     	+ Vạch dấu vị trí uốn.
	- Uốn cốt thép:
    	+ Đặt và điều chỉnh thanh thép vào vị trí.
    	+ Uốn cốt thép.
    	+ Kiểm tra lại kích thước.
Bài 8: Uốn cốt thép  bằng máy                         Thời gian : 5 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy uốn cốt thép.
- Biết đặt chế độ làm việc cho máy uốn cốt thép.
* Kỹ năng: 
- Vận hành và sử dụng được máy uốn cốt thép.
- Uốn được cốt thép  bằng máy uốn cốt thép bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.
* Thái độ:
- Có tính cẩn thận, chịu khó, tác phong công nghiệp.
- Có tính cần cù, chịu khó, tỷ mỷ.
 	- Đảm bảo an toàn trong khi sử dụng máy uốn.
1. Máy uốn cốt thép :
- Cấu tạo.
- Nguyên lý làm việc.
2. Uốn cốt thép:
	- Chuẩn bị.
          - Đặt chế độ uốn thép:
      	- Cấp điện cho máy.
       	- Vận hành thử.
- Đặt và điều chỉnh thanh thép vào vị trí uốn.
- Kiểm tra dấu với cọc tựa.
     - ấn nút xoay bàn uốn.
	- Lấy thép ra khỏi bàn uốn.
	- Kiểm tra lại kích thước sản phẩm.
4. An toàn lao động trong quá trình uốn thép:
Bài 9: Nối cốt thép bằng phương pháp buộc            Thời gian : 2 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Nêu được yêu cầu kỹ thuật của mối nối buộc cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép.
- Mô tả được các dụng cụ buộc thép.
- Trình bày được các kiểu nút buộc trong quá trình buộc cốt thép.
* Kỹ năng:
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ buộc cốt thép.
- Buộc được cốt thép bằng hai kiểu nút buộc.
* Thái độ:
- Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật.
- Có tính cẩn thận, tỷ mỷ, chịu khó.
- Hợp tác theo nhóm để thực hiện công việc.
 1. Dụng cụ:
- Móc buộc.
- Dây thép buộc.
- Giá buộc.
- Đòn kê.
2. Kiểu nút buộc:
- Kiểu nút chéo.
- Kiểu nút hoa thị.
3. Buộc cốt thép:
- Đặt lồng cốt thép lên nhau theo quy phạm.
- Gấp dây thép buộc.
- Xỏ dây thép buộc vào thép.
- Xoắn dây thép buộc.
- Rút móc buộc ra.
- Dấu đầu thép buộc. 
4. An toàn lao động:
Bài 10: Lắp đặt cốt thép móng đơn               Thời gian : 2 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức: 
- Mô tả được cấu tạo cốt thép móng đơn.
- Trình bày được phương pháp lắp đặt cốt thép móng đơn.
* Kỹ năng
- Xác định được tim, trục móng.
- Kiểm tra được độ cao đáy móng.
- Đặt được lưới cốt thép đáy móng và khung cốt thép chờ cổ móng vào vị trí và ổn định.
* Thái độ:
- Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật.
- Có tính cẩn thận, tỷ mỷ, chịu khó.
- Hợp tác theo nhóm, tổ để thực hiện công việc.
 1. Công tác chuẩn bị:
- Xác định tim móng.
- Kiểm tra cao độ đáy móng.
2. Đặt cốt thép móng:
           - Đặt cốt thép theo phương cạnh dài móng.
 - Đặt cốt thép theo phương cạnh ngắn móng.
 - Vạch dấu kích thước lên cốt thép theo 2 phương.
 - Buộc định vị cốt thép theo 2 phương.
 - Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
3. An toàn lao động:
Bài 11: Lắp đặt cốt thép  móng băng                     Thời gian : 4 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
-  Mô tả được cấu tạo cốt thép móng băng.
-  Trình bày được phương pháp lắp đặt cốt thép móng băng.
* Kỹ năng:
- Xác định được tim  móng và cao độ đáy móng.
- Lắp đặt được cốt thép móng băng bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.
*Thái độ:
- Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật tốt.
-  Có tính cẩn thận, tỷ mỷ, chịu khó.
- Hợp tác theo nhóm, tổ để thực hiện công việc.
 1. Công tác chuẩn bị:
- Xác định tim móng.
- Kiểm tra cao độ đáy móng.
2. Đặt cốt thép đé móng:
	- Kiểm tra hố móng 
- Vạch dấu lên cốt thép theo 2 phương.
- Đặt cốt thép theo phương cạnh ngắn móng.
- Đặt cốt thép theo phương cạnh dài móng.
- Buộc định vị cốt thép theo 2 phương.
- Buộc cố định.
- Kiểm tra sản phẩm.
3. Đặt cốt thép sườn móng: 
        	- Xác định vị trí cốt thép sườn móng 
- Đặt cốt thép sườn móng 
- Buộc cố định với lưới thép đáy móng.
4. An toàn lao động trong quá trình lắp đặt:
Bài 12: Lắp đặt cốt thép cột                     Thời gian : 7 giờ
Mục tiêu của bà:
* Kiến thức:
- Trình bày  được cấu tạo, phân loại cột.
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật gia công, lắp đặt cốt thép cột.
- Trình bày được trình tự, phương pháp lắp đặt cốt thép cột.
* Kỹ năng:
- Xác định được tim cột.
- Lắp đặt được cốt thép cột bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.
* Thái độ:
-  Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tác phong công nghiệp.
-  Có tinh thần cần cù, chịu khó, tỷ mỷ trong công việc.
- Hợp tác theo nhóm, tổ để thực hiện công việc.
 1. Lắp đặt cốt thép cột tại chỗ :
- Vạch dấu lên cốt dọc.
- Đặt đòn kê.
- Lồng cốt đai
- Dựng và cố định cốt thép cột.
- Cố định đòn kê.
- Rải cốt đai kết hợp buộc.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
2: An toàn lao động khi lắp dựng cốt thép cột.
 Bài 13: Lắp đặt cốt thép dầm đơn                        Thời gian : 4 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Trình bày được cấu tạo, chức năng làm việc cốt thép dầm đơn.
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt cốt thép dầm đơn.
- Trình bày được trình tự, các bước lắp đặt cốt thép dầm.
* Kỹ năng:
- Buộc được cốt thép bằng phương pháp buộc nút hoa thị.
- Lắp đặt được cốt thép dầm đơn đảm bảo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Thái độ:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tác phong công nghiệp.
- Có tinh thần cần cù, chịu khó, tỷ mỷ trong công việc.
- Biết phối hợp theo nhóm, tổ để thực hiện công việc.
1. Chuẩn bị:
	- Cốt thép dọc;
	- Cốt đai.
	- Móc buộc,  dây thép buộc.
	- Giá đỡ.
2. Trình tự lắp đặt:
- Kê cốt thép dọc.
- Vạch dấu kích thước lên cốt dọc theo thiết kế.
- Lồng đai vào cốt dọc.
- Rải cốt đai theo dấu đã vạch.
- Buộc cốt đai với thép dọc
- Luồn cốt thép xiên.
- Cố định thép xiên.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Đặt dầm vào vị trí.
3. An toàn lao động.
Bài 14: Lắp đặt cốt thép hệ dầm           Thời gian : 8 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Nêu được nguyên lý làm việc của dầm chính dầm phụ.
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt hệ dầm.
- Trình bày được phương pháp lắp đặt cốt thép dầm chính, dầm phụ.
* Kỹ năng:
- Lắp đặt được cốt thép hệ dầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
* Thái  độ:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tác phong công nghiệp.
- Có tinh thần cần cù, chịu khó, tỷ mỷ trong công việc.
- Hợp tác theo nhóm, tổ để thực hiện công việc.

1. Chuẩn bị:
	- Cốt thép dọc.
	- Cốt đai.
	- Móc buộc,  dây thép buộc.
	- Giá đỡ.
2. Trình tự lắp đặt:
	- Lắp đặt dầm chính:
	+ Kê cốt thép dọc lên giá.
+ Vạch dấu kích thước lên cốt dọc theo thiết kế.
+ Lồng đai vào cốt dọc.
+ Rải cốt đai theo dấu đã vạch.
+ Buộc cốt đai với thép dọc
+ Luồn cốt thép xiên.
+ Cố định thép xiên.
+ Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
-  Lắp đặt dầm phụ:
+ Luồn cốt thép dọc dầm phụ vào dầm chính.
+ Kê cốt thép dọc.
+ Vạch dấu lên cốt dọc.
+ Lồng cốt đai.
+ Rải cốt đai.
+ Buộc cố định cốt cốt đai với thép dọc.
+ Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
3. Đặt dầm vào vị trí:
4. An toàn lao động:
Bài 15: Lắp đặt cốt thép sàn toàn khối                     Thời gian : 8 giờ
Mục tiêu của bài:	
* Kiến thức:
- Nêu được sự làm việc và cấu tạo hệ thống dầm sàn toàn khối.
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật cốt thép hệ thống dầm sàn toàn khối.
- Trình bày được trình tự và phương pháp lắp đặt cốt thép hệ thống dầm sàn toàn khối.
- Vận dụng kiến thức đã học (Lắp đặt hệ thống dầm) để lắp đặt.
* Kỹ năng:
- Lắp đặt được cốt thép sàn toàn khối bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật..
* Thái độ:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.
- Có tính cẩn thận, tỷ mỷ, chịu khó.
- Hợp tác theo nhóm, tổ để thực hiện công việc.

1. Chuẩn bị:
	- Cốt thép dọc của hệ dầm.
	- Cốt đai.
	- Thép sàn.
	- Móc buộc, dây thép buộc.
	- Giá đỡ.
2. Trình tự lắp đặt:
	 - Lắp đặt cốt thép dầm chính:
	+ Kê cốt thép dọc lên giá.
+ Vạch dấu kích thước lên cốt dọc theo thiết kế.
+ Lồng đai vào cốt dọc dầm chính.
+ Rải cốt đai theo dấu đã vạch.
+ Buộc cốt đai với thép dọc.
+ Luồn cốt thép xiên.
+ Cố định thép xiên.
+ Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
-  Lắp đặt dầm phụ:
+ Luồn cốt thép dọc dầm phụ vào dầm chính.
+ Kê cốt thép dọc.
+ Vạch dấu lên cốt dọc dầm phụ.
+ Lồng cốt đai dầm phụ.
+ Rải cốt đai.
+ Buộc cố định cốt cốt đai với thép dọc.
+ Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
	- Lắp đặt cốt thép sàn:
+ Luồn cốt thép theo phương cạnh dài.
+ Luồn cốt thép theo phương cạnh ngắn.
+ Vạch dấu kích thước theo thiết kế theo 2 phương.
+ Buộc định vị vị trí cốt thép theo 2 phương.
+ Kiểm tra chất lượng sản phẩm.  
- Đặt lưới cốt thép phủ ngang dầm chính, dầm phụ (Thép mô men)
3. An toàn lao động trong khi lắp đặt:

Bài 16: Lắp đặt cốt thép dầm, giằng                  Thời gian : 1 giờ
Mục tiêu của bài
* Kiến thức:
- Khái niệm  được thế nào là dầm, giằng.
- Nhận biết được chức năng làm việc của dầm, giằng.
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt cốt thép dầm, giằng.
* Kỹ năng:
- Lắp đặt được cốt thép dầm móng và giằng móng vào đúng vị trí bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật.
* Thái độ:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tác phong công nghiệp
- Có tinh thần cần cù, chịu khó, tỷ mỷ, cẩn thận trong công việc.
- Hợp tác theo nhóm, tổ để thực hiện công việc.
 
1. Khái niệm:
- Dầm móng.
- Giằng móng.
2. Cấu tạo: 
- Cấu tạo dầm móng.
- Cấu tạo giằng móng.
3. Chuẩn bị:
+ Cốt thép dọc của hệ dầm.
		+ Cốt đai.
		+ Móc buộc, dây thép buộc.
		+ Giá đỡ.
4. Trình tự và phương pháp lắp đặt.
	- Lắp đặt dầm móng.
	- Lắp đặt giằng móng.
	- Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
5. An toàn lao động trong khi lắp đặt.

Bài 17: Lắp đặt cốt thép cầu thang                   Thời gian : 8 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Mô tả được cấu tạo cuả cốt thép cầu thang.
- Hiểu được chức năng làm việc của từng bộ phận trong cầu thang.
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của cốt thép cầu thang.
- Trình bày được trình tự và phương pháp lắp đặt.
* Kỹ năng:
- Gia công được cốt thép các bộ phận  cầu thang
- Lắp đặt được cốt thép cầu thang bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.
* Thái độ:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.
- Có tính cẩn thận, tỷ mỷ, chịu khó.
- Hợp tác theo nhóm, tổ để thực hiện công việc.
 
1. Cấu tạo, chức năng  các bộ phận cầu thang bê tông cốt thép:
- Dầm chân thang.
- Cốn  thang.
- Đan thang
- Dầm chiếu nghỉ
- Sàn chiếu nghỉ.
- Dầm chiếu tới.
- Sàn chiếu tới.
2. Trình tự lắp đặt cốt thép:
	- Dầm chân thang.
- Dầm chiếu nghỉ
- Đan thang
- Cốn  thang.
- Sàn chiếu nghỉ.
- Dầm chiếu tới.
- Sàn chiếu tới.
3. Kiểm tra và hoàn thiện các bộ phận theo yêu cầu
4. An toàn lao động trong khi lắp đặt:

Bài 18: Lắp đặt cốt thép lanh tô, ô văng         Thời gian : 4 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức: 
- Mô tả được cấu tạo cốt thép lanh tô, ô văng
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật cốt thép lanh tô, ô văng
- Trình bày được phương pháp lắp đặt cốt thép lanh tô, ô văng.
* Kỹ năng:
- Lắp đặt được cốt thép lanh tô.
- Lắp đặt được cốt thép ô văng.
* Thái độ:
-  Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp
-  Có tính cẩn thận, tỷ mỷ, chịu khó

1. Chuẩn bị :
		+ Cốt thép dọc lanh tô
		+ Cốt đai lanh tô.
		+ Cốt thép ô văng.
		+ Móc buộc, dây thép buộc.
2. Lắp đặt:
- Lắp đặt cốt thép lanh tô.
+ Đặt cốt thép dọc.
+ Vạch dấu kích thước lên cốt thép dọc.
+ Buộc cốt đai với thép dọc.
+ Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
-Lắp đặt cốt thép ô văng :
	+ Đặt cốt thép phân bố của ô văng
+ Đặt cốt thép chịu lực của ô văng.
+ Vạch dấu kích thước 2 phương.
+ Buộc định vị cốt thép theo 2 phương.
+ Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
    3. An toàn lao động trong khi lắp đặt :

Bài19: Lắp đặt cốt thép sê nô                                Thời gian : 4 giờ
Mục tiêu  của bài 
* Kiến thức:
- Mô tả được cấu tạo cốt thép sê nô.
- Nêu được tầm quan trọng của sê nô.
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của cốt thép sê nô.
- Trình bày được trình tự và phương pháp lắp đặt cốt thép sê nô.
* Kỹ năng:
- Lắp đặt được cốt thép sê nô đạt  yêu cầu kỹ thuật.
* Thái độ:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.
- Có tính cẩn thận, tỷ mỷ, chịu khó.

- Hợp tác theo nhóm, tổ để thực hiện công việc.
1. Khái niệm:
2. Cấu tạo cốt thép sê nô:
- Cốt thép chịu lực.
- Cốt thép phân bố.
3. Chuẩn bị:
	- Cốt thép chịu lực.
	- Cốt thép phân bố.
	- Móc buộc, dây thép buộc.
4. Phương pháp lắp đặt:
	- Vạch dấu.
	- Đặt cốt thép phân bố.
- Đặt cốt thép chịu lực.
     - Buộc cố định cốt thép.
5. An toàn lao động trong khi lắp đặt :

Bài 20: Lắp đặt cốt thép tấm tường                                    Thời gian : 6 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức :
- Mô tả được được cấu tạo của cốt thép tấm tường
- Trình bày  được phương pháp lắp đặt cốt thép tấm tường.
* Kỹ năng :
- Lắp đặt được cốt thép tấm tường bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.
* Thái độ : 
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.
- Có tính cẩn thận, tỷ mỷ, chịu khó.
- Hợp tác theo nhóm, tổ để thực hiện công việc.
 
1. Chuẩn bị:
	- Xác định tim tường.
	- Cốt thép chịu lực.
	- Cốt thép phân bố.
	- Móc buộc, dây thép buộc.
2. Trình tự lắp đặt:
	- Xác định vị trí.
- Lắp đặt thép chịu lực.
- Vạch dấu vị trí thép phân bố.
- Lắp dựng thép phân bố.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
3. An toàn lao động trong khi lắp đặt.

Bài 21 : Lắp đặt cốt thép pa nel                                        Thời gian : 1 giờ
Mục tiêu  của bài: 
* Kiến thức:
- Mô tả  được cấu tạo, phân loại pa nel.
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt cốt thép pa nel.

- Trình bày được trình tự, phương pháp lắp đặt cốt thép pa nel.
* Kỹ năng:
- Lắp đặt được cốt thép pa nel bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.
* Thái độ:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.
- Có tính cẩn thận, tỷ mỷ, chịu khó.
- Hợp tác theo nhóm, tổ để thực hiện công việc.
			
1. Khái niệm:
2. Cấu tạo, phân loại:
- Loại 1.
- Loại 2.
- Loại 3.
3. Chuẩn bị:
	- Cốt thép dọc.
	- Cốt đai.
	- Móc buộc, dây thép buộc.
	- Thép móc cẩu.
	- Giá buộc.
4. Phương pháp lắp đặt cốt thép pa nel.
- Kê cốt dọc lên giá.
- Vạch dấu kích thước lên cốt dọc.
- Lồng đai hộp vào cốt dọc.
- Buộc định vị cốt đai vào cốt dọc.
- Buộc thép móc cẩu.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
5. An toàn lao động trong khi lắp đặt:
	
Bài 22 : Tính vật liệu nhân công                                       Thời gian : 3 giờ
Mục tiêu  của bài 
* Kiến thức:
- Phân tích được khối lượng để tính toán.
- Sử dụng được định mức về vật liệu, nhân công, đưa số liệu vào tính toán. 
* Kỹ năng:
- Đọc được bản vẽ thiết kế.
- Tổng hợp được khối lượng công việc có cùng định mức đưa vào bảng tính.
- Lập được bảng tính khối lượng, vật liêu, nhân công cho các công việc.  
* Thái độ:
- Kiên trì, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác tránh nhầm lẫn.
1. Đọc bản vẽ.
2. Giới thiệu định mức dự toán xây dựng cơ bản.
3. Tính khối lượng vật liệu.
4. Tính nhân công.
5. Ví dụ tính toán.


IV. Điều kiện thực hiện học phần
 - Vật liệu :
+ Vở ghi chép, bút.
+ Thép các loại để gia công và lắp đặt cốt thép.
- Dụng cụ và trang thiết bị :
+ Máy tính , thước rút, búa tay, búa tạ.
+ Bảo hộ lao động, các dụng cụ, thiết bị về ngành ( vam khuy, vam cần, máy uốn cốt thép, máy cắt cốt thép, tời, máy nắn cốt thép, máy Đồng tâm, búa, đe, chạm kháp, vam tay, vam cần …)
- Học liệu :
+ Bảng phân tích công việc.
+ Giáo trình học phần gia công và lắp đặt cốt thép.
- Nguồn lực khác:
+ Phòng học lý thuyết, phòng học chuyên môn.
+ Xưởng thực hành, sân bãi thực hành.
V. Phương pháp và nội dung đánh giá
1. Phương pháp đánh giá : Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong học phần về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong học phần..
2. Nội dung đánh giá :
    - Về kiến thức:  Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
+ Trình bày được phương pháp nắn thắng cốt thép bằng vam và bằng máy.
+ Trình bày được phương pháp uốn cốt thép bằng thủ công và bằng máy.
+ Trình bày được phương pháp lắp đặt cốt thép cho móng, dầm, giẳng, cầu thang, lanh tô.
+ Tính được khối lượng vật liệu, nhân công.
    - Về kỹ năng : Đánh giá được kỹ năng thực hành của học sinh trong bài thực hành  với các kỹ năng sau: 
+ Nắn thẳng cốt thép bằng thủ công và bằng máy.
+ Cắt cốt thép bằng thủ công và bằng máy.
+ Uốn cốt thép bằng thủ công và bằng máy.
+ Lắp đặt cốt thép móng đơn, móng băng, cốt thép cột.
    - Về thái độ : Được đánh giá trong quá trình học tập lấy kết quả học tập đánh giá sự rèn luyện học tập của mỗi người học.
    
VI. Hướng dẫn chương trình
    1. Phạm vi áp dụng chương trình : 
Học phần này được dùng cho tất cả các trường đào tạo ngành : Kỹ thuật xây dựng trình độ Cao đẳng ngành.  
    2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần : 
- Số giờ lý thuyết được bố trí tại phòng học chuyên môn và thực hiện ở thời gian hướng dẫn ban đầu.
- Phần thực hành bố trí tại phòng thực hành và ngoài sân bãi. Thực hiện ở thời gian hướng dẫn thường xuyên.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện bài học.
- Phương pháp giảng dạy :
Phần lý thuyết : Thuyết trình, giảng giải, nêu vấn đề, trực quan.
Phần thực hành : Giảng giải, thao tác mẫu, hướng dẫn thực hành
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý : 
- Kích thước, hình dáng sản phẩm sau khi gia công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chính xác.
- Sản phẩm khi lắp đặt kết cấu phải chính xác, đúng kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình.
4. Tài liệu tham khảo :
- Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Nhà xuất  bản Xây dựng năm 2008.
- Tài liệu học tập theo học phần ngành Sắt hàn – Chủ biên Hoàng Mộc năm 1998.


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Trộn, đổ dầm bê tông
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I.Vị trí, tính chất của học phần.
- Vị trí học phần: học phần được bố trí sau khi học sinh đã học xong các môn học chung và các môn học kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất của học phần: Là học phần chuyên môn ngành bắt buộc thời gian học bao gồm cả lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu của học phần:
* Kiến thức:
- Trình bày  được vật liêu thành phần trong vữa bê tông.
- Nêu được tính chất kỹ thuật của bê tông.
- Nhận biết được liều lượng vật liệu cho cối trộn bằng tay, bằng máy.
- Trình bày được phương pháp trộn  bằng tay, trộn bằng máy.
- Nêu được kỹ thuật đầm bê tông bằng thủ công, bằng máy đầm dung.
- Nêu được một số quy định trong quá trình đổ bê tông cho một số cấu kiện.
- Nêu được kỹ thuật bảo dưỡng bê tông.
* Kỹ năng:
- Trộn được hỗn hợp vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Sử dụng hiệu quả, an toàn các loại dụng cụ của ngành trong công tác bê tông.
- Thực hiện được các công việc như đổ, đầm, bảo dưỡng các cấu liện bê tông, đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn.
* Thái độ:
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ chính xác, gọn gàng , tiết kiệm trong quá trình làm việc.
- Có ý thức tổ choc kỷ luật, hợp tác tốt theo nhóm, tổ để thực hiện công việc.

III. Nội dung học phần.
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Tính toán liều lượng, vật liệu trộn bê tông
	15
	3
	12
	

	2
	Trộn bê tông bằng thủ công
	4
	1
	3
	

	3
	Trộn bê tông bằng máy
	5
	1
	4
	

	4
	Vận chuyển bê tông
	1
	1
	
	

	5
	Đầm bê tông bằng thủ công, máy
	10
	1
	8
	1

	6
	Đổ bê tông móng
	5
	1
	4
	

	7
	Đổ bê tông cột
	5
	1
	4
	

	8
	Đổ bê tông dầm, sàn
	8
	1
	7
	

	9
	Đổ bê tông pa nel
	8
	1
	7
	

	10
	Bảo dưỡng bê tông
	4
	1
	3
	

	11
	Tính khối lượng vật liệu, nhân công
	10
	1
	8
	1

	
	[bookmark: _GoBack]Tổng cộng
	75
	13
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tính toán liều lượng pha trộn bê tông      Thời gian:    15 giờ
Mục tiêu của bài:
*Kiến thức:
- Trình bày được tính chất kỹ thuật chủ yếu của bê tông.
- Trình bày phương pháp tính liều lượng vật liệu cho 1 cối trộn.
*Kỹ năng:
  	- Tính toán được liều lượng vật liệu cho cối trộn bằng tay, bằng máy.
*Thái độ:
-  Có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao.
-  Có tính cẩn thận, tỷ mỷ.
 1. Vật liệu thành phần.                                          
2. Tính chất kỹ thuật chủ yếu của bê tông .           
3. Liều lượng vật liệu pha trộn bê tông .                
Bài 2: Trộn bê tông bằng thủ công.                             Thời gian:  4 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Mô tả được cấu tạo, tác dụng của từng loại dụng cụ.
- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật trộn bê tông bằng thủ công.
     - Trình bày được trình tự, kỹ thuật trộn.
* Kỹ năng:
- Sử dụng thành thạo dụng cụ trộn.
- Trộn được vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
* Thái độ:
     - Nghiêm túc trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật.
     - Có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận, chịu khó.
     - Hợp tác tốt với nhóm, tổ để thực hiện công việc.
     - Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
 1. Dụng cụ.     
2. Yêu cầu kỹ thuật.                                                              
3. Kỹ thuật trộn.
4. Vệ sinh công nghiệp.
5. An toàn lao động trong khi trộn.                                                           
Bài 3: Trộn bê tông bằng máy                                         Thời gian:  5 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Mô tả được cấu tạo, tính năng tác dụng của máy trộn.
- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật trộn bê tông bằng máy.
- Trình bày  được trình tự, kỹ thuật trộn.
* Kỹ năng:
- Sử dụng được máy trộn, đảm bảo an toàn
- Trộn được vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
*Thái độ:
     - Nghiêm túc trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật.
     - Có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận, chịu khó.
     - Tuân thủ liều lượng pha trộn đã tính toán cho cối trộn bằng máy.
 1. Cấu tạo, tính năng tác dụng một số loại máy, trạm trộn bê tông.
2. Yêu cầu kỹ thuật.
3. Trình tự vận hành, kỹ thuật trộn.                                 
4. Bảo quản máy và an toàn lao động.                             

Bài 4: Vận chuyển bê tông                                              Thời gian:  1 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
     - Trình bày được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ, phương tiện vận chuyển ngang
     - Trình bày được cấu tạo, tác dụng của dụng cụ phương tiện vận chuyển lên cao.
* Kỹ năng:
     - Sử dụng, vận hành được phương tiện vận chuyển có hiệu quả.
- Đảm bảo thời gian và an toàn trong khi vận chuyển bê tông.
* Thái độ:
     - Nghiêm túc trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật.
     - Có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận, chịu khó.
     - Hợp tác tốt với nhóm, tổ để thực hiện công việc.
     - Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
 1. Dụng cụ phương tiện vận chuyển ngang                 
2. Dụng cụ phương tiện vận chuyển lên cao  
3. Vệ sinh công nghiệp
4. An toàn lao động trong khi vận chuyển bê tông.              

Bài 5: Đầm bê tông bằng thủ công, bằng máy.       Thời gian:  10  giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Mô tả được cấu tạo, tính năng tác dụng của các loại dụng cụ, phương tiện.
- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật đầm bê tông bằng thủ công, bằng máy. 
- Nêu được phương pháp đầm.
 * Kỹ năng:
- Sử dụng thành thạo dụng cụ, phương tiện đầm thủ công, đầm máy.
- Đầm được bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
* Thái độ:
     - Nghiêm túc trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật.
     - Có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận, chịu khó.
     - Hợp tác tốt với nhóm, tổ để thực hiện công việc
1. Dụng cụ đầm thủ công. 
2. Yêu cầu kỹ thuật.                                        
3. Dụng cụ đầm máy. 
4. Vệ sinh công nghiệp
5. An toàn lao động trong công việc đầm bê tông.                                                 

Bài 6: Đổ bê tông móng.                                                Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Đánh giá được công tác chuẩn bị trước khi đổ bê tông.
- Trình bày các yêu cầu kỹ thuật đổ, đầm bê tông móng.
- Trình bày được kỹ thuật đổ, đầm.
*Kỹ năng:
    - Đổ được bê tông móng cột, móng băng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
*Thái độ:
     - Nghiêm túc trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật.
     - Có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận.
     - Hợp tác tốt với nhóm, tổ để thực hiện công việc
     - Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
1. Yêu cầu kỹ thuật.
2. Chuẩn bị.                                             
3. Kỹ thuật trộn, đổ, đầm
4. Vệ sinh công nghiệp.
5. An toàn lao động.                       

Bài 7: Đổ bê tông cột                                                       Thời gian:  5 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Trình bày  được công tác chuẩn bị trước khi đổ bê tông.
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật đổ bê tông cột.
- Vận dụng kiến thức đã học để đổ bê tông cột.
- Trình bày được kỹ thuật đổ, đầm và mạch ngừng thi công cột.
*Kỹ năng:
     - Đổ được bê tông cột, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
*Thái độ:
     - Nghiêm túc trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật.
     - Có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận.
     - Hợp tác tốt với nhóm, tổ để thực hiện công việc
     - Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
1. Yêu cầu kỹ thuật.
2. Chuẩn bị.                                             
3. Kỹ thuật trộn, đổ, đầm 
4. Bảo dưỡng bê tông.
5. An toàn lao động.                      

Bài 8: Đổ bê tông dầm, sàn liền khối                   Thời gian:    8 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Trình bày được công tác chuẩn bị trước khi đổ bê tông.
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật đổ bê tông dầm, sàn liền khối.
- Vận dụng kiến thức đã học để đổ bê tông dầm, sàn liền khối.
- Trình bày được kỹ thuật đổ, đầm và mạch ngừng thi công dầm sàn liền khối.
* Kỹ năng:
      - Đổ, đầm  bê tông dầm, sàn liền khối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
* Thái độ:
     - Nghiêm túc trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật.
     - Có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận.
     - Hợp tác tốt với nhóm, tổ để thực hiện công việc
     - Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
1. Yêu cầu kỹ thuật.
2. Chuẩn bị.                                             
3. Kỹ thuật trộn, đổ, đầm .                      
4. Mạch ngừng trong thi công dầm, sàn toàn khối.
5. Bảo dưỡng bê tông.
6. An toàn lao động.

Bài 9: Đổ bê tông pa nel hộp                                               Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Trình bày được công tác chuẩn bị trước khi đổ bê tông.
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật đổ pa nel hộp.
- Vận dụng kiến thức đã học để đổ bê tông pa nel.
- Trình bày được trình tự đổ, đầm bê tông pa nel.
* Kỹ năng:
      - Đổ, đầm, tháo lắp ván khuôn, hoàn thiện được bê tông pa nel đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
* Thái độ:
     - Nghiêm túc trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật.
     - Có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận.
     - Hợp tác tốt với nhóm, tổ để thực hiện công việc
     - Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
1. Yêu càu kỹ thuật.
2. Chuẩn bị.                                           
3. Trình tự, kỹ thuật trộn, đổ, đầm, hoàn thiện bê tông pa nel.
4. Tháo dỡ ván khuôn pa nel. 
5. Bảo dưỡng bê tông.
6. An toàn lao động.

Bài 10: Bảo dưỡng bê tông                                                 Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:
*Kiến thức:
- Nêu được công tác chuẩn bị, thời gian bảo dưỡng bê tông.
- Trình bày được phương pháp bảo dưỡng bê tông.
*Kỹ năng:
      - Thực hiện bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
*Thái độ:
     - Nghiêm túc trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật.
     - Có tác phong công nghiệp, có tính cẩn thận.
 1. Chuẩn bị
2. Thời gian bảo dưỡng bê tông.                                           
3. Kỹ thuật bảo dưỡng bê tông.
4. An toàn lao động.

Bài 11:  Tính Khối lượng vật liệu, nhân công              Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức
- Giải thích được  nội dung  định mức nhân công, vật liệu trong công tác bê tông. 
 - Trình bày được định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông.
*Kỹ năng:
- Đọc bản vẽ thiết kế.
- Tổng hợp được khối lượng công việc cùng định mức dự toán.
- Tính toán được khối lượng về nhu cầu nhân công, vật liệu, máy cho công việc bê tông

* Thái độ: 
- Cẩn thận tỷ mỷ chính xác.
- Tuân thủ các quy định trong định mức dự toán Xây dựng cơ bản.
1. Giới thiệu định mức dự toán trong công tác bê tông.
- Bê tông móng.
- Bê tông tường.
- Bê tông cột..               
2. Các biểu mẫu.
- Bảng tính khối lượng, vật liệu, nhân công, máy.
- Bảng tổng hợp vật liệu .
3. Ví dụ tính toán.
IV. điều kiện thực hiện học phần:
1. Vật liệu:
- Giấy, vở ghi chép, máy tính cá nhân.
- Nguyên vật liệu: Xi măng, cát vàng, đá 1 x 2 cm, nước sạch, cốt thép các loại, dầu thải, cót lá.
2. Dụng cụ và trang thiết bị:
- Xô, thùng, cuốc, xẻng, cào, thùng hoa sen, que xọc, thép  12 , hộc đong vật liệu.
- Máy đầm bàn, đầm dùi, máy trộn, máy bơm nước, máy nâng.
3. Học liệu :
- Bản vẽ thiết kế.
- Bảng phân tích công việc.
4. Nguồn lực khác :
- Phòng học lý thuyết, phòng học chuyên môn hoá.
- Xưởng, sân bãi thực hành thực tập.
V. Phương pháp và nội dung đánh giá
  1. Phương pháp đánh giá: 
           Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong học phần về kiến thức, kỹ năng và thái độ ( Kết thúc phần lý thuyêt kiểm tra 1 bài, phần thực hành kiểm tra theo nhóm ). Yêu cầu đạt được các mục tiêu của từng bài học.
  2. Nội dung đánh giá:
- Về kiến thức : Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
+ Trình bày được liều lượng pha trộn cho một khối bê tông.
+ Trình bày được kỹ thuật đổ, đầm và mạch ngừng thi công dầm sàn liền khối.
-  Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của người học trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau:
+ Trộn, đổ, đầm bê tông bằng thủ công, bằng máy.
+ Tính toán liều lượng cho một cối trộn bê tông.
- Về thái độ : Được đánh giá trong quá trình thực tập 
+ Tham gia các buổi học lý thuyết, thực hành 
+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:
1. Phạm vi áp dụng học phần:
    Học phần được dùng cho tất cả các trường đào tạo ngành trong ngành Xây dựng   trình độ Cao đẳng ngành .
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần :
- Giờ lý thuyết và hướng dẫn mở đầu được bố trí tại phòng học chuyên môn.
- Phần thực hành bố trí tại xưởng, sân bãi và thực hiện ở thời gian hướng dẫn thường xuyên.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài để chuẩn bị đày đủ các điều kiện  thực hiện bài học.
- Phương pháp giảng dạy:
+ Phần lý thuyết: Thuyết trình, giảng giải, đàm thoại, trực quan
+ Phần thực hành: Thao tác mẫu, giảng giải.
+ Hướng dẫn thường xuyên: Giáo viên bao quát lớp hướng dẫn bổ trợ các thao tác chưa đúng của học sinh trong quá trình luyện tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Vật liệu thành phần, tỷ lệ pha trộn, tính chất chủ yếu của bê tông.
- Kỹ thuật đầm, đổ, bảo dưỡng bê tông
- Trình tự, yêu cầu kỹ thuật trong công tác đổ đầm bê tông một số cấu kiện
4. Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình thi công bê tông một số cấu kiện – Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000. 
- Vật liệu xây dựng – Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.
          - Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép chủ biên -  Nguyễn Đình Cống - Nhà  xuất bản Xây dựng năm 2004.
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Tên học phần: Làm mái
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:
        - Vị trí: học phần được bố trí sau khi học sinh đã học xong các môn học chung và các môn học kỹ thuật cơ sở
        - Tính chất: Là học phần giúp cho người học hình thành những kiến thức cơ bản của công việc làm mái. Học xong học phần này người học lợp được các loại mái dốc; mái tôn, mái fibrô xi măng, mái ngói đạt các yêu cầu kỹ, mỹ thuật. 
II. Mục tiêu của học phần:
*Kiến thức: 
- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của công việc lợp mái.
- Trình bày được trình tự các bước của công việc lợp mái.
- Mô tả được đặc điểm và phạm vi sử dụng của một số loại ngói lợp thông dụng.
*Kỹ năng:
	- Lợp được một số loại mái tôn, mái fibrô xi măng, mái ngói đạt các yêu cầu kỹ, mỹ thuật. 
- Sử dụng được một số loại máy cắt gạch (Để cắt những viên ngói bị nhỡ)
*Thái độ:
- Có ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong công nghiệp.
- Có tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập và theo nhóm.
- Cẩn thận, chính xác, gọn gàng.
	- Thực hiện được các yêu cầu an toàn trong khi làm việc.
III.  Nội dung  của học phần:                                                                 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Lợp mái ngói 22 viên/1m2
	13
	3
	10
	

	2
	Lợp mái fi brô xi măng
	7
	3
	4
	

	3
	Lợp ngói vẩy cá trên sườn mái gỗ
	10
	3
	7
	

	4
	Lợp ngói vẩy cá trên sườn mái bê tông cốt thép
	15
	4
	9
	2

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:  Lợp mái ngói 22 viên/1m2  (Ngói tây)                 Thời gian: 13giờ
  Mục tiêu của bài:	
   * Kiến thức:
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của mái ngói.
	- Trình bày được trình tự  các bước lợp mái ngói 22 viên/1m2.
	- Xác định được độ dốc của mái.
   * Kỹ năng:
	- Tính toán được số  viên ngói cho từng mái.
	- Xếp được các viên ngói đúng vị trí (ăn khay).
	- Biết neo buộc các viên ngói vào ni tô.
	- Sử dụng được máy cắt gạch (Cắt những viên  ngói bị nhỡ).
	- Lợp được mái ngói đạt các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
   - Tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập và theo nhóm.
		- Có tính cẩn thận, chịu khó, tỷ mỷ trong học tập.
	- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.
	- Tuân thủ mọi nội quy an toàn trong lao động.
    1. Cấu tạo mái ngói.
   2. Yêu cầu kỹ thuật.
   3. Công việc chuẩn bị.
   4. Trình tự và phương pháp lợp mái ngói:
	- Lợp viên ngói đầu tiên.
- Lợp các viên tiếp theo (Phát triển từ hàng chân lên đỉnh mái theo đường chéo)
- Lợp bờ nóc khi mái (Mái thứ nhất đã lợp xong và mái thứ 2 lợp xong 4 viên).
	- Cắt dọc ngói để lợp những vị trí bị khuyết.
   5. Xây bờ chảy.
   6. Trát  bờ chảy.
   7. Những sai phạm thường gặp.
   8. An toàn lao động.
Bài 2:  Lợp mái fi brô xi măng                                      Thời gian: 7 giờ
  Mục tiêu của bài:	
   * Kiến thức:
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của mái  fibrô xi măng.	
- Trình bày được trình tự  các bước lợp  mái fibrô xi măng	.
- Xác định được độ dốc của mái.
- Nêu được những  quy phạm của lợp mái fibrô xi măng.
  
 * Kỹ năng:
	- Tính toán được số lượng tấm lợp  cho một mái dốc.
	- Gia công được các ty liên kết giữa tấm lợp với xà gồ bằng thép  6 mạ kẽm.
	- Xếp được các tấm fi brô xi măng đúng làn.
	- Biết neo buộc các viên ngói vào xà gồ.	
- Sử dụng được máy cắt gạch (Cắt những viên  ngói bị nhỡ) .
	- Lợp được mái fibrô xi măng đạt các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
   - Có tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập và theo nhóm.
		- Có tính cẩn thận, chịu khó, tỷ mỷ trong học tập.
	- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.
	- Tuân thủ mọi nội quy an toàn trong lao động và vệ sinh công nghiệp.
  1. Cấu tạo mái ngói.
  2. Yêu cầu kỹ thuật.
  3. Công việc chuẩn bị.
  4. Trình tự và phương pháp lợp mái fi brô xi măng:
   	- Lợp hàng  thứ nhất (Hàng mép tường).
   	- Lợp hàng  thứ 2 trở đi ( Hàng lợp sau chờm lên hàng lợp trước từ 1 đến 2 sóng)
	- Mỗi tấm lợp được khoan 2 lỗ để liên kết bằng móc sắt.
	- Lợp tấm nóc (Sau khi mái thứ nhất đã lợp xong mái thứ 2 lợp được 1 tấm)
	- Xây bờ chẩy.
	- Trát bờ chảy.
   5. Những sai phạm thường gặp.
   6. An toàn lao động..
Bài 3:  Lợp ngói vẩy cá trên sườn mái gỗ                 Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:	
   * Kiến thức:
	- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của mái lợp ngói vẩy cá.	
- Trình bày được trình tự  các bước lợp  ngói vẩy cá.
-  Xác định được độ dốc của mái.
   * Kỹ năng:
	- Neo buộc được các viên ngói vào ni tô.
- Sử dụng được máy cắt gạch (Cắt những viên  ngói bị nhỡ) .
	- Lợp được mái vẩy cá đạt các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
   - Tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập và theo nhóm.
		- Có tính cẩn thận, chịu khó, tỷ mỷ trong học tập.
	- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.
	- Tuân thủ mọi nội quy an toàn trong lao động.
 1. Cấu tạo.
2. Yêu cầu kỹ thuật.
3. Công việc chuẩn bị.
4. trình tự và phương pháp lợp.  
- Tập kết ngói trên mái.
   	- Lợp hàng  thứ nhất (Hàng chân).
   	- Lợp hàng  thứ 2 trở đi. 
   	- Lợp hàng  đỉnh mái.
   	- Lợp bờ nóc.
   	- Xây bờ chảy.
5. Những sai phạm thường gặp.
6. An toàn lao động.
   Bài 4:  Lợp ngói vẩy cá trên sườn mái bê tông cốt thép  Thời gian: 15 giờ           
Mục tiêu của bài:	
   * Kiến thức:
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của ngói vẩy cá trên sườn mái bê tông cốt thép.	
- Trình bày được trình tự  các bước lợp  ngói vẩy cá trên sườn mái bê tông cốt thép.	
   * Kỹ năng:
	- Kỹ năng xây, trát.
	- Biết liên kết các viên ngói vào sườn mái.
- Sử dụng được máy cắt gạch (Cắt những viên  ngói bị nhỡ). 
	- Lợp được mái vẩy cáv trên sườn mái bê tông cốt thép đạt các yêu cầu kỹ, mỹ thuật.
   * Thái độ: 
   - Tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập và theo nhóm.
		- Có tính cẩn thận, chịu khó, tỷ mỷ trong học tập.
	- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.
	- Tuân thủ mọi nội quy an toàn trong lao động.
1. Cấu tạo.
2. Yêu cầu kỹ thuật.
3. Công việc chuẩn bị.
4. trình tự và phương pháp lợp.     
- Tập  kết ngói trên mái.
   	- Lợp  hàng  thứ nhất (Hàng chân).
   	- Lợp  hàng  tiếp theo.
   	- Lợp hàng trên cùng.
   	- Lợp bờ nóc.
   	- Xây bờ chảy.
5. Những sai phạm thường gặp.
6. An toàn lao động.
IV. Điều kiện thực hiện học phần:
    - Vật liệu:
+ Vở ghi chép, bút mực.
+ Tấm lợp fi brô xi măng.
+ Ngói 22 viên/1m2 (Ngói tây).
+ Ngói vẩy cá (Ngói mũi).
+ Ngói nóc.
+ Vữa vôi, vữa xi măng.
+ Gạch xây bờ nóc.
    - Dụng cụ và trang thiết bị:
		+Thước tầm, thước mét,...
		+ Bàn xoa phẳng, dao xây, dây xây, bay trát vữa,...
		+ Máng đựng vữa.
+ Khoan điện cầm tay (Khoan tấm lợp fi brô xi măng).
+ Ty liên kết tấm lợp.
+ Dây thép  2mm không gỉ liên kết ngói,...
+ Cờ lê, kìm,...
    - Học liệu:
+ Bản vẽ phóng cấu tạo mái 
+ Sách hướng dẫn của giáo viên 
+ Giáo trình Kỹ thuật nề theo phương pháp học phần.
+ Tài liệu tham khảo.
    - Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết, phòng học thực hành.
V. Phương pháp và nội dung đánh giá: 
    - Về kiến thức: Được đánh giá bằng một bài kiểm tra lý thuyết và đạt các yêu cầu sau:
+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật của ngói vẩy cá trên sườn mái bê tông cốt thép.	
[bookmark: _Hlk504371347]+ Trình bày được trình tự các bước các bước lợp mái ngói 22 viên/1m2.
    - Về kỹ năng: Được đánh giá thông qua bài thực hành mỗi học sinh một bài, yêu cầu mỗi học lợp 1m2 mái ngói vẩy cá trên sườn mái bê tông cốt thép. 
    - Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập lấy kết quả để nhận xét, đánh giá về sự phấn đấu, rèn luyện của người học. 
VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:
    1. Phạm vi áp dụng của học phần: Học phần được sử dụng để giảng dạy cho các cơ sở đào tạo ngành và dùng giảng dạy ở trình độ  Cao đẳng ngành.
    2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần: 
    - Phần học lý thuyết được học tại phòng học chuyên môn. 
    - Phần học thực hành được tổ chức học tại xưởng.
    - Cần bố trí thời gian cho người học đi thăm quan một số công trình tiêu bểu mái lợp ngói vẩy cả trên sườn mái gỗ và sườn mái bê tông cốt thép.
          + Phần lý thuyết dùng phương pháp thuyết trình , trực quan.
          + Phần thực hành thao tác mẫu, giảng giải.	
+ Hướng dẫn thường xuyên: Giáo viên bao quát lớp, hướng dẫn bổ trợ các thao tác giúp người học loại trừ các thao tác chưa đúng trong quá trình luyện tập.
3. Trọng tâm của học phần :
	- Lợp ngói vẩy cả trên sườn mái gỗ và sườn mái bê tông cốt thép.
	- Sản phẩm có tính chất trang trí phải đảm bảo yêu cầu về kỹ, mỹ thuật.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
	- Cấu tạo kiến trúc – Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật 1997. 
	- Giáo trình Kỹ thuật nề theo phương pháp học phần Tập thể giáo viên Trường Trung học Xây dựng số 2 – Bộ Xây dựng năm 2007.



CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Bạ mát tít, sơn vôi
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:
        - Vị trí: học phần được bố trí sau khi học sinh đã học xong các môn học chung và các môn học kỹ thuật cơ sở
- Tính chất: Đây là học phần cơ bản giúp người học nắm được phương pháp, trình tự hoàn thiện bề mặt bằng sơn vôi từ chọn, pha màu đến lăn, phun sơn, vôi. Phun, lăn, quét sơn vôi đảm bảo yêu cầu
II. Mục tiêu của học phần:
*Kiến thức: 
- Trình bày được trình tự pha màu và quét, lăn, phun sơn vôi
- Mô tả được tính năng tác dụng của từng loại sơn
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của công việc quét, phun, lăn sơn vôi
*Kỹ năng:
- Chọn được màu đẹp, phù hợp với tính chất sử dụng.
- Pha được màu theo mẫu.
- Quét, phun, lăn sơn đạt yêu cầu.
- Quét được vôi ve, lăn, phun sơn đạt yêu cầu kỹ thuật.
*Thái độ:
- Có ý thức làm việc sáng tạo, có đạo đức, lương tâm ngành nghiệp.
III.  Nội dung  của học phần:                                                                 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Chọn màu, pha màu
	2
	2
	
	

	2
	Pha chế nước vôi trắng
	3
	1
	2
	

	3
	Pha chế nước vôi màu
	6
	1
	4
	1

	4
	Chuẩn bị bề mặt trước khi  sơn, vôi, mát tít
	5
	2
	3
	

	5
	Quét vôi trắng, vôi màu
	7
	1
	6
	

	6
	Bạ mát tít
	12
	2
	9
	1

	7
	Lăn sơn, quét sơn, phun sơn
	8
	1
	7
	

	8
	Làm sơn sần
	13
	1
	12
	

	9
	Làm sơn giả đá
	19
	2
	17
	

	
	Tổng cộng
	75
	13
	6
	


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:  Chọn màu                                                                   Thời gian: 2 giờ
 Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Trình bày được cơ sở để chọn màu.
	- Vận dụng được bảng màu để lựa chọn.	
   * Kỹ năng:
	- Chọn được màu phù hợp.
   * Thái độ: 
           - Nghiêm túc, sáng tạo, tuân thủ quy luật hoà sắc.
   1. Xác định tính chất của từng phòng:
	- Tuỳ theo công năng của từng phòng  cần quét màu theo yêu cầu thiết kế.
   2. Chọn màu: 
	- Phù hợp với tính chất, công năng của phòng.
	- Phù hợp với mẫu màu theo thiết kế.
	Bài 2:  Pha chế nước vôi trắng                                        Thời gian: 3 giờ
 Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Trình bày được trình tự pha chế nước vôi trắng.
	- Nêu được tác dụng của nước vôi trắng trong pha chế màu.	
   * Kỹ năng:
	- Pha được nước vôi trắng đảm yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
           - Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật khi pha chế. 
    1. Chọn vôi:
	- Bột vôi quét tường (Bột vôi Thăng long).
	- Vôi cục  (Tự tôi).
	- Vôi nhuyễn  (Trắng, tốt).
   2. Pha chế nước vôi :
	- Tỷ lệ phù hợp (Quét thử).
	- Phụ gia (Phèn chua).
  3. Lọc nước vôi:
	- Lọc kỹ , quấy đều.

Bài 3:  Pha chế nước vôi màu                                              Thời gian:  6 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Xây dựng được tỷ lệ phù hợp để pha màu chuẩn theo màu mẫu
   * Kỹ năng:
	- Pha được màu chuẩn theo mẫu
	- Ghi và tính được tỷ lệ phối màu
   * Thái độ: 
           - Tuân thủ theo tỷ lệ phối màu đã chọn 
 1. Pha chế nước vôi trắng. 
2. Pha thử màu
	- Pha thử, quét chờ khô.
	- Xem, chọn màu phù hợp với mẫu.
	- Ghi lại tỷ lệ màu đã chọn.
3. Pha màu: 
	- Pha đúng tỷ lệ màu đã thử (Khối lợng lớn).
	- Phụ gia (Phèn chua).
  Bài 4:  Chuẩn bị bề mặt trước khi sơn, vôi, mát tít            Thời gian: 5 giờ                                              
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Phát hiện những chỗ cần xử lý.
	- Giải quyết phù hợp những chỗ cần xử lý.
   * Kỹ năng:
	- Xử lý được những chỗ trên bề mặt cha đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
           - Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình xử lý bề mặt.
    1. Chắp vá sứt mẻ, nứt nẻ:
	- Đục chỗ lồi, đắp chỗ lõm.
	- Vá chỗ sứt mẻ, trít chỗ nứt nẻ
	- Xoa nhẵn với xung quanh.
   2. Vệ sinh bề mặt:
	- Quét bụi bẩn.
	- Cạo sạch vữa bám.
	- Làm sạch dầu mỡ, rêu mốc (Nếu có).
	- Làm khô bề mặt.
Bài 5:  Quét vôi trắng, vôi màu                                         Thời gian: 7 giờ                                              
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được thao tác quét vôi màu.
	- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật khi quét vôi, màu.
   * Kỹ năng:
	- Quét được vôi, màu đảm bảo kỹ, mỹ thuật.
   * Thái độ: 
           - Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật khi quét vôi,  màu.
    1. Quét nước lót:
	- Quét kín trên toàn bộ.
	- Với trần quét vuông góc với chiều ánh sáng.
   2. Kẻ đường phân màu:
	- Đo lấy dấu cữ.
	- Kẻ đường phân mảng màu theo thiết kế.
   3. Quét 2 nước sau :
	- Quét tường:
		+ Quét từ trên xuống.
		+ Nước trước khô mới quét nước sau.
	- Quét trần:
		+ Lần 1 quét vuông góc với chiều ánh sáng.
		+ Lần 2,3 quét song song với chiều ánh sáng.
Bài 6:  Bạ mát tít                                                              Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Trình bày được trình tự bạ mát tít.
   * Kỹ năng:
	- Bạ được mát tít đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
           - Tuân thủ trình tự và yêu cầu kỹ thuật trong bạ mát tít.
    1. Bạ mát tít lần 1 :
	- Pha trộn bột mát tít.
	- Bạ phủ kín bề mặt tạo phẳng.
   2. Đánh giấy ráp :
	- Khi bề mặt bả mát tít đã khô đánh giấy ráp xoá vết bạ lần 1.
  3. Bạ mát tít lần 2 :
	- Phủ kín bề mặt tạo phẳng.
  4. Hoàn thiện bề mặt:
	- Đánh giấy ráp cho nhẵn bóng.
	- Bạ dặm chỗ lõm, vết xớc tạo mặt phẳng nhẵn bóng.
Bài 7:  Lăn sơn, phun sơn, quét sơn                                   Thời gian: 8 giờ                                              
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Trình bày được trình tự thao tác lăn sơn, phun sơn.
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật lăn sơn, phun sơn.
   * Kỹ năng:
	- Pha được sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Lăn được sơn đảm bảo kỹ, mỹ thuật.
	- Phun được sơn đảm bảo kỹ, mỹ thuật.
   * Thái độ: 
           - Tuân thủ trình tự và yêu cầu kỹ thuật lăn sơn, phun sơn.
   1. Nhúng ru lô:
	- Nhúng ngập 1/3 ru lô.
	- Kéo lăn ru lô.
	- Gạt sơn thừa.
   2. Lăn sơn:
	- Lăn ru lô cho sơn bám kín bề mặt.
  3. Quét sơn:
	- Dùng chổi quét dặm những chỗ ru lô không lăn được.
  4. Phun sơn:
	- Vận hành máy nén khí.
	- Nạp vật liệu (sơn).
	- Điều chỉnh súng.
	- Phun thử.
	- Phun chính thức.
Bài 8:  Làm sơn sần                                                      Thời gian:  13 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Trình bày được phương pháp làm sơn sần.
 * Kỹ năng:
	- Làm được sơn sần đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
 * Thái độ: 
           - Tuân thủ trình tự làm sơn sần.
    1. Bạ sơn sần:
	- Bạ sơn sần phủ kín bề mặt.
	- Gạt đều  cho hạt phân bố đều.
	- Lấy lợng sơn d ra khỏi bề mặt.
   Bài 9:  Làm sơn giả đá                                                     Thời gian: 19 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Trình bày được phương pháp làm sơn giả đá.
 * Kỹ năng:
	- Vẽ được vân giả đá tự nhiên.
	- Làm được sơn giả đá đạt yêu cầu kỹ, mỹ thuật.
 * Thái độ: 
           - Tuân thủ trình tự làm sơn giả làm sơn giả đá.
  1. Lăn sơn nền.
	- Lăn sơn nền;  màu theo thiết kế, phủ kín bề mặt.
   2. Tạo vân đá.
	- Dùng chổi, bút vẽ vân (Có thể dùng giấy ni lông nhẵn).
   3. Làm chìm vân.
	- Khi sơn cha khô, đeo găng tay cao su mỏng xao nhẹ để làm chìm vân tự nhiên.
   4. Phun PU. 
	- Phun PU làm bóng bề mặt.
IV. Điều kiện thực hiện học phần:
    - Vật liệu:
+ Tài liệu học tập, vở ghi chép.
+ Sơn trắng, sơn màu các loại.
+ Bảng màu mẫu.
+ Vôi trắng, bột bạ mát tít, dầu PU.
    - Dụng cụ và trang thiết bị:
		+ Khay đựng sơn.
		+ Ru lô lăn sơn.
		+ Chổi quét sơn, bút lông.
		+ Xô, thùng.
		+ Giấy ráp.
		+ Khẩu trang, quần áo, kính bảo hộ lao động.
+ Dầu pha, rửa sơn.
    	- Nguồn lực khác:
          + Phòng học lý thuyết.
          + Phòng học thực hành.
V. Phương pháp và nội dung đánh giá: 
 	- Phương pháp đánh giá:
Đánh giá thông qua kết quả bài kiểm tra viết và thực hành trong quá trình và kết thúc học phần
	- Nội dung đánh giá:
	* Về kiến thức: Được đánh giá bằng một bài kiểm tra lý thuyết và đạt các yêu cầu sau:
+ Trình bày được trình  tự pha màu, quét, lăn phun sơn.
+ Nêu các yêu cầu kỹ thuật của công tác lăn sơn, quét vôi màu.
	* Về kỹ năng: 
         + Chọn và pha được màu theo mẫu.
		   + Lăn, phun, quét sơn đạt các yêu cầu kỹ thuật.
	     + Bả được mát tít bề mặt.
         + Làm được sơn sần, sơn giả đá.
	- Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập lấy kết quả để nhận xét, đánh giá về việc rèn luyện, phấn đấu của  người học. 
VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:
    1. Phạm vi áp dụng của học phần: Học phần được sử dụng để giảng dạy cho các cơ sở đào tạo  ở trình độ Cao đẳng ngành.  
    2. Hớng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần: 
- Phần lý thuyết được học tại phòng học lý thyết .
- Phần học thực hành được học tại xởng.
- Phương pháp dạy:
          + Phần lý thuyết dùng phương pháp thuyết trình .
          + Phần thực hành: Thao tác mẫu kết hợp giảng giải.
   3. Trọng tâm của học phần :
- Lăn sơn, quét vôi, bạ mát tít.
    4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Giáo trình Kỹ thuật Nền theo phương pháp học phần Tập thể tác giả - Trường Trung học Xây dựng số 2- Bộ Xây dựng năm 2000.



CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Hàn hồ quang
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I.Vị trí, tính chất của học phần:
        - Vị trí: học phần được bố trí sau khi học sinh đã học xong các môn học chung và các môn học kỹ thuật cơ sở
   - Tính chất: Đây là học phần cơ bản giúp người học hình thành các kỹ năng sử dụng dụng cụ và máy hàn dùng cho ngành hàn. Học xong học phần này người học có khả năng vận hành được máy hàn, thiết bị trong lĩnh vực ngành và hàn nối được cốt thép trong xây dựng.
II. Mục tiêu của học phần:
*Kiến thức:
- Trình bày được phương pháp sử dụng máy hàn điện hồ quang.
- Nêu được các yêu cầu ký thuật của mối hàn hồ quang.
- Trình bày được phương pháp gây hồ quang .
- Đánh giá được chất lượng mối hàn hồ quang .
- Phân tích được khối lượng vật liệu nhân công trong công việc hàn hồ quang.
*Kỹ năng:
- Sử dụng được máy hàn điện hồ quang.
- Hàn nối được cốt thép trong xây dựng.
- Tính toán được khối lượng vật liệu nhân công trong công việc hàn hồ quang.
*Thái độ:
     -    Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ chính xác, gọn gàng ,tiết kiệm trong quá trình làm việc.
III. Nội dung học phần.
 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Vận hành máy hàn điện hồ quang tay (Máy hàn ASTRO 250DC).
	5
	1
	4
	

	2
	Gây hồ quang và di chuyển que hàn.
	6
	2
	4
	

	3
	Khởi đầu nối mối và kết thúc mối hàn.
	6
	2
	4
	

	4
	Hàn nối cốt thép chồng mí.
	6
	1
	4
	1

	5
	Hàn nối cốt thép có thanh ốp.
	5
	1
	4
	

	6
	Hàn nối cốt thép có tấm lót hình máng.
	5
	1
	4
	

	7
	Cắt thép Các-Bon bằng que hàn điện hồ quang tay.
	5
	2
	3
	

	8
	Kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp không phá hỏng.
	2
	2
	
	

	9
	Tính vật liệu, nhân công trong quá trình hàn.
	5
	1
	3
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Vận hành máy hàn điện hồ quang tay (Máy hàn ASTRO 250DC)
Thời gian: 5  giờ
Mục tiêu của bài:
*Kiến thức:
- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy hàn ASTRO 250DC.
- Nêu được phương pháp đấu và điều chỉnh nguồn điện vào  máy hàn. 
*Kỹ năng: 
- Vận hành và sử dụng được máy hàn ASTRO 250DC..
- Biết cách bảo quản , xử lý sự cố máy hàn điện. 
*Thái độ:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.
- Có tính cẩn thận, tỷ mỷ, chịu khó.
- Tuân thủ các quy định an toàn lao động về điện khi sử dụng máy hàn	
1. Cấu tạo máy hàn.
2. Nguyên lý làm việc.
3. Điều chỉnh dòng điện.
4. Bảo quản và sử lý sự cố máy hàn. 
Bài 2: Gây hồ quang và di chuyển que hàn.            Thời gian: 6  giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Giải thích được các phương pháp gây hồ quang và bản chất của hiện tượng này.
- Phân biệt được sự khác biệt giữa các chuyển động và các cách di chuyển que hàn.
* Kỹ năng: 
- Gây được hồ quang và di chuyển que hàn đúng cách, đúng tốc độ.
* Thái độ:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.
- Có tính cẩn thận, tỷ mỷ, chịu khó.
- Tuân thủ các quy định an toàn lao động về điện khi sử dụng máy hàn		
1. Phương pháp gây hồ quang.
- Phương pháp gây hồ quang ma sát.
- Phương pháp gây hồ quang mổ thẳng.
2. Tác dụng của điện, từ trường đối với hồ quang hàn.
3.  Di chuyển que hàn .
- Các chuyển động cơ bản của que hàn.
- Các cách đưa que hàn.
   4. An toàn lao động:

Bài 3: Khởi đầu nối mối và kết thúc mối hàn.         Thời gian:  6  giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Nêu được các hiện tượng tại vị trí khởi đầu, nối mối và kết thúc mối hàn.
* Kỹ năng: 
- Gây được hồ quang và di chuyển que hàn đúng cách, đúng tốc độ.
- Thực hiện  được các phương pháp khởi đầu, nối mối và kết thúc mối hàn.
* Thái độ:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.
- Có tính cẩn thận, tỷ mỷ, chịu khó.
- Tuân thủ các quy định an toàn lao động về điện khi sử dụng máy hàn	 
1. Khởi đầu mối hàn.
2. Nối mối hàn.
3. Kết thúc mối hàn.
   4. An toàn lao động trong quá trình hàn.

Bài 4: Hàn nối cốt thép chồng mí.                 Thời gian:  6  giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật mối hàn đính.
- Nêu được các hiện tượng tại vị trí khởi đầu, nối mối và kết thúc mối hàn.
* Kỹ năng: 
- Hàn được mối hàn chồng mí trên phôi thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
* Thái độ:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.
- Có tính cẩn thận, tỷ mỷ, chịu khó.
- Tuân thủ các quy định an toàn lao động về điện khi sử dụng máy hàn
 			 
1. Hàn nối cốt thép chồng mí.
- Đặc điểm.
- Kỹ thuật hàn.
2. An toàn lao động trong quá trình hàn.

Bài 5: Hàn nối cốt thép có thanh ốp.                      Thời gian:  5  giờ
Mục tiêu của bài:
*Kiến thức:
- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật mối hàn đính.
- Nêu được các hiện tượng tại vị trí khởi đầu, nối mối và kết thúc mối hàn.
* Kỹ năng: 
- Hàn được mối hàn có thanh ốp trên phôi thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
* Thái độ:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.
- Có tính cẩn thận, tỷ mỷ, chịu khó.
- Tuân thủ các quy định an toàn lao động về điện khi sử dụng máy hàn
1. Hàn nối cốt thép có thanh ốp.
- Đặc điểm.
- Kỹ thuật hàn.
2. An toàn lao động trong quá trình hàn.

Bài 6: Hàn nối cốt thép có tấm lót hình máng.            Thời gian: 5  giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật  hàn nối cồt thép có tấm lót hình máng.
- Nêu được các hiện tượng tại vị trí khởi đầu, nối mối và kết thúc mối hàn.
- Vận dụng kiến thức đã học ở bài trước để thực hiện đường hàn.
* Kỹ năng: 
- Hàn được mối hàn có tấm lót hình máng trên phôi thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
* Thái độ:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.
- Có tính cẩn thận, tỷ mỷ, chịu khó.
- Tuân thủ các quy định an toàn lao động về điện khi sử dụng máy hàn.
 		 
1. Hàn nối cốt thép có tấm lót hình máng:
- Đặc điểm.
- Kỹ thuật hàn.
2. An toàn lao động trong khi thực hiện công việc:

Bài 7: Cắt thép Các-Bon bằng que hàn điện hồ quang tay.  Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Nêu được nguyên lý cắt thép Các- bon bằng que hàn có thuốc bọc.
- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật cắt thép Các- bon bằng que hàn có thuốc bọc.
* Kỹ năng: 
- Thực hiện được đường cắt thẳng, đường cắt cong trên phôi thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Thái độ:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.
- Có tính cẩn thận, tỷ mỷ, chịu khó.
- Tuân thủ các quy định an toàn lao động về điện khi sử dụng cắt.
 			 
1. Nguyên lý.
2. Kỹ thuật cắt.
- Cắt theo đường thẳng.
- Cắt theo đường cong.
  3. An toàn lao động trong khi thực hiện công việc:

Bài 8: Kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp không phá hỏng.
 Thời gian: 2  giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Trình bày được các chỉ tiêu đánh giá chất lượng mối hàn.
- Nêu được được phương pháp kiểm tra mối hàn.
- Phân tích được các nguyên nhân dẫn đến mối hàn không đảm bảo yêu cầu.
* Kỹ năng: 
- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng mối hàn.
* Thái độ:
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Có tính cẩn thận, tỷ mỷ.
               			  
1. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng mối hàn.
2. Các phương pháp kiểm tra.
- Kiểm tra bằng phương pháp phá hỏng.
- Kiểm tra bằng phương pháp không phá hỏng.
  3. An toàn lao động trong khi thực hiện công việc:

Bài 9: Tính vật liệu nhân công trong quá trình hàn.        Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
	- Trình bày được nội dung định mức vật liệu, nhân công trong công việc hàn.
* Kỹ năng:
- Đọc được bản vẽ thiết kế.
- Tổng hợp được khối lượng, công việc có cùng định mức dự toán.
- Lập được bảng tính khối lượng các công việc, bảng tổng hợp nhân công.
- Kỹ năng tính toán
* Thái độ:
- Kiên trì, cẩn thận, tỷ mỷ trong tính toán tránh nhầm lẫn.
              				 
1. Đọc bản vẽ
2. Giới thiệu định mức dự toán công việc hàn.
	- Bảng tính khối lượng.
	- Bảng tính hao hụt do thi công.
	- Bảng phân tích vật liệu, nhân công
	- Bảng tổng hợp nhân công.
3. Ví dụ tính toán:

IV. Điều kiện thực hiện học phần:
- Vật liệu.
+ Vở ghi chép, bút viết, bút chì, thước, com pa
+ Thép tròn các loại ( Theo từng học phần)
+ Tập bản vẽ mô hình ( Của cấu kiện trên).
+ Phôi hàn thép (40 x 4).
+ Que hàn 3,2 mm.
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Máy hàn. 
+ Máy mài ( Cầm tay, cố định).
+ Máy cắt cốt thép.
+ Dây hàn, khí hàn.
+ Ti vi, đầu video.
+ Búa các loại.
+ Vam các loại.
+ Thước các loại.
- Học liệu.
+ Bản vẽ phóng phần nguyên lý cấu tạo máy hàn.
+ Một số mô hình học cụ.
+ Tài liệu tham khảo: Cẩm nang hàn, công nghệ hàn, kỹ thuật hàn.
- Nguồn lực khác:
+ Người học l‎ý thuyết tại phòng học, 
     	+ Người học được thực tập tại xưởng, và đi thực tập để có điều kiện tiếp xúc thực tế.
V. phương pháp và nội dung dánh giá:
- Phương pháp đánh giá: Đánh giá thông qua kết quả bài kiểm tra viết và thực hành  trong quá trình và kết thúc học phần.
- Nội dung đánh giá:
* Kiến thức: Được đánh giá bằng một bài kiểm tr lý thuyết đạt được các yêu cầu sau.
+ Trình bày phương pháp kiểm tra, đánh chất lượng mối hàn bằng phương pháp không phá hỏng.
+Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật đường hàn nối cốt thép có tấm lót hình máng .
+ Nêu được các hiện tượng tại vị trí khởi đầu, nối mối và kết thúc mối hàn.
+ Tính được khối lượng, nhân công, vật liệu công việc hàn.
* Kỹ năng: Được đánh giá bằng 1 bài thực hành thực hiên được các công việc sau.
+ Hàn nối cốt thép chồng mý
     * Thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập lấy kết quả học tập  để nhận xét, đánh giá về sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi người học.

VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:
    1. Phạm vi áp dụng của học phần: Học phần được sử dụng để giảng dạy cho các cơ sở đào tạo  ở trình độ  Cao đẳng ngành
    2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần: 
    - Phần học lý thuyết được học tại phòng học lý thyết cần có bản vẽ phóng để minh hoạ
    - Phần học thực hành được tổ chức tại xưởng
    - Phương pháp dạy:
          + Phần lý thuyết dùng phương pháp thuyết trình , trực quan
          + Phần thực hành giảng giải, thao tác mẫu, hướng dẫn thực hành trong quá trình
	+ Phần hướng dẫn thưỡng xuyên; giáo viên bao quát để hướng dẫn bổ trợ, uốn nắn các lỗi trong thao tác
3. Trọng tâm của học phần : Hàn nối cốt thép có tấm lót hình máng, Cắt thép các- bon bằng que hàn hồ quang tay, 
4. Tài liệu cần tham khảo: 
    - Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép  Nhà xuất  bản Xây dựng năm 2008.
    - Tài liệu học tập theo học phần ngành Sắt hàn – Chủ biên Hoàng Mộc - Nhà xuất bản Xây dựng năm 1998.
    - Giáo trình cốt thép biêt hàn - Nhà xuất bản  Xây dựng năm 2007. 
    - Giáo trình công nghệ hàn - Tác giả Bùi Văn Hạnh - Nhà xuất bản giáo dục 2006.   
     - Giáo trình công nghệ Kỹ thuật hàn - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2005.


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Làm họa tiết trang trí
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:
       - Vị trí: học phần được bố trí sau khi học sinh đã học xong các môn học chung và các môn học kỹ thuật cơ sở
   	- Tính chất: Là học phần đào tạo ngành bắt buộc đòi hỏi người học phải có năng khiếu và lòng yêu ngành nhất định. Thời gian học bao gồm cả lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu của học phần:
*Kiến thức: 
- Mô tả được đặc điểm, tính chất của hình trang trí trên bề mặt của công trình.
- Trình bày được hình tổng quát và chi tiết các hình cần trang trí, màu sắc dùng cho trang trí.
- Nêu được các yêu cầu kỹ, mỹ thuật phục vụ công tác trang trí.
*Kỹ năng:
- Vẽ được hình dạng trang trí theo mẫu.
- Phóng to, thu nhỏ theo yêu cầu thiết kế.
- Đúc, đổ được các loại hoạ tiết trang trí .
- Gắn được các loại hoạ tiết trang trí đức sẵn.
- Tô màu trang trí cho hoạ tiết trang trí.
*Thái độ:
- Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
- Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.
- Tinh thần trách nhiêm cao trong quá trình làm việc.
- Có ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong công nghiệp.
III.  Nội dung của học phần:                                                                 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Vẽ hình dạng trang trí
	8
	3
	5
	

	2
	Đọc bản vẽ trang trí
	6
	1
	5
	

	3
	Đắp hoạ tiết phẳng trên nền phẳng
	6
	1
	4
	

	4
	Đắp hoạ tiết lõm trên nền phẳng
	9
	1
	8
	

	5
	Đắp chữ nổi trên nền phẳng
	11
	1
	9
	1

	6
	Đắp chữ lõm trên nền phẳng
	3
	1
	2
	

	7
	Trang trí  đỉnh trụ 
	9
	1
	9
	

	8
	Trang trí đế cột
	5
	1
	4
	

	9
	Làm hoạ tiết trang trí bằng thạch cao 
	5
	1
	4
	

	10
	Gằn hoạ tiết trang trí
	5
	1
	4
	

	11
	Tô màu trang trí
	8
	1
	6
	1

	
	Tổng cộng
	75
	13
	60
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:  Vẽ hình dạng trang trí                                       Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được những nguyên tắc cơ bản về bố cục trang trí.
	- Nêu được đặc điểm của hình và hoạ tiết trang trí.
	- Mô tả được phương pháp vẽ trang trí.
          - Mô tả được cấu trúc của hình trang trí.
	- Nêu được giá trị nghệ thuật của hình trang trí.
   * Kỹ năng:
	- Vẽ được hình dạng trang trí (Tổng thể và chi tiết)
	- Phát hiện được những sai sót của hình vẽ.
	- Phóng to, thu nhỏ khi có bản vẽ mẫu.
	- Vẽ được hình chiếu trục đo của những hoạ tiết đơn giản .      
   * Thái độ: 
           - Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
	- Có đạo đức lương tân ngành nghiệp.
	- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.
   1. Khái niệm về trang trí:
	- Trang trí có từ lâu đời.
	- Trang trí là một môm nghệ thuật, gắn liền với đời sống con người.
	- Trang trí mặt phẳng.
	- Trang trí hình khối.
   2. Hình và hoạ tiết trang trí:
	- Hình trang trí.
	- Hoạ tiết trang trí.
	- Các điểm hình và hoạ tiết.
   3. Một số nguyên tắc cơ bản về bố cục trang trí:
	- Dòng đối.
	- Nhắc lại.
	- Xen kẽ.
	- Cân đối.
   4. Phương pháp trang trí:
	- Bước 1.
	- Bước 2.
	- Bước 3.
	- Bước 4.
	- Bước 5.
  5. Vẽ trang trí từ trang trí mẫu:
  6. Phóng to, thu nhỏ hình trang trí:
Bài 2:  Đọc bản vẽ trang trí                                              Thời gian: 6 giờ                                              
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được chủ đề của trang trí.
	- Nêu được những nguyên tắc cơ bản về bố cục của hình cần  trang trí.
	- Mô tả được cấu tạo của hình trang trí.
	- Nêu được ưu, nhược điểm của trang trí.
   * Kỹ năng:
	- Đọc bản vẽ Kỹ thuật Xây dựng.
	- Đọc bản vẽ Mỹ thuật.
	- Tính nhân công, vật liệu phục vụ trang trí.
   * Thái độ: 
           - Có ý thức tổ chức kỷ luật.
	- Tập trung nghe giảng, quan sát bản vẽ mẫu.
   1. Đọc bản vẽ hình trang trí:
	- Nghiên cứu sơ bộ bản vẽ.
	- Nhận dạng các chi tiết trên bản vẽ.
	- Xác định vị trí mối ghép giữa các chi tiết để tạo thành hoạ tiết trang trí.
          - Đọc, liệt kê các chi tiết trên bản vẽ.
	- Phát hiện những sai sót nếu có để sửa chữa hoặc bổ xung.
   2. Đọc bản vẽ trang trí không gian:
	- Đọc bản vẽ mặt bằng.
	- Đọc bản vẽ các hình chiếu chính.
	- Đọc bản vẽ mặt cắt.
	- Đọc bản vẽ chi tiết.
		+ Đọc nội dung trong ghi chú.
		+ Nhận dạng các chi tiết thông qua hình chiếu.
		+ Xác định kích thước tự do của hình chiếu.
	+ Xác định tiêu chẩn bề mặt và dung sai hình dạng, kích thước các chi tiết.
		+ Xác định loại mối nối trên chi tiết.
   3. Thống kê vật liệu, nhân công:
	- Định mức vật liệu.
	- Định mức nhân công.
Bài 3:  Đắp hoạ tiết phẳng trên nền phẳng                    Thời gian: 6 giờ
 Mục tiêu của bài:	
   * Kiến thức:
	- Mô tả được hình dạng cần trang trí.
	- Nêu được cấu tạo của hình cần  trang trí.
	- Nêu được vị trí của trang trí trong công trình kiến trúc.
   * Kỹ năng:
	- Trát vữa bằng bay, bằng bàn xoa.
	- Cắt vữa  tạo nét bằng bay và dao cắt .
	- Lấy vữa thừa tạo trang trí bằng bay và dao cắt.
   * Thái độ: 
           - Có tác phong công nghiệp.
	 - Có ý thức gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc.
	- Có ý thức tổ chức kỷ luật.
   1. Công tác chuẩn bị :
	- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư.
	- Chuẩn bị hình trang trí.
   2. Xác định vị trí hình trang trí.
	- Trên tường.
	- Trên trần.
	- Trên các cấu kiện kiến trúc.
   3. Trát vữa tạo bề dầy hình trang trí:
	- Trên tường.
	- Trên trần.
  4. Vẽ hoặc dán hình trang trí.
  5. Cắt vữa tạo hình trang trí.
  6. Lấy vữa thừa.
  7. Hoàn thiện.
  8. Những sai phạm thường gặp.
Bài 4:  Đắp hoạ tiết lõm trên nền phẳng                         Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu của bài:	
   * Kiến thức:
	- Mô tả được vị trí, hình dáng của hình trang trí.
	- Nêu được cấu tạo của hình trang trí.
	- Nêu được đặc trưng của hình trang trí lõm (Đường nét, kiểu dáng,...)
   * Kỹ năng:
	- Trát vữa bằng bay, bằng bàn xoa.
	- Cắt vữa  tạo nét bằng bay và dao cắt .
	- Lấy vữa tạo được hoạ tiết lõm trên nền trát phẳng.
   * Thái độ: 
           - Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.
	 - Có ý thức gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc.
	- Tập trung nghe giảng, quan sát thao tác mẫu.
   1. Công tác chuẩn bị :
	- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư.
	- Chuẩn bị hình trang trí.
   2. Xác định vị trí hình trang trí.
	- Trên tường.
	- Trên trần.
	- Trên các cấu kiện kiến trúc.
   3. Vẽ hình trang trí.
	- Vẽ đường bao.
	- Vẽ chi tiết.
  4. Gia công tạo hình trang trí:
	- Đục tạo dáng.
	- Đục tạo các chi tiết hoa văn.
	- Gọt nạo.
	- Đắp, chỉnh sửa.
  5. Những sai phạm thường gặp.
Bài 5:  Đắp chữ nổi trên nền phẳng                                  Thời gian: 11 giờ                                              
Mục tiêu của bài:	
   * Kiến thức:
	- Trình bày được trình tự các bước đắp các loại chữ nổi trên nền phẳng.
	- Trình bày được mẫu chữ, kiểu chữ cần đắp.
	- Trình bày được cấu tạo chữ cần đắp.
   * Kỹ năng:
	- Trát vữa bằng bay, bằng bàn xoa trên nền phẳng.
	- Cắt vữa  tạo nét bằng bay và dao cắt .
	- Đảm bảo thời gian và an toàn.
   * Thái độ: 
           - Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.
	 - Có tính cẩn thận. cần cù , chịu khó.
    1. Công tác chuẩn bị :
	- Chuẩn bị dụng cụ.
	- Chuẩn bị vữa trát .
	- Chuẩn bị mẫu chữ cần đắp.
   2. Xác định vị trí của chữ :
	- Chữ  trên tường.
	- Chữ nổi  trên trần.
	- Chữ nổi trên bề mặt kiến trúc.
   3. Đắp vữa tạo bề dầy chữ:
	- Chữ có bề dầy 2cm.
	- Chữ có bề dầy > 2cm.
  4. Dán chữ.
  5. Cắt tạo chữ.
  6. Lấy vữa xung quanh chữ.
  7. Chỉnh sửa.
  8. Những sai phạm thường gặp.
Bài 6:  Đắp chữ lõm trên nền phẳng                                 Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:	
   * Kiến thức:
	- Trình bày được trình tự các bước đắp chữ lõm đáy chữ phẳng trên nền phẳng
	- Mô tả được mẫu chữ, kiểu dáng chữ cần đắp.
	- Trình bày được bố cục chữ cần đắp.
   * Kỹ năng:
	- Trát vữa bằng bay, bằng bàn xoa trên nền phẳng.
	- Cắt vữa  tạo nét bằng bay và dao cắt  tạo nét chữ .
	- Đảm bảo thời gian và an toàn lao động.
   * Thái độ: 
           - yêu ngành, yêu ngành.
 - Có tác phong công nghiệp.
	 - Có tính cẩn thận. cần cù , chịu khó.
   1. Công việc chuẩn bị :
	- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư.
	- Chuẩn bị mẫu chữ theo yêu cầu thiết kế.
   2. Tạo độ sâu của chữ:
	- Đục phá tạo độ sâu.
	- Trát vữa tạo nền cho chữ.
   3. Trát vữa tạo bề sâu cho chữ  (Tạo phôi).
   4. In, vạch mẫu chữ lên vị trí cần đắp.
   5. Cắt tạo chữ.
   6. Lấy vữa tạo độ sâu của chữ.
   7. Kiểm tra và chỉnh sửa.
   8. Những sai phạm thường gặp.
Bài 7:  Trang trí đỉnh trụ                                            Thời gian:  9 giờ
Mục tiêu của bài:	
   * Kiến thức:
	- Trình bày được các bước trang trí đỉnh trụ.
	- Mô tả được kiểu dáng đỉnh trụ cần trang trí.
	- Trình bày được cấu trúc bố cục, đường nét của hoa văn.
	- Trình bày được phương pháp dùng dụng cụ thủ công  để gia công trang trí với vật liệu thông thường.
   * Kỹ năng:
	- Trát vữa bằng bay, bằng bàn xoa trên nền phức tạp.
	- Cắt vữa  bằng bay và dao cắt.
- Trát phào chỉ các loại.
   * Thái độ: 
           - yêu ngành, yêu ngành.
	 - Có tính cẩn thận. cần cù , chịu khó.
    1. Đọc bản vẽ thiết kế:
	- Bản vẽ hình chiếu đứng.
	- Bản vẽ chi tiết.
   2. Công việc chuẩn bị:
	- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư.
	- Bản vẽ thiết kế chi tiết thi công.
   3. Gia công cốt theo thiết kế:
	- Gia công cốt tạo phôi.
	- Gia công cốt tạo chi tiết.
   4. Gia công phần đỉnh và đầu trụ:
	- Trát tạo dáng (Tạo phôi).
	- In, vạch mẫu chi tiết lên phôi.
	- Cắt, nạo, vét tạo hoạ tiết.
   5. Gia công phần đế trụ:
	- Trát tạo dáng (Tạo phôi).
	- In, vạch mẫu chi tiết lên phôi.
	- Cắt, nạo, vét tạo hoạ tiết.
   6. Chỉnh sửa:
   7. Những sai phạm thường gặp:
  	Bài 8:  Trang trí đế cột                                       Thời gian: 5 giờ
 Mục tiêu của bài:	
   * Kiến thức:
	- Trình bày được các bước trang trí đế cột.
	- Mô tả được kiểu dáng đế cột.
	- Trình bày được cấu trúc bố cục, đường nét của hoa văn đế cột.
	- Trình bày được cách trang trí đế cột bằng dụng cụ thông thường.
   * Kỹ năng:
	- Trát, đắp  vữa bằng dụng cụ thông thường.
	- Cắt vữa  bằng bay và dao cắt.	
- Trát phào chỉ các loại.
   * Thái độ: 
           - yêu ngành, yêu ngành.
		- Tập trung nghe giảng, quan sát thao tác mẫu.
	 - Có tính cẩn thận. cần cù , chịu khó, tỷ mỷ.
   1. Đọc bản vẽ thiết kế:
	- Bản vẽ hình chiếu đứng.
	- Bản vẽ chi tiết.
   2. Công việc chuẩn bị:
	- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư.
	- Chuẩn bị hình vẽ chi tiết.
   3. Đắp tạo cốt thiết kế :
	- Đắp tạo khối.
	- Đắp tạo chi tiết.
   4. Trát vữa tạo nền.
   5. Trát vữa tạo phôi.
   6. In, vạch mẫu chi tiết trên phôi.
   7. Cắt tạo hoạ tiết.
   8. Chỉnh sửa.
   9. Những sai phạm thường gặp.

Bài 9:  Làm hoạ tiết trang trí bằng thạch cao               Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:	
   * Kiến thức:
	- Trình bày được phương pháp làm khuôn để đúc thạch cao.
	- Mô tả được hình dáng của hoạ tiết cần đúc.
	- Trình bày được các bước đúc hoạ tiết bằng thạch cao.
   * Kỹ năng:
	- Trộn vữa thạch cao bằng dụng cụ thông thường.
	- Gia công khuôn đúc.	
   * Thái độ: 
           - yêu ngành, yêu ngành.
		- Tập trung nghe giảng, quan sát thao tác mẫu.
	 - Có tính cẩn thận. cần cù , chịu khó, tỷ mỷ.
    1. Nghiên cứu hồ sơ thiết kế:
	- Bản vẽ tổng thể.
	- Bản vẽ chi tiết.
   2. Công việc chuẩn bị:
	- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư.
	- Chuẩn bị thiết kế khuôn mẫu.
   3. Thiết kế khuôn mẫu:
	- Chọn kiểu dáng.
	- Thiết kế dương bản.
	- Thiết kế âm bản.
	- Kiểm tra nghiệm thu khuôn mẫu.
   4. Đúc hoạ tiết:
	- Chuẩn bị.
	- Gia công.
	- Bảo dưỡng.
   5. Tháo khuôn:
   6. Kiểm tra, hoàn thiện sản phẩm.
   7. Những sai phạm thường gặp.
Bài 10:  Gắn hoạ tiết trang trí                                          Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:	
   * Kiến thức:
	- Mô tả được hình dạng của hoạ tiết cần làm.
	- Trình bày được phương pháp gắn hoạ tiết.
	- Trình bày được cấu trúc, bố cục, đường nét hoa văn trang trí.
   * Kỹ năng:
	- Đắp vá, hàn nối bằng vữa.
	- Khoan điện cố định hoạ tiết bằng vít nở.
	- Cố định hoạ tiết bằng bu lông.
   * Thái độ: 
           - Có đạo đức lương tâm ngành nghiệp.
		- Có ý thức tổ chức kỷ luật.
	 - Có tác phong công nghiệp.
   1. Nghiên cứu hồ sơ thiết kế.
	- Đọc bản vẽ tổng quát.
	-  Đọc bản vẽ chi tiết.
   2. Công việc chuẩn bị:
	- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư.
	- Chuẩn bị bề mặt gắn hoạ tiết trang trí.
   3. Đo và lấy dấu:
	- Lấy dấu xác định vị trí và trục chính.
	- Lấy dấu xác định chi tiết.
	- Lấy dấu xác định vị trí liên kết.
   4. Khoan bắt vít nở.
   5. Lắp đặt.
   6. Kiểm tra chất lượng lắp ráp.
   7. Hoàn thiện, chắp vá mối nối.
   8. Những sai phạm thường gặp.
Bài 11:  Tô màu trang trí                                                Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu của bài:	
   * Kiến thức:
	- Nêu được tính chất của  màu sắc.
	- Mô tả được định luật về hoà sắc.
	- Nêu được các yêu cầu về mỹ thuật khi vẽ màu.
   * Kỹ năng:
	- Tô được màu trang trí theo mẫu.
	- Vẽ được màu theo thiết kế.
	- Chọn được màu sắc theo thiết kế.
	- Pha được màu từ một số màu nhất định.
   * Thái độ: 
           - Có lòng yêu ngành, yêu ngành.
		- Có tính cẩn thận, chịu khó, tỷ mỷ trong học tập.
	 - Có tính sáng tạo trong việc hoà sắc.
    1. Phân loại màu:
	- Màu gốc.
	- Màu nóng, màu lạnh.
	- Màu trung tính.
   2. Định luật hoà sắc:
	- Định luật về hoà sắc cùng sắc.
	- Định luật về hoà sắc bổ túc.
	- Định luật về hoà sắc tương phản.
   3. Các  loại màu thường gặp:
	- Màu dạng nước.
	- Màu dạng bột.
	- Màu sơn dầu.
   4. Tô màu trang trí :
	- Chuẩn bị.
	- Pha màu.
	- Vẽ màu.
	- Những sai phạm thường gặp.
IV. Điều kiện thực hiện học phần:
    - Vật liệu:
+ Vở ghi chép, giấy vẽ rô ky, bút mực, bút chì, bút lông, chổi lông
+ Màu nước. 
+ Vữa vôi, vữa xi măng.
+ Bột thạch cao.
    - Dụng cụ và trang thiết bị:
		+Thước thẳng, thước mét, tê, ke, ni vô, dây xây, kéo cắt giấy,...
		+ Bàn xoa phẳng, bàn xoa lồi, bàn xoa lõm.
		+ Dao cắt, bay trát vữa (Loại to, loại nhỏ).
		+ Xô đựng nước.
+ Khoan điện cầm tay.
+ Cờ lê, tuốc nơ vít.
    - Học liệu:
+ Bảng phân tích công việc.
+ Sách hướng dẫn của giáo viên .
+ Giáo trình Kỹ thuật nề.
    - Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết, phòng học thực hành.
V. Phương pháp và nội dung đánh giá:
- Về kiến thức:  ược đánh giá bằng ột bài kiểm tra lý thuyết và đạt các yêu cầu sau:
+ Trình bày được những ưu điểm  nổi bật của việc trang trí (Về đường nét, màu sắc hình khối)
+ Trình bày được trình tự các bước đắp, vẽ hoạ tiết trang trí đối với công trình kiến trúc
     - Về kỹ năng: Được đánh giá thông qua bài thực hành tổng hợp mỗi học sinh một bài. Yêu cầu người học trang trí một đỉnh trụ độc lập theo hồ sơ thiết kế có sẵn
    - Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập lấy kết quả để nhận xét, đánh giá về sự phấn đấu, rèn luyện của người học. 
VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:
    1. Phạm vi áp dụng của học phần: Học phần được sử dụng để giảng dạy cho các cơ sở đào tạo ngành và dùng giảng dạy ở trình độ  Cao đẳng ngành.
    2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần: 
    - Phần học lý thuyết được học tại phòng học chuyên môn. 
    - Phần học thực hành được tổ chức học tại xưởng.
    - Cần bố trí thời gian cho người học đi thăm quan nhận biết thực tiễn trang trí ở một số  công trình kiến trúc; đền chùa, nhà thờ, nhà văn hóa, lăng tẩm, thành quách.
    - Phương pháp dạy:
          + Phần lý thuyết dùng phương pháp thuyết trình , trực quan.
          + Phần thực hành thao tác mẫu kết giảng giải
 3. Trọng tâm của học phần :
  	 - Đắp hoạ tiết phẳng trên nền phẳng.
      - Đắp hoạ tiết lõm trên nền phẳng. 
	- Trang trí đỉnh cột.
	- Sản phẩm phải mang tính nghệ thuật, đường nét phải mềm mại, sắc nét, mặt ngoài nhẵn.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
	- Giáo trình vẽ Mỹ thuật – Viện đào tạo Bộ  Xây dựng năm 1997.
	- Giáo trình Kỹ thuật nề theo phương pháp học phần – Tập thể giáo viên Trường Trung học Xây dựng số 2 – Bộ Xây dựng năm 2007.



CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Lắp đặt thiết bị vệ sinh
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:
        - Vị trí: Học phần được bố trí học sau khi người học đã học xong các học phần xây,  trát, lát, ốp, các môn học chung, các môn học Kỹ thuật cơ sở. 
        - Tính chất: Là học phần  chuyên môn bắt buộc. Thời gian học bao gồm cả lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu của học phần:
*Kiến thức: 
	- Trình bày được nguyên tắc cấu tạo của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. 
	- Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với hệ thống xử lý nước mưa.
	- Mô tả được cấu tạo của bể xử lý nước thải sinh hoạt.
	- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật đối với các bộ phận của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.
	- Phân tích được định mức vật liệu, và nhân công phục vụ cho lắt đặt
*Kỹ năng:
	- Thực hiện  được các bước lắp đặt thiết bị thu nước bẩn.
	- Trộn được các loại vữa phục vụ cho xây, trát, ốp, lát, lắp đặt.
	- Làm được các công việc lắp đặt các thiết bị thu nước thải sinh hoạt.
	- Phát hiện được các sự cố kỹ thuật của hệ thống thu nước thải sinh hoạt.
	- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng các công việc lắp đặt.
	- Phân loại được các thiết bị, phụ tùng lắp đặt cho từng công việc.
	- Tính toán được khối lượng, nhân công, vật liệu phục vụ cho việc lắp đặt.
*Thái độ:
	- Cẩn thận, chính xác. 
	- Có tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập, theo nhóm, tổ.
	- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.
III.  Nội dung  của học phần:                                                                 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Lắp đặt bệ xí xổm (Si phông rời)
	4
	1
	3
	

	2
	Lắp đặt bệ xí xổm (Si phông liền)
	4
	1
	3
	

	3
	Lắp đặt xí bệt
	9
	1
	7
	1

	4
	Lắp đặt máng tiểu nam
	3
	1
	2
	

	5
	Lắp đặt âu tiểu nam 
	3
	1
	2
	

	6
	Lắp đặt máng tiểu nữ 
	3
	1
	2
	

	7
	Lắp đặt âu tiểu nữ, pi đê
	7
	1
	6
	

	8
	Lắp đặt  ga thu nước trên sàn
	9
	1
	8
	

	9
	Lắp đặt chậu rửa, bồn tắm
	7
	1
	6
	

	10
	Lắp đặt toa khói, đường ống thoát hơi
	2
	1
	1
	

	11
	Lắp đặt thiết bị thu nước mưa
	2
	1
	1
	

	12
	Lắp đặt  bể xử lý nước thải sinh hoạt
	22
	2
	19
	1

	
	Tổng cộng
	75
	13
	60
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:  Lắp đặt bệ xí xổm (Si phông rời)                           Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Trình bày được trình tự các bước lắp đặt xí xổm (Si phông rời)
	- Mô tả được cấu tạo của hệ thống xí xổm.
	- Biết sử dụng dụng cụ thủ công để lắp đặt.
          - Nêu được cách xử lý sự cố khi sử dụng xí xổm (Si phông rời).
   * Kỹ năng:
	- Lắp đặt bệ xí xổm (Có si phông rời) đạt các yêu cầu kỹ thuật.
	- Đảm bảo thời gian an toàn trong quá trình sử dụng.         
   * Thái độ: 
           - Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.
	- Cần cù chịu khó trong học tập.
    1. Đọc bản vẽ (Hồ sơ thiết kế khu WC):
	- Đọc bản vẽ kỹ thuật khu WC.
	- Đọc thuyết minh tính toán, kích thước.
	- Đọc khối lượng tiên lượng dự toán:
   2. Chuẩn bị  dụng cụ, vật tư :
	- Dụng cụ phục vụ lắp đặt (Búa, đục, thước mét, cưa,...)
	- Vật tư; (ống cấp  34, cút 135O, bệ xí, si phông, vữa xi măng,...)
   3. Đo lấy dấu và định vị các vị trí lắp đặt :
	- Vị trí bệ.
	- Vị trí lắp ống rửa bệ.
   4. Lắp đặt:  
	- Lắp đặt cút 135O.
	- Lắp đặt si phông.
	- Lắp đặt bệ.
	- Lắp ống rửa bệ.
  5. Hoàn thiện :
  6. Kiểm tra vận hành thử :
  7. Những sai phạm thường gặp nguyên nhân, biện pháp khắc phục :
Bài 2:  Lắp đặt bệ xí xổm (Si phông liền)                   Thời gian: 4 giờ
 Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo của hệ thống xí xổm si phông liền.
	- Trình bày được các bước lắp đặt xí xổm si phông liền.
	- Trình bày được cách sử dụng dụng cụ thủ công để lắp đặt
          - Nêu được cách xử lý sự cố khi sử dụng xí xổm có si phông liền.
   * Kỹ năng:
	- Lắp đặt bệ xí xổm (Có si phông liền) đạt các yêu cầu kỹ thuật
	- Đảm bảo thời gian, an toàn cho người lắp đặt và thiết bị         
   * Thái độ: 
	- Cần cù chịu khó trong học tập.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.
   1. Đọc bản vẽ (Hồ sơ thiết kế khu WC):
	- Đọc bản vẽ kỹ thuật khu WC.
	- Đọc thuyết minh tính toán, kích thước.
	- Đọc khối lượng tiên lượng dự toán.
   2. Chuẩn bị  dụng cụ, vật tư :
	- Dụng cụ phục vụ lắp đặt (Búa, đục, thước mét, cưa,...)
	- Vật tư;  (ống cấp  34, cút 135O, bệ xí,  vữa xi măng,...)
  3. Đo lấy dấu và định vị các vị trí lắp đặt :
	- Vị trí bệ.
	- Vị trí lắp ống rửa bệ.
   4. Lắp đặt:  
	- Lắp đặt cút 135O.
	- Lắp đặt bệ.
	- Lắp  ống rửa bệ.
	- Chú ý khi lắp đặt.   
  5. Hoàn thiện:
  6. Kiểm tra vận hành thử:
  7. Những sai phạm thường gặp nguyên nhân, biện pháp khắc phục:
Bài 3:  Lắp đặt xí bệt                                                          Thời gian: 9 giờ
 Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo của hệ thống xí bệt.
	- Trình bày được các bước lắp đặt xí  bệt.
          - Trình bày được cách xử lý sự cố khi khi hệ thống hư hỏng.
   * Kỹ năng:
	- Với dụng cụ thông thường lắp đặt được bệ xí bệt đạt các yêu cầu kỹ thuật.
	- Đảm bảo thời gian, an toàn cho người lắp đặt và thiết bị.         
   * Thái độ: 
	- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.
	- Tập trung nghe giảng, quan sát thao tác mẫu.
    1. Đọc hồ sơ thiết kế khu vệ sinh:
	- Đọc bản vẽ kỹ thuật khu vệ sinh.
	- Đọc thuyết minh tính toán, kích thước.
	- Đọc khối lượng tiên lượng dự toán.
   2. Chuẩn bị  dụng cụ, thiết bị, vật tư:
	- Dụng cụ phục vụ lắp đặt (Búa, đục, thước mét, cưa,...)
	- Vật tư;  (Bệ xí, vữa xi măng,...)
   3. Đo lấy dấu và định vị các vị trí lắp đặt :
	- Vị trí bệ.
	- Vị trí các thiết bị đi kèm.
   4. Lắp đặt: 
	- Lắp đặt cút 135O.
	- Lắp đặt bệ xí.
	- Lắp  đặt két nước.
  5. Hoàn thiện:
  6. Kiểm tra vận hành thử:
  7. Những sai phạm thường gặp nguyên nhân, biện pháp khắc phục:
Bài 4:  Lắp đặt máng tiểu nam                                    Thời gian: 3 giờ
  Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo  của máng tiểu nam.
	- Trình bày được các bước lắp đặt.  
          - Nêu được các phương án xử lý khi máng tiểu hư hỏng.
   * Kỹ năng:
	- Lắp đặt được máng tiểu đạt yêu cầu kỹ thuật. 
	- Đảm bảo thời gian, an toàn cho người  và thiết bị trong  quá trình sử dụng.        
   * Thái độ: 
	- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.
	- Có tính cần cù, chụi khó.
	- Tập trung nghe giảng, quan sát thao tác mẫu.
    1. Đọc hồ sơ thiết kế khu vệ sinh:
	- Đọc bản vẽ kỹ thuật. 
	- Đọc thuyết minh.  
	- Đọc khối lượng, tiên lượng dự toán.
   2. Chuẩn bị  dụng cụ, thiết bị, vật tư:
	- Dụng cụ phục vụ lắp đặt (Búa, đục, thước mét, cưa,...)
	- Vật tư;  (ống cấp  21, máng tiểu nam, vữa xi măng,...)
   3. Đo lấy dấu:  
	- Vị trí lắp đặt.
	- Cao độ.
   4. Lắp đặt : 
	- Xây, trát, lát, ốp.	 
	- Lắp  đặt  ống rửa máng tiểu.
  5.  Kiểm tra vận hành thử :
  6. Những sai phạm thường gặp nguyên nhân, biện pháp khắc phục:
Bài 5:  Lắp đặt âu tiểu nam                                               Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo  của âu tiểu nam.
	- Trình bày được các bước lắp đặt.  
          - Trình bày được các phương án sửa chữa khi có sự cố.
	- Mô tả được ưu điểm của âu tiểu so với máng tiểu.
   * Kỹ năng:
	- Lắp đặt được âu tiểu nam đạt yêu cầu kỹ thuật. 
	- Đảm bảo thời gian, an toàn cho người  và thiết bị trong  quá trình sử dụng.        
   * Thái độ: 
	- Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp.
	- Có tính cần cù, chụi khó.
	- Tập trung nghe giảng, quan sát thao tác mẫu.
   1. Đọc hồ sơ thiết kế:  
	- Đọc bản vẽ kỹ thuật  khu vệ sinh.
	- Đọc thuyết minh.  
	- Đọc khối lượng, tiên lượng dự toán.
   2. Chuẩn bị  dụng cụ, thiết bị, vật tư:
	- Dụng cụ phục vụ lắp đặt (Búa, đục, thước mét, cưa, khoan, vít nở,...)
	- Vật tư;  (ống cấp  21, âu tiểu nam, vữa xi măng,...)
   3. Đo lấy dấu:  
	- Vị trí lắp đặt.
	- Cao độ.
   4. Lắp đặt : 
	- Xây, trát, lát, ốp.	 
	- Lấy dấu vị trí âu tiểu.
	- Khoan bắt vít.
	- Lắp đặt ống cấp, ống thoát.
  5.  Kiểm tra vận hành thử :
  6. Những sai phạm thường gặp nguyên nhân, biện pháp khắc phục.
Bài 6:  Lắp đặt máng tiểu nữ                                    Thời gian: 3 giờ                                              
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo  của máng tiểu nữ.
          - Trình bày được các các bước lắp đặt.
	- Trình bày được quy trình vận hành.
	- Trình bày được các phương án sửa chữa khi có sự cố.
   * Kỹ năng:
	- Làm được máng tiểu nữ đạt yêu cầu kỹ thuật.
	- Đảm bảo thời gian, an toàn cho người  và thiết bị trong  quá trình sử dụng.        
   * Thái độ: 
	- Yêu ngành, yêu ngành.
	- Có tính cần cù, chụi khó.
	- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.
   1. Đọc hồ sơ thiết kế:  
	- Đọc bản vẽ kỹ thuật  khu vệ sinh.
	- Đọc thuyết minh.  
	- Đọc khối lượng, tiên lượng trong dự toán. 
   2. Chuẩn bị  dụng cụ, thiết bị, vật tư:
	- Dụng cụ phục vụ lắp đặt (Búa, đục, thước mét, cưa,...)
	- Vật tư;  (ống cấp  21, gạch chỉ, vữa xi măng,...)
   3. Đo lấy dấu:  
	- Vị trí lắp đặt.
	- Cao độ.
   4. Lắp đặt: 
	- Xây bệ.
- Lắp đặt ống nước rửa máng tiểu.
	- Trát, lát, ốp hoàn thiện máng tiểu.
  5.  Kiểm tra vận hành thử:
  6. Những sai phạm thường gặp nguyên nhân, biện pháp khắc phục:
Bài 7:  Lắp đặt âu tiểu, nữ pi đê                                     Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo  của âu tiểu  nữ.
          - Trình bày được các các bước lắp đặt.
	- Trình bày được quy trình vận hành.
	- Nêu được các phương án sửa chữa khi có sự cố.
   * Kỹ năng:
	- Lắp đặt âu tiểu nữ, pi đê bằng dụng cụ thủ công đạt yêu cầu kỹ thuật. 
	- Đảm bảo thời gian, an toàn cho người  và thiết bị trong  quá trình sử dụng.        
   * Thái độ: 
	- Yêu ngành, yêu ngành.
	- Có tính cần cù, chụi khó.
	- Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghệp.
    1. Đọc hồ sơ thiết kế:  
	- Đọc bản vẽ kỹ thuật  khu vệ sinh.
	- Đọc thuyết minh.  
	- Đọc khối lượng thống kê trong dự toán. 
   2. Chuẩn bị  dụng cụ, thiết bị, vật tư:
	- Dụng cụ phục vụ lắp đặt (Búa, đục, thước mét, cưa,...)
	- Vật tư;  (âu tiểu nữ, pi đê, vữa xi măng,...)
   3. Đo lấy dấu:  
	- Vị trí lắp đặt.
	- Cao độ.
   4. Lắp đặt 
	- Lắp đặt cút 135O.
- Lắp đặt âu tiểu, pi đê.
- Nối đường ống thoát.
 	- Nối đường ống cấp.
 5. Hoàn thiện vệ sinh lau sạch âu tiểu và vị trí lắp đặt.
 6. Kiểm tra vận hành thử:
 7. Những sai phạm thường gặp nguyên nhân, biện pháp khắc phục:
Bài 8:  Lắp đặt ga thu nước trên sàn                           Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu  tạo chung của bộ phận thu nước trên sàn.
          - Trình bày được quy trình vận hành.
	- Trình bày được các bước lắp đặt.
	- Nêu được các phương án sửa chữa khi có sự cố.
   * Kỹ năng:
	- Lắp đặt ga thu, si phông trên sàn đạt các yêu cầu kỹ thuật.
	- Đảm bảo thời gian trong  quá trình sử dụng.        
   * Thái độ: 
	- Yêu ngành, yêu ngành.
	- Có tính cần cù, chụi khó.
	- Cẩn thận, tỷ mỷ trong quá trình lắp đặt.
    1. Đọc hồ sơ thiết kế:  
	- Đọc bản vẽ kỹ thuật  khu vệ sinh.
	- Đọc thuyết minh.  
	- Đọc khối lượng tiên lượng dự toán. 
   2. Chuẩn bị  dụng cụ, thiết bị, vật tư:
	- Dụng cụ phục vụ lắp đặt (Búa, đục, thước mét, cưa,...)
	- Vật tư;  ( Phễu thu, si phông, vữa xi măng,...)
   3. Đo lấy dấu:  
	- Vị trí lắp đặt.
   4. Lắp đặt:
	- Lắp đặt đường ống thoát.
- Lắp đặt si phông ga thu.
- Cố định si phông thu.
 	- Lắp đặt phễu thu.
 5. Hoàn thiện.
 6. Kiểm tra vận hành thử.
 7. Những sai phạm thường gặp nguyên nhân, biện pháp khắc phục.
Bài 9:  Lắp đặt châu rửa, bồn tắm                                    Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo chung của chậu rửa, bồn tắm.
          - Trình bày được yêu cầu kỹ thuật đối với chậu rửa, bồn tắm.
	- Trình bày được quy trình vận hành.
	- Trình bày được các bước lắp đặt.
	- Trình bày được các phương án sửa chữa khi có sự cố.
   * Kỹ năng:
	- Lắp đặt chậu rửa, bồn tắm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
	- Đảm bảo thời gian trong  quá trình sử dụng.        
   * Thái độ: 
	- Yêu ngành, yêu ngành.
	- Có ý thức tổ chức, kỷ luật.
	- Cẩn thận, tỷ mỷ trong quá trình lắp đặt.
    1. Đọc hồ sơ thiết kế: 
	- Đọc bản vẽ kỹ thuật  khu vệ sinh.
	- Đọc thuyết minh. 
	- Đọc khối lượng tiên lượng trong dự toán. 
   2. Chuẩn bị  dụng cụ, thiết bị, vật tư:
	- Dụng cụ phục vụ lắp đặt (Búa, đục, thước mét, cưa, khoan, vít nở,...)
	- Vật tư;  ( Chậu rửa, bồn tắm, vữa xi măng,...)
   3. Đo lấy dấu:  
	- Vị trí lắp đặt.
	- Cao độ đặt thiết bị.
   4. Lắp đặt: 
	- Khoan, bắt vít nở.
- Lắp, nối đường ống thoát.
- Cố định si phông thu.
 	- Lắp, nối đường ống cấp. 
 5. Kiểm tra vận hành thử:
 6. Những sai phạm thường gặp nguyên nhân, biện pháp khắc phục.
Bài 10:  Lắp đặt toa khói, đường ống thoát hơi                  Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo chung của toa khói, đường ống thoát hơi.
          - Trình bày được yêu cầu kỹ thuật đối với toa khói, đường ống thoát hơi.
	- Trình bày được quy trình vận hành.
	- Trình bày được các bước lắp đặt.
	- Trình bày được các phương án sửa chữa khi có sự cố.
   * Kỹ năng:
	- Lắp đặt toa khói, đường ống thoát hơi đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
	- Yêu ngành, yêu ngành.
	- Có ý thức tổ chức, kỷ luật.
	- Cẩn thận, tỷ mỷ trong quá trình lắp đặt.
    1. Đọc hồ sơ thiết kế:  
	- Đọc bản vẽ kỹ thuật  khu bếp, khu vệ sinh.
	- Đọc thuyết minh.  
	- Đọc khối lượng tiên lương dự toán. 
   2. Chuẩn bị  dụng cụ, thiết bị, vật tư:
	- Dụng cụ phục vụ lắp đặt (Búa, đục, thước mét, cưa, khoan, vít nở,...)
	- Vật tư;  ( Toa khói, đường ống thoát hơi  100, vữa xi măng,...)
   3. Đo lấy dấu:  
	- Vị trí lắp đặt.
	- Cao độ đặt thiết bị.
   4. Lắp đặt: 
	- Thi công đường ống thoát hơi.
- Thi công toa khói.
  5. Kiểm tra vận hành thử:
  6. Những sai phạm thường gặp nguyên nhân, biện pháp khắc phục:
Bài 11:  Lắp đặt thiết bị thu nước mưa                             Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo chung của hệ thống thu nước mưa.
          - Trình bày được yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống.
	- Trình bày được các bước lắp đặt.
	- Trình bày được các phương án sửa chữa khi có sự cố.
   * Kỹ năng:
	- Lắp đặt  hệ thống thu nước mưa đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
	- Đảm bảo độ bền  trong  quá trình sử dụng.       
   * Thái độ: 
	- Yêu ngành, yêu ngành.
	- Có ý thức tổ chức, kỷ luật.
	- Cẩn thận trong quá trình lắp đặt.
    1. Đọc hồ sơ thiết kế:  
	- Đọc được bản vẽ kỹ thuật mái thoát nước mưa.
	- Đọc thuyết minh.  
	- Đọc khối lượng tiên lượng dự toán. 
   2. Chuẩn bị  dụng cụ, thiết bị, vật tư:
	- Dụng cụ phục vụ lắp đặt (Búa, đục, thước mét, cưa, khoan, vít nở,...)
	- Vật tư;  (Đường  ống thoát nước mưa  100, phễu thu nước mưa,...)
   3. Đo lấy dấu:  
	- Vị trí lắp đặt.
	- Cao độ đặt phễu thu.
   4. Lắp đặt: 
	- Lắp đặt đường ống thoát.
- Lắp đặt phễu thu.
- Lắp đặt lưới chắn rác.
  5. Kiểm tra đánh giá:
  6. Những sai phạm thường gặp nguyên nhân, biện pháp khắc phục:
Bài 12:  Lắp đặt bể xử lý nước thải sinh hoạt                          Thời gian: 22 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo của bể xử lý nước thải sinh hoạt.
          - Trình bày được yêu cầu kỹ thuật đối với bể xử lý nước thải sinh hoạt.
	- Trình bày được quy trình vận hành của bể.
	- Trình bày được các bước lắp đặt.
	- Trình bày được các phương án sửa chữa khi có sự cố.
   * Kỹ năng:
	- Vận dụng kiến thức đã học để xây, trát bể chứa đạt các yêu cầu kỹ thuật. 
	- Vận dụng kiến thức đã học để lắp đặt  đường ống thoát nước, thoát hơi đạt yêu cầu kỹ thuật.
	- Đảm bảo độ bền  trong  quá trình sử dụng.       
   * Thái độ: 
	- Yêu ngành, yêu ngành
	- Có ý thức tổ chức, kỷ luật
	- Cẩn thận trong quá trình lắp đặt
	- Tập trung nghe giảng, quan sát thao tác mẫu
	- Hợp tác tốt theo nhóm để thực hiện công việc.
    1. Đọc hồ sơ thiết kế:  
	- Đọc bản vẽ kỹ thuật khu vệ sinh.
	- Đọc thuyết minh.  
	- Đọc khối lượng tiên lượng dự toán. 
   2. Chuẩn bị  dụng cụ, thiết bị, vật tư:
	- Dụng cụ phục vụ lắp đặt (Búa, đục, thước mét,  khoan,...)
	- Vật tư;   (Cút vuông  60, gạch chỉ đặc, vữa xi măng,...)
   3. Đo lấy dấu  
	- Vị trí lắp đặt.
	- Cao độ đặt bể.
   4. Thi công lắp đặt:
	- Đào đất.
- Xây bể chứa.
- Trát bể chứa.
- Lắp đặt các cút kỹ thuật.
  5. Kiểm tra các vị trí đặt ống và vận hành thử :
  6. Những sai phạm thường gặp nguyên nhân, biện pháp khắc phục :
IV. Điều kiện thực hiện học phần:
    - Vật liệu:
+ Giấy viết, vở ghi chép, bút mực và bút chì.
+ Nguyên vật liệu, phụ tùng bệ xí xổm si phông liền, bệ xí xổm si phông rời, bệ xí bệt, két nước, đường ống cấp thoát nước  15, đường ống thoát  60, 100, van, khoá, âu tiểu nam, âu tiểu nữ, pi đê, ga thu nước, chậu rửa tay, chậu rửa mặt, toa  thu khói bồn tắm, phễu thu nước mưa, lưới chắn nước mưa, cút 135O cút 90O  60, gạch chỉ đặc, gạch ốp, lát, xi măng, cát vàng, vít nở.
    - Dụng cụ và trang thiết bị:
+  Cưa cắt ống, máy cắt gạch, khoan điện.
+ Dụng cụ xây, trát.
+ Cờ lê, tuốc nơ vít, thước đo.
    - Học liệu:
+ Bảng phân tích công việc.
+ Tài liệu hướng dẫn của giáo viên. 
+ Giáo trình học phần Cấp thoát nước, Kỹ thuật Xây dựng.
    - Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết, phòng học thực hành
V. Phương pháp và nội dung đánh giá: 
    - Về kiến thức: Được đánh giá bằng một bài kiểm tra lý thuyết và đạt các yêu cầu sau:
+ Trình bày được  yêu cầu kỹ thuật của của việc lắp đặt: xí, tiểu, chậu rửa, bồn tắm,  bể xử lý nước thải sinh hoạt
+ Trình bày được trình tự các bước lắp đặt: xí bệt, máng tiểu nam, máng tiểu nữ, chậu rửa, bể xử lý nước thải sinh hoạt.
     - Về kỹ năng: Được đánh giá thông qua 2 bài thực hành lắp đặt xí bệt và lắp đặt bể xử lý nước thả sinh hoạt.
     - Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập lấy kết quả để nhận xét, đánh giá về sự phấn đấu, rèn luyện của người học.
VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:
    1. Phạm vi áp dụng của học phần: Học phần được sử dụng để giảng dạy cho các cơ sở đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng ở trình độ  Cao đẳng ngành.
    2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần: 
    - Phần học lý thuyết được học tại phòng học chuyên môn .
    - Phần học thực hành được tổ chức học tại xưởng.
    - Giành thời gian tổ chức cho người học đi thăm quan nhà hàng, khách sạn để nhận biết thực tế về thiết bị vệ sinh.
    - Phương pháp dạy
          + Phần lý thuyết dùng phương pháp thuyết trình , trực quan.
          + Phần thực hành thao tác mẫu kết hợp giảng giải, hướng dẫn thực hành trong quá trình luyện tập.
3. Trọng tâm của học phần :
  	   - Cấu tạo và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bao gồm; xí, tiểu, các thiết bị thu nước bẩn, bể xử lý nước thải sinh hoạt .	  
	   - Sản phẩm là các thiết bị thu nước thải sinh hoạt sau khi lắp đặt xong phải chắc chắn, có tính mỹ thuật, tiện cho việc sử dụng và bảo quản các mối nối không bị rò rỉ.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
	- Giáo trình Cấp thoát nước - Nhà xuất bản Xây dựng năm 1993.
	- Giáo trình đào tạo công nhân kỹ thuật ngành nước theo phương pháp học phần - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2002.
	- Giáo trình đào tạo ngành theo phương pháp học phần – Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.
	- Giáo trình Cấp thoát nước - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2007.







CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:
        - Vị trí: Học phần được bố trí học sau khi người học đã học xong các học phần xây,  trát, lát, ốp, các môn học chung, các môn học Kỹ thuật cơ sở. 
- Tính chất: Học phần chuyên môn ngành bắt buộc.
II. Mục tiêu của học phần:
* Kiến thức:
-  Trình bày được cấu tạo và trình tự các bước gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cho các bộ phận công trình .
* Kỹ năng:
- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ được ván khuôn, giàn giáo đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật:
- Làm được các công việc lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn tại công trình xây dựng. 
- Tính toán được khối lượng, vật liệu, nhân công.
* Thái độ:
- Yêu ngành, rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu.
- Đảm bảo an toàn trong thi công cốp pha.
III.  Nội dung  của học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	
Số
TT
	
Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra *

	1
	Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng cột 
	4
	
	4
	

	2
	Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng băng 
	4
	
	4
	

	3
	Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện vuông – chữ nhật
	7
	
	7
	

	4
	Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tròn
	2
	
	2
	

	5
	Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn lanh tô - ô văng
	5
	
	5
	

	6
	Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn
	10
	
	10
	

	7
	Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cầu thang hai nhịp
	7
	
	7
	

	8
	Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn tường
	4
	
	4
	

	9
	Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn sê nô
	3
	
	3
	

	10
	Chọn, lắp ghép và tháo dỡ cốp pha định hình kích thước bé
	6
	
	6
	

	11
	Lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo gỗ, tre luồng
	3
	
	3
	

	12
	Chọn, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo kim loại (Giáo tuýp)
	3
	
	3
	

	13
	Tính khối lượng vật liệu nhân công làm ván khuôn
	2
	
	2
	

	
	Tổng cộng
	60
	0
	60
	0


2. Nội dung chi tiết:
   Bài 1:  Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng cột 
Thời gian:  4   giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Trình bày được cấu tạo và các yêu cầu kỹ thuật của ván khuôn móng cột. 
* Kỹ năng:
- Làm được các công việc lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng cột  tại công trình xây dựng. 
* Thái độ: 
- Rèn luyện tính  cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động.
1. Cấu tạo ván khuôn mống cột :
     - Móng cột không dật cấp.
     - Móng cột có dật cấp.
     - Móng cốc.
2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn móng cột. 
     - Đảm bảo  đúng hình dáng, kích thước thiết kế.
     - Lắp đặt đúng tim và cao độ móng.
     - Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít. 
     - Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông.
     - Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông
3. Quy trình gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột:
- Đọc bản vẽ cấu tạo móng.
- Chọn vật liệu.
- Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ.
- Lắp dựng ván khuôn.
- Tháo dỡ ván khuôn.
4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn móng cột:
- An toàn đối với con người.
- An toàn cho công trình.
Bài 2:  Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng băng
                                      Thời gian: 4   giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Trình bày được cấu tạo và các yêu cầu kỹ thuật của ván khuôn móng băng .
* Kỹ năng:
- Làm được các công việc lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng băng tại công trình xây dựng. 
* Thái độ: 
- Rèn luyện tính  cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong khi lắp dựng và tháo dỡ.
 1. Cấu tạo ván khuôn móng băng.
     - Móng băng không dật cấp.
     - Móng băng có dật cấp.  
2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn mống băng: 
     - Đảm bảo  đúng hình dáng, kích thước thiết kế.
     - Lắp đặt đúng tim và cốt móng.
     - Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít.
     - Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông.
     - Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông.
3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng băng.
- Đọc bản vẽ cấu tạo móng băng.
- Chọn vật liệu.
- Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ.
     - Lắp dựng ván khuôn.
     - Tháo dỡ ván khuôn.
 4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn móng băng.
     - An toàn đối với con người.
     - An toàn cho công trình.
Bài 3: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng cột tiết diện vuông  chữ nhật                                                                       Thời gian: 7  giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Mô tả được cấu tạo và trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của ván khuôn cột tiết diện vuông - chữ nhật.
* Kỹ năng:
- Làm được các công việc; lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện vuông – chữ nhật  tại công trình xây dựng. 
* Thái độ: 
- Rèn luyện tính  cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động.
1. Cấu tạo ván khôn cột tiết diện vuông – chữ nhật. 
2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn  cột tiết diện vuông – chữ nhật.
     - Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế.
     - Lắp đặt đúng tim và độ cao.
     - Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít và thẳng đứng. 
     - Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông.
     - Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông.
3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện vuông – chữ nhật:
- Đọc bản vẽ kỹ thuật.
- Chọn vật liệu.
      - Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ.
      - Lắp dựng ván khuôn.
- Tháo dỡ ván khuôn.
4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn cột tiết diện vuông – chữ nhật:
 - An toàn đối với con người.
 - An toàn cho công trình.
Bài 4: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn  cột tròn
                                     Thời gian: 2  giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
   Trình bày được cấu tạo và các yêu cầu kỹ thuật của ván khuôn cột tròn.
* Kỹ năng:
- Làm được các công việc; lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tròn tại công trình xây dựng. 
* Thái độ: 
- Rèn luyện tính  cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ.
 1. Cấu tạo ván khôn cột tròn.
2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn  cột tròn.
     - Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế.
     - Lắp đặt đúng tim và độ cao.
     - Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít và thẳng đứng.
     - Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông.
     - Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông.
3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tròn.
     - Đọc bản vẽ chi tiết cột.
- Chọn vật liệu.
- Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ.
     - Lắp dựng ván khuôn.
     - Tháo dỡ ván khuôn.
4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn móng cột tròn.
     - An toàn đối với con người.
     - An toàn cho công trình.         
   Bài 5: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn lanh tô - ô văng
                                     Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Mô tả được cấu tạo, hình dáng ván khuôn lanh tô - ô văng.
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của ván khuôn lanh tô - ô văng.
* Kỹ năng:
- Làm được các công việc lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn lanh tô - ô văng tại công trình xây dựng. 
* Thái độ: 
- Rèn luyện tính  cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp đặt và tháo dỡ.
1. Cấu tạo ván khôn lanh tô - ô văng.
2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn lanh tô - ô văng.
     - Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế.
     - Lắp đặt đúng vị trí và độ cao.
     - Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít và ngang bằng.
     - Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông.
     - Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông.
3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn lanh tô - ô văng:
- Đọc bản vẽ kỹ thuật	.
- Chọn vật liệu.
 - Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ.
 - Lắp dựng ván khuôn.
      - Tháo dỡ ván khuôn.
4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn lanh tô - ô văng.
       - An toàn đối với con người.
       - An toàn cho công trình. 
Bài 6: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn
                                     Thời gian:  10  giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Hiểu được cấu tạo và nêu được các yêu cầu kỹ thuật của ván khuôn dầm liền sàn.  
* Kỹ năng:
- Làm được các công việc; lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn tại công trình xây dựng. 
* Thái độ: 
- Rèn luyện tính  cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ.
1. Cấu tạo ván khôn dầm liền sàn:
      - Dầm chính.
      - Dầm phụ. 
      - Sàn.
2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn dầm liền sàn.
     - Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế.
     - Lắp đặt đúng tim và độ cao.
     - Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít và bằng phẳng.
     - Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông.
     - Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông.
3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn.  
-  Đọc bản vẽ kỹ thuật.
-  Chọn vật liệu.
-  Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ.
-  Lắp dựng ván khuôn.
- Tháo dỡ ván khuôn.
4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn dầm liền sàn.
       - An toàn đối với con người.
        - An toàn cho công trình.  
Bài 7: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cầu thang hai nhịp
                                     Thời gian:  7  giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
 - Hiểu được cấu tạo và nêu được các yêu cầu kỹ thuật của ván khuôn cầu thang hai nhịp.  
* Kỹ năng:
- Làm được các công việc; lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cầu thang hai nhip tại công trình xây dựng. 
* Thái độ: 
- Rèn luyện tính  cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ.
 1. Cấu tạo ván khôn cầu thang hai nhịp.
2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn cầu thang hai nhịp.
     - Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế.
     - Lắp đặt đúng tim và độ cao, dầm, sàn chiếu nghỉ bằng phẳng, đan thang đúng độ dốc.
     - Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít. 
     - Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông.
     - Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông.
3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cầu thang hai nhịp.  
- Đọc bản vẽ kỹ thuật.
- Chọn vật liệu.
- Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ.
- Lắp dựng ván khuôn.
- Tháo dỡ ván khuôn.
4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn cầu thang hai nhịp:
       - An toàn đối với con người.
        - An toàn cho công trình. 
Bài 8:Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn tường
                                     Thời gian:  4  giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Hiểu được cấu tạo và nêu được các yêu cầu kỹ thuật của ván khuôn tường  
* Kỹ năng:
- Làm được các công việc; lựa chọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn tường tại công trình xây dựng. 
* Thái độ: 
- Rèn luyện tính  cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ.
 1. Cấu tạo ván khôn tường:
2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn tường:
     - Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế.
     - Lắp đặt đúng tim và độ cao, ván khuôn thẳng đứng.
     - Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít. 
     - Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông.
     - Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông.
3.  Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn tường.  
- Đọc bản vẽ kỹ thuật.
- Chọn vật liệu.
- Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ.
- Lắp dựng ván khuôn.
- Tháo dỡ ván khuôn.
4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn tường:
       - An toàn đối với con người.
        - An toàn cho công trình. 
Bài 9:Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn sê nô
                                     Thời gian:  3  giờ
Mục tiêu của bài:
 * Kiến thức:
- Hiểu được cấu tạo và nêu được các yêu cầu kỹ thuật của ván khuôn sê nô.  
* Kỹ năng:
- Làm được các công việc; lựa trọn vật liệu, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn sê nô tại công trình xây dựng. 
* Thái độ: 
- Rèn luyện tính  cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ.
1. Cấu tạo ván khôn sê nô.
     - Sê nô cho mái lợp tôn.
     - Sê nô cho mái bê tông.
2. Yêu cầu kỹ thuật ván khuôn sê nô:  
     - Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế.
     - Lắp đặt đúng tim, độ cao, đáy sê nô ngang bằng, thành sê nô đúng thiết kế.  
     - Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít.
     - Tháo, lắp dễ dàng, không làm hư hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông.
     - Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông.
3. Trình tự gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn sê nô.  
- Đọc bản vẽ kỹ thuật.
- Chọn vật liệu.
- Gia công ván khuôn và phụ kiện gia cố, chống đỡ.
- Lắp dựng ván khuôn.
- Tháo dỡ ván khuôn.
4. An toàn lao động trong thi công ván khuôn sê nô:
       - An toàn đối với con người.
        -  An toàn cho công trình.  
Bài 10:Chọn, lắp ghép và tháo dỡ cốp pha định hình kíck thước bé
                                     Thời gian:  6  giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
 - Mô  tả  được cấu tạo, kích thước tấm  cốp pha kim loại,
 - Nhận biết được các phụ kiện lắp dựng, thiết bị chống đỡ của tấm cốp pha kim loại.
- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật chung của cốp pha kim loại.  
* Kỹ năng:
- Làm được các công việc chọn tấm cốp pha, phụ kiện, thiết bị chống đỡ cho từng cấu kiện tại công trình xây dựng. 
* Thái độ: 
- Rèn luyện tính  cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ.
 1. Cấu tạo:
     - Cấu tạo tấm khuôn kim loại:
+ Tấm khuôn chính.
+ Tấm khuôn phụ.
+ Phụ kiện liên kết.
+ Thiết bị chống đỡ.
     - Các loại phụ kiện gia cố.
     - Các loại thiết bị chống đỡ.
 2. Yêu cầu kỹ thuật chung của cốp pha kim loại:
     - Chất lượng tấm cốp pha.
     - Chất lượng phụ kiện liên kết.
     - Chất lượng thiết bị chống đỡ.
     - Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế. 
     - Lắp đặt đúng vị trí (Tim, cốt)
     - Đảm bảo ổn định, chắc chắn.
3. Lắp đặt và tháo dỡ các vị trí:  
- Lắp đặt và tháo dỡ cốp pha móng.
- Lắp đặt và tháo dỡ cốp pha cột.
- Lắp đặt và tháo dỡ cốp pha dầm.
- Lắp đặt và tháo dỡ cốp pha  sàn.
4. An toàn lao động trong thi công cốp pha kim loại định hình:
       - An toàn đối với con người.
        - An toàn cho công trình. 
        - Bảo quản tấm cốp pha. 
Bài 11: Lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo gỗ, luồng             Thời gian: 3giờ                          
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Hiểu được cấu tạo và nêu được các yêu cầu kỹ thuật của giàn giáo, gỗ luồng.  
* Kỹ năng:
- Làm được các công việc lựa chọn vật liệu, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo gỗ, luồng. 
* Thái độ: 
- Rèn luyện tính  cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác, tiết kiệm vật liệu và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ.
1. Cấu tạo giàn giáo gỗ, luồng:
2. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị:
3. Yêu cầu kỹ thuật giàn giáo gỗ, luồng:
      - Đúng vị trí, đúng độ cao từng đợt giá.
      - Đảm bảo ổn định, chắc chắn.
4. Trình tự  lắp dựng và tháo dỡ:   
 - Lắp dựng. 
- Tháo dỡ. 
5. An toàn lao động trong thi công giàn giáo gỗ, luồng:
       - An toàn đối với con người.
        - An toàn giàn giáo.  
Bài 12:  Chọn, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo kim loại ( Giáo tuýp)
                                     Thời gian:  3  giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
- Hiểu được cấu tạo và nêu được các yêu cầu kỹ thuật của giàn giáo kim loại  
* Kỹ năng:
- Làm được các công việc lựa chọn , lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo kim loại. 
* Thái độ: 
- Rèn luyện tính  cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác và an toàn lao động trong quá trình lắp dựng và tháo dỡ.
1. Cấu tạo giàn giáo kim loại:
2. Yêu cầu kỹ thuật khi lắp dựng:
      - Đúng vị trí, lắp đủ phụ kiện.
      - Đảm bảo ổn định, neo chắc chắc chắn vào công trình.  
3 Quy trình  lắp dựng và tháo dỡ   
- Lắp dựng. 
- Tháo dỡ.
4. An toàn lao động trong thi công giàn giáo kim loại:
       - An toàn đối với con người.
        - An toàn giàn giáo.  
Bài 13:  Tính khối lượng vật liệu, nhân công làm ván khuôn
                                     Thời gian:  2  giờ
Mục tiêu của bài:
 * Kiến thức:
 	 - Đọc được bản vẽ thiết kế.
 	 - Nhận biết được nội dung của định mức vật liệu, nhân công trong công việc lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo.
- Trình bày được các phương pháp tính toán.
* Kỹ năng:
- Lập được bảng tính khối lượng các công việc; bảng tổng hợp nhân công, vật liệu.   
* Thái độ: 
- Rèn luyện tính  cẩn thận, tỷ mỷ,chính xác tránh nhầm lẫn .
1. Lập bảng thống kê:
- Vật liệu.
- Nhân công.
- Khối lượng.
2. Lắp đơn giá:
      - Đơn giá vật liệu ( Chính và phụ) 
      - Đơn giá nhân cộng.   
3.Tính toán:  
- Giá thành vật liệu.
- Chi phí nhân công. 
  - Tổng chi phí. 
IV. Điều kiện thực hiện học phần:
- Vật liệu:
+ Vở ghi chép, bút mực, bút chì, thước kẻ.
+ Vật liệu gỗ, đinh, dây neo, dây buộc.
+ Tấm cốp pha kim loại, thiết bị gia cố và chống đỡ.
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Các loại dụng cụ thủ công: Cưa, búa, cầu bào, thước đo, thước vuông, dây, quả dọi. 
     + Các loại máy: Cưa đĩa cầm tay, Bào máy cầm tay .
     + Giàn giáo.
+ Bảo hộ lao động.
- Học liệu:
         + Hiện trường để lắp dựng ván khuôn.
          + Bản vẽ thiết kế.
+ Phiếu giao việc.
+ Bảng qui trình các bước công việc.
 - Nguồn lực khác: 
+ Mô hình trực quan.
+ Các bản vẽ phóng cấu tạo ván khuôn.
V. Phương pháp và nội dung đánh giá: 
- Về kiến thức: Được đánh giá bằng một bài kiểm tra lý thuyết. 
+ Cấu tạo ván khuôn cột tiết diện vuông -  chữ nhật.
+ Các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng ván khuôn, giàn giáo.
+ Qui trình gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn. 
+ Các quy định về an toàn lao động khi thi công ván khuôn, giàn giáo.
- Về kỹ năng: Được đánh giá bằng 4 bài thực hành  sản phẩm đạt các yêu cầu sau:
+ Gia công lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo đúng hình dáng kích thước thiết kế, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
          + Lắp dựng cốp pha kim loại  đúng trình tự, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
+ Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ thủ công và máy.
- Về thái độ: Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu: 
+ Kiên trì, gọn gàng, ngăn nắp, chính xác, cần cù, hiệu quả, có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu và hình thành tác phong công nghiệp trong sản xuất.
+ Có tinh thần giúp đỡ nhau trong học tập.
VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ  Cao đẳng ngành.  
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần: 
- Phần lý thuyết; học tại phòng học lý thuyết sử dụng phương pháp thuyết trình, trực quan.
- Phần thực hành; giáo viên thao tác mẫu kết hợp giảng giải.
- Phần hướng dẫn thường xuyên; giáo viên bao quát lớp để hướng dẫn bổ trợ, uốn nắn người học các lỗi trong thao tác.
3. Những trọng tâm học phần:  
	- Những yêu cầu kỹ thuật chung của cốp pha, giàn giáo.
	- Cấu tạo cốp pha của các bộ phận công trình.
	- Trình tự lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Giáo trình ngành Mộc xây dựng - Vụ Đào tạo - Bộ xây dựng 1974
- Giáo trình kỹ thuật Mộc xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1993
- Hỏi đáp về ngành Mộc - Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp 1989.
- Giáo trình Kỹ thuật thi công cốp pha - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
- Công nghệ dậy học Học phần làm cốp pha – Tập thể giáo viên trường Kỹ thuật nghiệp vụ Xây dựng số 2 – Bộ Xây dựng tháng 2 năm 1997.


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Đồ án học phần 1 (Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép).
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:	
	- Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về kết cấu phần thân công trình.
	- Tính chất: Sinh viên thực hiện đồ án môn học như trong lý thuyết đã được học của môn học Trộn, đổ, dầm bê tông và môn gia công, lắp đặt cốt thép. 
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên biết cách đọc bản vẽ về kết cấu, biết cách bố trí thép trong các cấu kiện đơn giản dầm, sàn, khung, cột.
- Về kỹ năng: Giúp sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này
         - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: giúp cho Sinh viên có tinh thần tự giác, tự nghiện cứu và tìm hiểu sâu hơn về kiến thức ngành, nắm vững kiến thức về kết cấu phần thân công trình. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong vấn đề học và tự học.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Giao nhiệm vụ và hướng dẫn cách thực hiện đồ án
	2
	2
	
	0

	2
	Sinh viên thực hiện đồ án + duyệt bài.
	39
	0
	39
	0

	3
	Bảo vệ đồ án
	4
	0
	0
	4

	
	Tổng cộng
	45
	2
	39
	4


IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: sinh viên biết cách đọc bản vẽ về kết cấu, biết cách bố trí thép trong các cấu kiện đơn giản dầm, sàn, khung, cột.
- Kỹ năng: sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: giúp cho Sinh viên có tinh thần tự học, có năng lực giám sát, tính toán thi công các kết cấu đơn giản. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong vấn đề học và tự học
2. Phương pháp: Đánh giá trong quá trình học, điểm duyệt bài (20%) và điểm bảo vệ đồ án (80%).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện đồ án.
        - Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về tính toán các dạng hình học đơn giản, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo: 
    Nguyễn Văn Hiệp, Hướng dẫn đồ án Bê tông cốt thép 1 – NXB đại học Quốc gia.



CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Đồ án học phần 2 (Đồ án Kỹ thuật thi công).
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:	
	- Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về kỹ thuật thi công trên công trường.
	- Tính chất: Sinh viên thực hiện đồ án môn học như trong lý thuyết đã được học của môn học Gia công, lắp đặt và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo. 
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thi công, các công nghệ thi công mới, biện pháp kỹ thuật và cách thức tổ chức trong quá trình thi công.
- Về kỹ năng: Giúp sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
         - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: giúp cho Sinh viên có tinh thần tự giác, tự nghiện cứu và tìm hiểu sâu hơn về kiến thức ngành, nắm vững kiến thức về kỹ thuật thi công công trình. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong vấn đề học và tự học.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Giao nhiệm vụ và hướng dẫn cách thực hiện đồ án
	2
	2
	0
	0

	2
	Sinh viên thực hiện đồ án + duyệt bài.
	39
	0
	39
	0

	3
	Bảo vệ đồ án
	4
	0
	0
	4

	
	Tổng cộng
	45
	2
	0
	4


IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: sinh viên biết các công nghệ thi công mới, biện pháp kỹ thuật và cách thức tổ chức trong quá trình thi công.
- Kỹ năng: sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: giúp cho Sinh viên có tinh thần tự học, có năng lực giám sát, có năng lực giám sát và thi công ngoài công trường. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong vấn đề học và tự học
2. Phương pháp: Đánh giá trong quá trình học, điểm duyệt bài (20%) và điểm bảo vệ đồ án (80%).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện đồ án.
        - Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về tính toán các dạng hình học đơn giản, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo: 
    Hướng dẫn đồ án Kỹ thuật thi công – NXB Đại học Quốc gia.


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Thực tập Tốt nghiệp
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 270 giờ; (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 270 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
1. Vị trí: 
Thực tập Tốt nghiệp là học phần Chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng ngành kỹ thuật xây dựng. 
1. Tính chất: 
Thực tập Tốt nghiệp là môn học mang tính chất thực hành nhằm củng cố, làm giàu thêm kiến thức cơ bản và rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức, tiếp cận thực tế, thực tập thành thạo kĩ năng thực hành công việc để có tay nghề vững vàng, củng cố lòng yêu nghề và gắn bó với chuyên môn được đào tạo. 
Thực tập Tốt nghiệp là cơ sở để xét tốt nghiệp cho sinh viên.
II. Mục tiêu học phần:
1. Kiến thức: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có kiến thức tổng quát công việc thực tế, rèn kỉ luật làm việc, có kiến thức nền tảng về một công việc cụ thể; biết được tình hình cơ bản và vận dụng được các kiến thức của đơn vị nơi đến thực tập. 
Sinh viên có khả năng đề ra, lựa chọn các phương án giải quyết công việc, có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào công việc, biết cách viết báo cáo khoa học.
1. Kĩ năng: 
Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng giải quyết công việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm;
Giải quyết vấn đề chuyên môn nghiệp vụ, thực tập thành thạo kĩ năng giải quyết công việc luyện tay nghề vững vàng trong công việc tương lai, mở rộng mối liên hệ với các công việc có liên quan.
Lập được các báo cáo thực tập theo quy định.
Thực hiện thành tạo các kĩ năng nghiệp vụ do đơn vị thực tập giao phó.
Tự kiểm tra đánh giá được công tác tại đơn vị thực tập.
1. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác và chủ động tự hoàn thành quá trình thực tập theo hướng dẫn của đơn vị thực tập và sự kiểm soát của giảng viên;
Có ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước và nội quy tại cơ quan công tác, có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao, có ý thức tổ chức kỉ luật, có sức khỏe và trách nhiệm, có lương tâm nghề nghiệp có khả năng làm việc nhóm khi thực tập tại đơn vị.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	1

2

3

4
	Phần 1 Phổ biến quy định của nhà 
trường và nội quy đơn vị thực tập 
Phần 2 Thực tập công việc tổng 
quát
Phần 3 Thực tập công việc chuyên 
ngành
Phần 4 Báo cáo kết quả Thực tập 
Tốt nghiệp
	5

125

125

15
	

	5

125

125

15
	



	Tổng cộng
	270
	
	270
	


2. Nội dung chi tiết:
Phần 1 Phổ biến quy định của nhà trường và nội quy đơn vị thực tập 
		Thời gian: 5 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sinh viên biết nguyên tắc làm việc, thực hiện đúng quy định về chế độ làm việc có ý thức chấp hành kỉ luật lao động và các quy định tại đơn vị thực tập. Sinh viên chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện thực tập tốt nghiệp
2. Nội dung chương:
2.1. Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập
2.2. Nội quy cơ quan thực tập.
2.3. Điều kiện cần thiết cho thực tập tại đơn vị.
Phần 2 Thực tập công việc tổng quát		Thời gian: 125 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sinh viên tìm hiểu được công nghệ, đối tượng các công đoạn của quá trình làm việc của đơn vị nơi đến thực tập. Xác định được nhiệm vụ thực tập, rèn luyện, nâng cao được tay nghề, đảm bảo tác phong làm việc.
	2. Nội dung chương:
2.1. Tổ chức làm việc của đơn vị thực tập
2.2. Quy trình thực hiện công việc
2.3. Tính hợp tác trong thực hiện quy trình công việc
2.4. Viết báo cáo tuần
Phần 3 Thực tập công việc ngành		Thời gian: 125 giờ
Tuỳ theo đặc trưng của đơn vị và công trình thực tập mà sinh viên tự lập đề cương chi tiết. Đề cương tối thiểu gồm 3 trong số 5 vấn đề sau đây:
1. Vấn đề tư vấn thiết kế, khảo sát
- Chức năng, nhiệm vụ của công ty tư vấn thiết kế, khảo sát.
-  Trình tự, nội dung, sản phẩm của tư vấn thiết kế, khảo sát một công trình hay hạng mục công trình.
- Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành được áp dụng trong tư vấn thiết kế và khảo sát, cơ sở lập dự toán.
2. Vấn đề tư vấn giám sát
-  Quyền hạn và trách nhiệm của bộ phận tư vấn giám sát.
-  Nội dung giám sát một công trình hay hạng mục công trình (các vấn đề chuyên môn giám sát mà sinh viên học được trên các lĩnh vực chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường).
3. Vấn đề kỹ thuật thi công
Sinh viên trình bày các vấn đề kỹ thuật thi công quan sát được trong quá trình thực tập. Với mỗi công tác, sinh viên trình bày trình tự thi công (có hình ảnh mình họa), các yêu cầu nghiệm thu. Dưới đây là một số công tác mang tính định hướng sinh viên cần quan sát trong quá trình thực tập:
- Quá trình thi công cọc
- Quá trình thi công đào đất, đầm đất, lấp đất
- Quá trình lắp ván khuôn, dàn giáo, lắp cốt thép và đổ bê tông móng, dầm móng, cột, dầm, sàn, cầu thang, vách, tường tầng hầm, tường vây…
- Bố trí tổng mặt bằng công trình
- Các biện pháp chống thấm
- Các công tác thi công hoàn thiện: xây tường, tô tường, bạ mát tít, sơn, lắp cửa, ốp, lát, trần, …
4. Vấn đề vật tư, thiết bị thi công 
- Các thiết bị sử dụng trên công trình: chức năng, thông số kĩ thuật, yêu cầu lắp đặt, nghiệm thu (nếu có), các quy định về an toàn khi sử dụng thiết bị…
- Các vật tư chính sử dụng tại công trình: phương pháp xây dựng biểu đồ cung ứng vật tư, cách thức bảo quản vật tư, lấy mẫu nghiệm thu.
5. Vấn đề an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy
- Vai trò của bộ phận an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trên công trình.
- Các quy định hiện hành về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy tại công trình.
- Sinh viên tìm hiểu và đánh giá các biện pháp đảm bảo ATLĐ, VSMT, PCCC của nhà thầu trên công trình.
Phần 4 Báo cáo kết quả Thực tập Tốt nghiệp	Thời gian: 15 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sinh viên có khả năng viết báo cáo đầy đủ nội dung thực tập và thuyết trình kết quả thực tập tốt nghiệp. Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp, ý thức chấp hành nội quy kỉ luật của cơ quan đơn vị thực tập.
	2. Nội dung chương:
2.1. Báo cáo thực tập hàng tuần có nhận xét của đơn vị thực tập hoặc của người hướng dẫn thực tập tại đơn vị.
2.2. Báo cáo kết quả Thực tập Tốt nghiệp có xác nhận của đơn vị thực tập hoặc của người hướng dẫn thực tập tại đơn vị.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
Theo điều kiện của đơn vị thực tập.
2. Trang thiết bị máy móc: 
Theo điều kiện của đơn vị thực tập.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
4. Các điều kiện khác:
Quyết định thực tập của Hiệu trưởng;
Nội dung thực tập.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung: 
- Kiến thức: 
Kiến thức chuyên môn ngành tương ứng với loại hình công việc tại nơi đến thực tập.
- Kĩ năng: 
Kĩ năng xử lí công việc và sáng tạo trong quá trình thực tập.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác hoàn thành quá trình thực tập theo đúng kế hoạch đã định với tinh thần trách nhiệm. 
2. Phương pháp: 
Đánh giá qua báo cáo Thực tập Tốt nghiệp.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Dành cho sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Giảng viên được phân công hướng dẫn thực tập phải nghiên cứu kĩ nội dung, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên. Trước khi cho sinh viên đi thực tập, giảng viên cần căn cứ vào kết quả học tập của từng sinh viên để phân nhóm sinh viên đến các đơn vị thực tập phù hợp với trình độ và nguyện vọng của sinh viên. Hàng tuần giảng viên liên hệ với đơn vị thực tập để giám sát tình hình thực tập của sinh viên, có biện pháp hỗ trợ và chấn chỉnh cần thiết để sinh viên hoàn tất tốt quá trình thực tập.
Nội dung và thứ tự thực hiện nội dung thực tập có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của đơn vị thực tập.
- Đối với người học:	
Nghiên cứu chương trình học tập để chọn đơn vị thực tập phù hợp, tự giác nghiên cứu, tích cực làm việc nhóm, tham dự đầy đủ các buổi thực tập. Tích cực khai thác các tài nguyên từ Internet và trong thư viện để phục vụ cho việc hoàn tất quá trình thực tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
Công việc và quy trình làm việc tại đơn vị.
Viết báo cáo Thực tập Tốt nghiệp, biết cách tận dụng nguồn tài liệu mở từ Internet.
4. Tài liệu tham khảo:
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):




CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Cấp thoát nước
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
        - Vị trí: Học phần được bố trí học sau khi học sinh đã học xong các học phần ngành Kỹ thuật Xây dựng
        - Tính chất: Là học phần ngành liên quan có nội dung, kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của sự thay đổi công nghệ hoặc đặc thù về sử dụng lao động của ngành, vùng, miền.  
II. Mục tiêu của học phần:
*Kiến thức: 
- Đọc được bản vẽ cấp thoát nước trong nhà.
- Trình bày được các bước lắp đặt đường ống nước trong nhà.
*Kỹ năng:
- Đo, lấy dấu định vị tuyến ống.
- Gia công được các mối nối ống.
- Đo được độ kín của đường ống. 
- Lắp đặt được đồng hồ đo nước.
*Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác. 
- Hợp tác tốt với người khác để thực hiện công việc.
III.  Nội dung  của học phần:                                                                 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Đọc bản vẽ (Nghiên cứu hồ sơ thiết kế)
	7
	2
	5
	

	2
	Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị nguyên vật liệu
	3
	1
	2
	

	3
	Đo,  lấy dấu và định vị tuyến ống
	2
	1
	1
	

	4
	Tạo đường đặt ống
	2
	1
	1
	

	5
	Gia công ống
	16
	5
	11
	1

	6
	Lắp đặt ống
	8
	2
	5
	1

	7
	Lắp đặt đồng hồ đo nước
	7
	1
	5
	

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:  Đọc bản vẽ (Nghiên cứu hồ sơ thiết kế)              Thời gian:   7 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo của đường ống cấp thoát .
	- Nhận biết được các loại ống dùng trong hệ thống cấp thoát.
          - Mô tả được vị trí chờ để lắp đặt các thiết bị.
	- Mô tả được những vị trí đặc biệt khi lắp đặt.  
   * Kỹ năng:
	- Thống kê được các loại ống và phụ tùng nối ống phục vụ lắp đặt.
	- Nhận biết được vật liệu làm ống.        
   * Thái độ: 
           - Tập trung nghe, quan sát bản vẽ mẫu.
 - Cận thẩn, nghiêm túc.
    1. Những ký hiệu thường dùng trong bản vẽ cấp thoát nước:
	- Các loại ống.
	- Các loại thiết bị.
	- Mối nối ống.
   2. Hình chiếu và hình không gian của hệ thống cấp thoát nước:
	- Mặt bằng hệ thống.
	- Mặt cắt hệ thống.
	- Sơ đồ tổng quát của hệ thống.
   3. Bản vẽ chi tiế:
	- Cách chuyển chú.
	- Cách đọc ghi chú.
   4. Lập bảng thống kê ống và phụ tùng nối ống:
	- Định mức vật liệu.
	- Định mức nhân công.
	- Tổng hợp vật liệu nhân công.	

Bài 2:  Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị nguyên vật liệu        Thời gian: 3 giờ
  Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được ưu, nhược điểm của từng loại vật liệu làm ống.
	- Mô tả được hình dáng của những dụng cụ để dùng gia công ống.
	- Trình bày được trình tự dùng dụng cụ để phục vụ lắp đặt đường ống. 
          - Trình  bày được tính năng tác dụng của nguyên liệu dùng ống để lắp, nối ống.
   * Kỹ năng:
	- Phân biệt được vật liệu làm ống, các loại thiết bị dùng để nối ống.
   * Thái độ: 
           - Tập trung nghe, quan sát nhận biết.
   1. ống dẫn nước:
	- ống tráng kẽm.
	- ống nhựa.
   2. Phụ tùng nối ống:
   3. Dụng cụ cắt ống:
	- Cưa.
	- Một số dụng cụ cắt.
	- Máy cắt ống.
   4. Bàn ren ống :
	- Ren thủ công.	
- Ren bằng máy.
  5. Dụng cụ thiết bị phục vụ cho việc lắp đặt.
  6. Vật tư phục vụ lắp đặt.	

Bài 3:  Đo,  lấy dấu và định vị tuyến ống                           Thời gian: 2 giờ           
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được đường đi của tuyến ống.
	- Trình bày được đường ống chính, đường ống nhánh.
- Mô tả được những vị trí đặc biệt của đường ống.
   * Kỹ năng:
	- Căn cứ vào tim và cốt chuẩn đánh dấu được các kích thước cần thiết khác cho việc lắp ống.
   * Thái độ: 
           - Tập trung nghe, quan sát nhận biết.
 
  1. Tầm quan trọng của việc lấy dấu, định vị tuyến ống.
   2. Những điểm chú ý lấy dấu.
   3. Dụng cụ đo, lấy dấu.
   4. Trình tự và phương pháp đánh dáu:
	- Đọc bản vẽ.
- Vạch lên tường, kết cấu công trình.
- Xác định vị trí thoát phù hợp với thiết bị vệ sinh.
- Xác định độ dốc nếu cần.

Bài 4:  Tạo đường đặt ống                                                  Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được vị trí của ống đối với kết cấu xây dựng.
   * Kỹ năng:
	- Tạo được đường đặt ống bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
           - Tập trung nghe giảng, quan sát nhận biết.
 - Cận thận trong công việc.
   1. Dụng cụ thủ công tạo đường đặt ống.
   2. Tạo đường đặt ống bằng máy cắt bê tông :
	- Nguyên lý cấu tạo.
	- Cách sử dụng.
	- An toàn khi sử dụng máy cắt.
   3. Yêu cầu kỹ thuật đối với đường đặt ống.
    	
Bài 5:  Gia công ống                                                 Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Trình bày được phương pháp cắt ống bằng thủ công.
	- Trình bày được phương pháp ren  ống bằng thủ công, bằng máy.
	- Trình bày được các phương pháp nối ống. 
          - Mô tả được cách nối ống dẫn nước.
   * Kỹ năng:
	- Cắt được các loại ống bằng dụng cụ thủ công.
	- Cắt được các loại ống bằng máy.
   * Thái độ: 
           - Tập trung nghe.
 - Cận thận trong công việc.
  1. Cắt ống bằng cưa tay
	- Chuẩn bị dụng cụ.
	- Xác định chiều dài ống cắt.  
	- Đặt ống lên giá.
	- Cắt ống.
	- Kiểm tra.
	- Biện pháp khắc phục sai lệch khi cưa tay.
	- An toàn khi cưa tay.
   2. Cắt ống bằng dụng cụ cắt :
	- Dụng cụ cắt.
	- Trình tự cắt.
  3. Cắt ống bằng máy :
	- Dụng cụ thiết bị.
	- Trình tự cắt.
	- An toàn khi cắt bằng máy.
  4. Uốn ống :
	- Mục đích uốn ống.
	- Các phương pháp uốn.
	- Dụng cụ và thiết bị uốn.
	- Trình tự uốn.
  5. Sửa mép ống.
  6. Ren ống bằng bàn ren thủ công.
	- Giới thiệu bàn ren.
	- Trình tự ren.
	- Những hư hỏng khi ren ống.
   7. Ren ống bằng máy ren ống:
	- Thiết bị ren.
	- Trình tự gia công ren bằng máy.
  
Bài 6:  Lắp đặt ống                                                          Thời gian:  8 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô  tả được đường ống dẫn nước vào nhà.
	- Mô  tả được đường ống dẫn nước trong nhà.
	- Trình bày được cách thức bố trí đường ống dẫn nước vào nhà.
	- Trình bày được cách định vị tuyến ống.
	- Trình bày được các phương pháp nối ống .
          - Mô  tả được cách thử độ kín và độ chịu áp lực đường ống.
   * Kỹ năng:
	- Bố trí đường ống vào nhà đạt yêu cầu kỹ thuật.
	- Nối được đường ống dẫn vào nhà với đường ống chính.
	- Định vị được tuyến ống.
	- Kiểm tra được độ kín và áp lực đường ống.
   * Thái độ: 
           - Tập trung nghe, quan sát thao tác mẫu, thực hành đúng quy trình.
 - Cận thận trong công việc.
 
   1. Thi công đường ống dẫn nước vào nhà:
	- Cách bố trí.
	- Nối đường ống dẫn nước vào nhà với đường ống chính . 
   2. Thi công đường ống dẫn nước trong nhà:
	- Định vị tuyến ống.
	- Cố định ống bằng bu lông + nở.
	- Cố định bằng vít nở.
	- Phương pháp nối ống.
   3. Thử độ kín và độ chịu áp lực đường ống.
	

Bài 7:  Lắp đặt đồng hồ đo nước                                   Thời gian:  7 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được cấu tạo của đồng hồ đo nước.
	- Biết cách nghiệm thu, bàn giao đưa đồng hồ vào sử dụng.
   * Kỹ năng:
	- Cắt, ren ống đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	- Nối được đường ống có đường kính khác nhau đạt yêu cầu kỹ thuật.
          - Chọn được đồng hồ đo nước phù hợp.
	- Lắp đặt đồng hồ đo nước đúng kỹ thuật.
	- Vận hành đồng hồ đúng quy trình
   * Thái độ: 
           - Cận thận trong công việc
   
    1. Giới thiệu đồng hồ đo nước:
	- Cách sử dụng đồng hồ đo nước.
	- Các loại đồng hồ đo nước.
		+ Giới thiệu chung.
		+ Đồng hồ đo nước loại cánh quạt.
		+ Đồng hồ đo tốc độ loại Tua bin.
		+ Đồng hồ đo tốc độ kết hợp.
		+ Đồng hồ đo kiểu tỷ lệ.
		+ Đồng hồ đo dung tích.  
   2. Chọn đồng hồ đo nước:
	- Chọn đồng hồ đo theo kả năng vận chuyển nước.
	- Chọn đồng hồ đo theo lưu lượng đặc trưng.
   3. Chuẩn bị đồng hồ trước khi lắp đặt:
	- Tiêu chuẩn, đặc điểm cấp chính xác của đồng hồ.
	- Kiểm định đồng hồ trước khi lắp đặt.
  4. Lắp đặt đồng hồ:
	- Các yêu cầu kỹ thuật.
	- Lắp đặt đồng hồ có đầu ren.
	- Lắp đặt đồng hồ mặt bích.

IV. Điều kiện thực hiện học phần:
    - Vật liệu:
+ Giấy viết, vở ghi chép, bút mực và bút chì.
+ Nguyên vật liệu, phụ tùng để lắp đặt đường ống bao gồm; ống thép tráng kẽm ống nhựa, phụ tùng nối ống (Tê, cút, rắc co, măng xông, đồng hồ đo nước, van, vòi nước). Vật liệu phụ; dây đay, băng keo.
    - Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Máy cắt ống, máy cắt gạch, khoan, máy ren ống, ê tô, máy cuốn ống.
+ Cờ lê, tuốc nơ vít, thước đo.
    - Học liệu:
+ Bảng phân tích công việc.
+ Sách hướng dẫn của giáo viên .
+ Giáo trình học phần cấp thoát nước.
    - Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết, phòng học thực hành.
V. Phương pháp và nội dung đánh giá: 
    - Về kiến thức: Được đánh giá bằng một bài kiểm tra lý thuyết và đạt các yêu cầu sau:
+ Trình bày được cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật của hệ thống đường ống nước trong nhà.
+ Trình bày được trình tự các bước và yêu cầu của từng bước lắp đường ống nước trong nhà.
     - Về kỹ năng: Được đánh giá thông qua bài thực hành tổng hợp được tổ chức theo nhóm. Yêu cầu lắp  hệ thống đường ống cấp thoát nước trong nhà theo hồ sơ thiết kế có sẵn.
    - Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập lấy kết quả để nhận xét, đánh giá về sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi học sinh.
VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:
    1. Phạm vi áp dụng của học phần: Học phần được sử dụng để giảng dạy cho các cơ sở đào tạo tự chọn và dùng giảng dạy ở trình độ Cao đẳng ngành.
    2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần: 
    - Phần học lý thuyết được học tại phòng học chuyên môn.
    - Phần học thực hành được tổ chức học tại xưởng.
    - Giành thời gian tổ chức cho người học đi thăm quan, nhận biết thực tế hệ thống cấp, thoát nước trong nhà.
    - Phương pháp dạy:
          + Phần lý thuyết dùng phương pháp thuyết trình , trực quan.
          + Phần thực hành giảng giải, thao tác mẫu, hướng dẫn thực hành trong quá trình.
3. Trọng tâm của học phần :
  	   - Cấu tạo và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống đường ống  nước trong nhà.
  	  - Sản phẩm đường ống khi lắp xong phải đảm bảo đúng vị trí, có tính mỹ thuật, đặc biệt không được rò rỉ .
4. Tài liệu cần tham khảo: 
	- Giáo trình Cấp thoát nước - Nhà xuất bản Xây dựng năm 1993.
	- Giáo trình Cấp thoát nước - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2007.
	- Giáo trình đào tạo công nhân kỹ thuật ngành nước theo phương pháp học phần - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2002.




CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Lắp đặt cấu kiện loại nhỏ
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:
        - Vị trí: Học phần được bố trí học sau khi người học đã học xong các học phần xây,  trát, lát, ốp, các môn học chung, các môn học Kỹ thuật cơ sở. 
        - Tính chất: Là học phần chuyên môn ngành bắt buộc
II. Mục tiêu của học phần:
*Kiến thức:
- Đọc được bản vẽ mặt bằng nhà và cấu tạo, chi tiết các cấu kiện.
- Trình bày được trình tự, các bước lắp đặt cấu kiện loại nhỏ.
*Kỹ năng:
- Nhận biết được các dụng cụ đo, kiểm tra trong khi lắp đặt. 
- Phân biệt được chất lượng của các cấu kiện trước khi lắp đặt.
- Sử dụng được các loại thiết bị phục vụ cho việc lắp đặt cấu kiện.
- Lắp đặt được cấu kiện loaị nhỏ đạt yêu cầu kỹ thuật.
*Thái độ:
	- Có trách nhiệm với công việc, hợp tác tốt với người cùng làm việc.
	- Cẩn thận để đảm bảo an toàn cho người và công trình.
III.  Nội dung  của học phần:                                                                 
   1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Lắp đặt lanh tô
	5
	1
	4
	

	2
	Lắp đặt ô văng bê tông cốt thép
	5
	2
	3
	

	3
	Lắp đặt khuôn cửa
	5
	1
	4
	

	4
	Lắp cửa chèn goong
	5
	1
	4
	

	5
	Lắp chấn song, sen hoa cửa sổ
	7
	2
	4
	1

	6
	Lắp đặt tấm đan bê tông cốt thép
	4
	1
	3
	

	7
	Lắp đặt pa nel
	7
	3
	4
	

	8
	Lắp đặt nan chớp bê tông cốt thép 
	7
	2
	4
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành;
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:  Lắp đặt lanh tô                                                       Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Trìh bày được khái niệm, cấu tạo và tác dụng của lanh tô.
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt lanh tô.
	- Trình bày được trình tự lắp đặt lanh tô.
   * Kỹ năng:
	-  Đọc được bản vẽ.
	- Lắp đặt được lanh tô đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
          - Có trách nhiệm với công việc, hợp tác tốt với người cùng làm việc.
	- Cẩn thận để đảm bảo an toàn cho người và công trình.
    1. Khái niệm, cấu tạo và tác dụng:
	- Khái niệm lanh tô.
	- Cấu tạo lanh tô.
	- Tác dụng của lanh tô.
   2. Các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt lanh tô :
	- Vị trí lắp đặt.
	- Chiều của cốt thép chịu lực.
   3. Trình tự và phương pháp lắp đặt lanh tô :
	- Kiểm tra lanh tô:
		+ Kiểm tra hình dáng, kích thước chủng loại.
		+ Xem thời gian đúc, vị trí của thép chịu lực (Ghi trên lanh tô).
	- Vận chuyển lanh tô.
	- Kiểm tra độ ổn định của giàn giáo.
	- Kiểm tra cao độ, độ ngang bằng tường 2 bên mép cửa.
	- Rải vữa đệm.
	- Đưa lanh tô vào vị trí.
	- Điều chỉnh lanh tô đúng vị trí.
	- Đặt cây chống gia cố.
 4. Các sai phạm khi lắp đặt lanh tô:
5. An toàn lao động trong khi lắp đặt :
Bài 2:  Lắp đặt ô văng bê tông cốt thép                               Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Trình bày được khái niệm, cấu tạo và tác dụng của ô văng.
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật.  
	- Trình bày được trình tự lắp đặt ô văng.
   * Kỹ năng:
	- Đọc được bản vẽ.
	- Lắp đặt được ô văng  đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
          - Có trách nhiệm với công việc, hợp tác tốt với người cùng làm việc.
	- Cẩn thận để đảm bảo an toàn cho người và công trình.
    1. Khái niệm, cấu tạo và tác dụng:
	- Khái niệm ô văng.
	- Cấu tạo ô văng.
	- Tác dụng của ô văng.
   2. Các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt ô văng :
	- Vị trí lắp đặt.
	- Chiều của cốt thép chịu lực.
   3. Trình tự và phương pháp lắp đặt ô văng :
	- Kiểm tra ô văng :
		+ Kiểm tra hình dáng, kích thước thiết kế,  chủng loại.
		+ Xem thời gian đúc, vị trí của thép chịu lực (Ghi trên ô văng).
	- Vận chuyển ô văng.
	- Kiểm tra độ ổn định của giàn giáo.
	- Làm cây chống, đà đỡ mép ngoài ô văng.
	- Kiểm tra cao độ, độ ngang bằng đoạn tường đặt ô văng.
	- Rải vữa đệm.
	- Đưa ô văng vào vị trí.
	- Điều chỉnh ô văng đúng vị trí kết hợp với chống đỡ ô văng.
 4. Các sai phạm khi lắp đặt ô văng :
	- Đặt trái chiều thép.
	- Không đúng vị trí (Cao độ, độ ngang bằng).
5. An toàn lao động trong khi lắp đặt:
Bài 3:  Lắp đặt khuôn cửa                                             Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Mô tả được  cấu tạo và tác dụng của khuôn cửa 
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật. 
	- Trình bày được trình tự và phương pháp lắp dựng khuôn cửa.
   * Kỹ năng:
	- Đọc được bản vẽ tường  và bản vẽ cửa.
	- Lắp đặt được khuôn cửa đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
           - Cẩn thận , chính xác, hợp tác tốt với người cùng làm việc.
	 - Cẩn thận để đảm bảo an toàn cho người và công trình.
   1. Khái niệm, cấu tạo và tác dụng:
	- Khái niệm ô văng.
	- Cấu tạo khuôn cửa.
	- Cấu tạo khuôn cửa đơn.
   2. Các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt ô văng:
	- Yêu cầu về chất lượng khuôn cửa.
	- Các yêu cầu khác.
   3. Trình tự và phương pháp lắp đặt khuôn cửa :
	- Kiểm tra chất lượng khuôn cửa.
	- Chuẩn bị cây chống, nêm gỗ, vữa chèn bật sắt.
	- Kiểm tra kích thước ô trống trừ cửa, số lượng và vị trí lỗ chờ.
	- Xác định cao độ chuẩn.
	- Xác định vị trí tim cửa.
	- Đưa khuôn của vào vị trí.
	- Điều chỉnh, ccố định khuôn bằng nêm gỗ và cây chống.
	- Tưới nước các lỗ chờ.
	- Chèn bật sắt và tai cửa với tường.
	- Vệ sinh khuôn cửa.
 4. Các sai phạm khi lắp dựng  khuôn cửa :
 5. An toàn lao động trong khi lắp đặt :
Bài 4:  Lắp cửa chèn goong                                                 Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:
    * Kiến thức:
	- Trình bày  được  các yêu cầu kỹ thuật.
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thụât của cửa chèn goong.
	- Trình bày được trình tự và phương pháp lắp của chèn goong.
   * Kỹ năng:
	- Đọc được bản vẽ tường để xác định vị trí cửa sẽ lắp. 
	- Lắp  được của chèn goong đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
           - Cẩn thận , chính xác, hợp tác tốt với người cùng làm việc.
    1. Các yêu cầu kỹ thuật : 
	- Vị trí và sự ổn định của goong cửa.
	- Các yêu cầu khác.
   2. Trình tự và phương pháp lắp của chèn goong :
	- Kiểm tra chất lượng  cửa.
	- Kiểm tra kích thước ô trống, số lượng và vị trí lỗ goong.
	- Xác định cao độ chuẩn (Cao độ mép trên cửa) và tim cửa.
	- Đóng nẹp giữ tạm 2 cánh với nhau.
	- Buộc goong vào bản lề ở 2 cánh cửa.
	- Đưa bộ cửa vào vị trí.
	- Điều chỉnh, cố định cửa bằng nêm gỗ và cây chống.
	- Tưới nước làm sạch các lỗ goong.
	- Xoay cho goong nằm đúng vị trí.
	- Chèn chặt goong bằng bê tông sỏi nhỏ (Hoặc vữa xi măng và gạch nhỏ).
	- Vệ sinh cửa.
 4. Các sai phạm khi lắp dựng:   
 5. An toàn lao động trong khi lắp dựng:
Bài 5:  Lắp chấn song, sen hoa cửa sổ                               Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Trình bày được cấu tạo và tác dụng của chấn song, sen hoa cửa sổ.
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật.
	- Trình bày được trình tự và phương pháp lắp chấn song, sen hoa cửa sổ.
   * Kỹ năng:
	- Đọc được bản vẽ để xắp xếp chấn song, sen hoa cửa sổ.
	- Lắp được chấn song, sen hoa cửa sổ đạt yêu cầu kỹ thuật.
  * Thái độ: 
           - Cẩn thận , chính xác, hợp tác tốt với người cùng làm việc.
   1. Cấu tạo và tác dụng của chấn song, sen hoa :
	- Cấu tạo chấn song gỗ.
	- Cấu tạo chán song sắt.
	- Cấu tạo sen hoa sắt.
	- Tác dụng của chấn song, sen hoa.
  2. Các yêu cầu kỹ thuật :  
	- Vị trí, kích thước, sự ổn định, chắc chắn.
	- Các yêu cầu khác.
  3. Trình tự và phương pháp lắp chấn song :
	- Kiểm tra chất lượng  chấn song, lập là.
	- Buộc tạm chấn song với lập là thành khung.
	- Kiểm tra kích thước ô trống, lỗ chèn lập là.
	- Khai thông rãnh chèn chấn song ở lanh tô.
	- Xác định tim ô cửa.
	- Chuẩn bị vữa xi măng.
	- Đưa khung chấn song, lập là vào vị trí.
	- Kê chân chấn song, ổn định khung bằng gạch nhỏ.
	- Tưới nước, làm sạch các lỗ chờ.
	- Chèn lập là và 2 đầu chấn song.
	- Vệ sinh lập là và chấn song.
 4. Trình tự và phương pháp chèn sen hoa:
	- Kiểm tra chất lượng sen hoa.
	- Kiểm tra kích thước ô trống, lỗ  chèn chân  khung.
	- Xác định tim ô cửa.
	- Chuẩn bị vữa xi măng, gạch nhỏ để chèn (Hoặc chèn bằng bê tông đá dăm)
	- Đưa khung sen hoa vào vị trí.
	- Kê chân khung, ổn định  khung.
	- Tưới nước, làm sạch các lỗ chờ.
	- Chèn các chân xung quanh khung với tường.
	- Vệ sinh sen hoa.
 5. Các sai phạm khi lắp dựng chấn song, sen hoa: 
 6. An toàn lao động trong khi lắp dựng: 
 Bài 6:  Lắp đặt tấm đan bê tông cốt thép                      Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được khái niệm, cấu tạo và và phạm vi sử dụng của tấm đan.
	- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật.
	- Trình bày được trình tự và phương pháp lắp đặt tấm đan.
   * Kỹ năng:
	- Đọc được bản vẽ bố trí tấm đan.	
- Lắp đặt được tấm đan bê tông cốt đạt các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
	- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có sức khoẻ, có ý thức hợp tác tốt với người cùng làm để hoàn thành tốt công việc, đảm bảo an toàn cho người và công trình.
    1. Khái niệm, cấu tạo và phạm vi sử dụng:
	- Khái niệm.
	- Cấu tạo.
	- Phạm vi sử dụng.
  2. Các yêu cầu kỹ thuật:  
	- Về chất lượng tấm đan.
	- Các yêu cầu khác.
  3. Trình tự và phương pháp lắp tấm đan bê tông cốt thép :
	- Bố trí hiện trường lắp đặt :
		+ Chọn vị trí bắc giáo, chọn cần trục thiếu nhi.
		+ Chọn vị trí tập kết tấm đan.
	- Chuẩn bị vật liệu, phương tiện dụng cụ.
	- Kiểm tra hiện trường lắp đặt.
	- Kiểm tra chất lượng tấm đan.
	- Vệ sinh mặt dưới tấm đan.
	- Vận chuyển tấm đan về nơi tập kết.
	- Lắp các tấm đan trong tầm với cần trục.
	- Lắp các tấm đan ngoài tầm với cần trục.
	- Giằng các đầu tấm đan.
	- Chèn kẽ tấm đan.
 4. Các sai phạm trong khi lắp dựng: 
 5. An toàn lao động trong khi lắp dựng :
Bài 7:  Lắp đặt Pa nel                                                       Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được khái niệm, cấu tạo và và phạm vi sử dụng của pa nel.
	- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật.
	- Trình bày được trình tự và phương pháp lắp pa nel hộp cho nhà ở dân dụng.
   * Kỹ năng:
	- Đọc được bản vẽ bố trí pa nel trên mặt bằng  mái.
- Lắp đặt được pa nel hộp cho nhà ở dân dụng đạt các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
	- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có sức khoẻ, có ý thức hợp tác tốt với người cùng làm để hoàn thành công việc, đảm bảo an toàn cho người và công trình.
   1. Khái niệm, cấu tạo và phạm vi sử dụng:
	- Khái niệm pa nel.
	- Cấu tạo pa nel.
	- Phạm vi sử dụng.
  2. Các yêu cầu kỹ thuật: 
	- Về chất lượng pa nel.
	- Các yêu cầu khác.
  3. Trình tự và phương pháp lắp đặt pa nel hộp:
	- Chuẩn bị lối đi cho xe chở pa nel.
	- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, phương tiện  lắp đặt.
	- Kiểm tra hiện trường lắp đặt pa nel.
		+ Kiểm tra cao độ ngang bằng giằng tường hoặc dầm.
		+ Kiểm tra kích thước, khoảng cách các trục.
	- Kiểm tra chất lượng pa nel.
	- Vệ sinh mặt dưới pa nel.
	- Vận chuyển pa nel về nơi tập kết bằng cơ giới.
	- Cẩu lắp  pa nel bằng cơ giới.
	- Lắp các tấm pa nel trong  tầm với cần trục.
	- Lắp các tấm pa nel ngoài  tầm với cần trục.
	- Giằng các đầu pa nel. 
	- Chèn kẽ pa nel .
	- Xây chèn đầu pa nel .
 4. Các sai phạm trong khi lắp dựng: 
 5. An toàn lao động trong khi lắp dựng:
Bài 8 :  Lắp đặt nan chớp bê tông cốt thép                        Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
- Nêu được khái niệm, cấu tạo và và phạm vi sử dụng của nan chớp bê tông cốt thép.
	- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật.
- Trình bày được trình tự và phương pháp đặt nan chớp bê tông cốt thép.
   * Kỹ năng:
- Đọc được bản vẽ bố trí nan chớp bê tông nan chớp bê tông cốt thép.
- Lắp đặt được nan chớp  bê tông đạt các yêu cầu kỹ thuật.
   * Thái độ: 
	- Cẩn thận, chính xác, hợp tác tốt với người cùng làm để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.
  1. Cấu tạo và phạm vi sử dụng :
	- Cấu tạo nan chớp bê tông cốt thép.
	- Phạm vi sử dụng nan chớp bê tông cốt thép.
  2. Các yêu cầu kỹ thuật :  
	- Về chất lượng nan chớp.  
	- Các yêu cầu khác.
  3. Trình tự và phương pháp lắp đặt nan chớp bê tông cốt thép :
	- Kiểm tra chất lượng nan chớp. 
	- Vận chuyển và xếp nan chớp. 
	- Kiểm tra hiện trường, vị trí lắp đặt nan chớp :
		+ Kiểm tra chiều rộng ô trống so với chiều dài nan chớp.
		+ Kiểm tra chiều cao ô trống so với số lượng để làm cữ.
	- Chia khoảng cách nan chớp.
	- Vạch dấu xác định phần nhô ra  vào các nan chớp.
	- Đặt nan chớp đầu tiên :
		+ Xây gối kê ở 2 đầu.
		+ Rải vữa lên 2 gối kê.
		+ Đặt và điều chỉnh nan chớp.
	- Đặt các nan chớp  tiếp theo (Với cách làm tương tự như nan chớp đầu tiên).
	- Hoàn chỉnh:
		+ Miết gọn các mạch vữa.
		+ Gạt vữa rơi, bám vào nan chớp.
 4. Các sai phạm trong khi lắp đặt nan chớp:
 5. An toàn lao động trong khi lắp đặt:
IV. Điều kiện thực hiện học phần:
    - Vật liệu:
+ Giấy viết, vở ghi chép, bút mực và bút chì
+ Nguyên vật liệu; khuôn cửa gỗ, bộ cửa sổ 2 cánh, chấn song, sen hoa cửa sổ, tấm đan bê tông côt thép, lanh tô bê tông cốt thép, ô văng bê tông cốt thép, cây chống bằng gỗ hoặc tre, vữa xây,...
    - Dụng cụ và trang thiết bị:
		+ Dao xây, thước mét, thước tầm, ni vô ống nước,...
+ Cẩu thiếu nhi, tời điện.
+ Dây thừng.
    - Học liệu:
+ Bản  vẽ phóng cấu tạo các cấu kiện lắp đặt.
+ Giáo trình học phần ngành Kỹ thuật xây dựng và các giáo trình liên quan.
    - Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết, phòng học thực hành
V. Phương pháp và nội dung đánh giá: 
    - Về kiến thức: Được đánh giá bằng một bài kiểm tra lý thuyết và đạt các yêu cầu sau:
+ Trình bày được cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật của lanh tô, ô văng
+ Trình bày được  các bước lắp đặt lanh tô, ô văng  
+ Trình bày trình tự lắp đặt Pa nel  
    - Về kỹ năng: Được đánh giá thông qua 2 bài thực hành Lắp đặt chấn song, sen hoa cửa sổ và lắp đặt  nan chớp bê tông cốt thép.  
    - Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập lấy kết quả để nhận xét, đánh giá về sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi học sinh 
VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:
    1. Phạm vi áp dụng của học phần: Học phần được sử dụng để giảng dạy cho các cơ sở đào tạo  ở trình độ Cao đẳng ngành.
    2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn đun: 
    - Phần học lý thuyết được học tại phòng học chuyên môn. 
    - Phần học thực hành được tổ chức học tại xưởng.
    - Giành thời gian tổ chức cho người học đi thăm quan một số công trình thi công lắp đặt các cấu kiện bê tông đúc sẵn. 
    - Phương pháp dạy:
          + Phần lý thuyết: Dùng phương pháp thuyết trình , trực quan
          + Phần thực hành: Dùng phương pháp thao tác mẫu kết hợp giảng giải,       hướng dẫn thường xuyên trong quá trình luyện tập.
3. Trọng tâm của học phần :
  	   - Cấu tạo và yêu cầu kỹ thuật của cấu kiện bê tông đúc sẵn.
  	  - Trình tự và các bước lắp đặt; tấm đan bê tông cốt thép, lanh tô, ô văng bê tông, tấm đan bê tông đúc sẵn.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
	- Giáo trình kỹ thuật ngành theo phương pháp học phần  - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.
	- Giáo trình Kỹ thuật thi công - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.
      - Giáo trình Kết cấu Bê tông cốt thép – Chủ biên Nguyễn Đình Cống – Nhà xuất bản Xây dựng năm 2004.


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Trát vữa, trộn đá
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
        - Vị trí: Học phần được bố trí học sau khi học sinh đã học xong các học phần ngành Kỹ thuật Xây dựng
          - Tính chất: Là học phần  ngành tự chọn có nội dung, kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của sự thay đổi công nghệ hoặc đặc thù về sử dụng lao động của ngành, vùng, miền.  
II. Mục tiêu của học phần:
*Kiến thức: 
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật vữa trộn đá.
- Trình bày được trình tự các bước trát vữa trộng đá và phương pháp gia công mặt trát vữa đá. 
*Kỹ năng:
- Trát được gra ni tô, gra ni tê, gra ni tin đạt các yêu cầu kỹ thuật.
*Thái độ:
- Cẩn thận, tỷ mỷ chính xác. 
- Biết phối hợp theo nhóm thợ để thực hiện công việc.
- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động.
III.  Nội dung  của học phần:                                                                 
   1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Vữa trộn đá
	1
	1
	
	

	2
	Trát gra ni tô (Trát đá mài)
	14
	4
	9
	1

	3
	Láng gra ni tê (Trát đá rửa)
	8
	3
	5
	

	4
	Trát gra ni tin (Trát đá băm)
	7
	2
	5
	

	5
	Láng gra ni tô
	15
	3
	11
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 :  Vữa trộn đá                   		 Thời gian:  1 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của vữa trộn đá .
          - Trình bày được trình tự  và phương pháp pha trộn vữa đá.
	- Nêu được các sai phạm trong quá trình trộn vữa.
  * Kỹ năng:
	- Pha trộn được vữa đá.
	- Phân loại được chất lượng của vữa đá.
  * Thái độ: 
	- Cần cù, chịu khó trong học tập.  
 1. Yêu cầu kỹ thuật của vữa trộn đá :
	      - Vật liệu đúng chủng loại, có chất lượng tốt.
		- Đúng tỷ lệ pha trộn.
		- Vữa được trộn đều và dẻo.  
 2. Công tác chuẩn bị trước khi pha trộn :
		- Chuẩn  bị sân trộn.		
		- Chuẩn bị các dụng cụ đong, cân vật liệu.
		- Chuẩn bị vật liệu trộn.
		- Kiểm tra chất lượng, chủng loại vật liệu.  
  3.  Trình tự và phương pháp trộn vữa đá:
		- Đong vật liệu theo tỷ lệ.
		- Trộn vữa đá.
4. Những sai phạm thường gặp.
		- Đong sai tỷ lệ.
		Bài 2 :  Trát gra ni tô (Trát đá mài)                          Thời gian: 14 giờ
  Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của mặt trát gra ni tô.
          - Trình bày được trình tự  và phương pháp trát.
	- Nêu được các sai phạm thường gặp trong quá trình trát.
  * Kỹ năng:
	- Trát được gra ni tô đạt yêu cầu kỹ thuật.
	- Kiểm tra, đánh giá chất lượng mặt trát gra ni tô.
  * Thái độ: 
	- Cần cù, cẩn thận, tỷ mỷ trong học tập. 
	- Có tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập, theo nhóm.
	- Thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động.
 
 1. Yêu cầu kỹ thuật của vữa trộn đá :
	      - Vữa trát đúng chủng loại, đúng tỷ lệ, trộn đều, dẻo.
		- Mặt trát nổi đá và phân bố đều, đúng màu sắc theo thiết kế.
		- Mặt trát mịn, nhẵn bóng.
 2. Công tác chuẩn bị trước khi trát :
		- Chuẩn bị vật liệu.	
		- Chuẩn bị dụng cụ trát.
		- Kiểm tra bề mặt lớp trát lót. 
		- Đóng nẹp phân mảng theo yêu cầu thiết kế.
		- Vệ sinh, tạo ẩm mặt trát lót.
  3.  Trình tự và phương pháp trát :
		- Trát lớp keo xi măng.
		- Trát lớp vữa đá.
		- Mài thô.
		- Mài mịn.
		- Đánh bóng.
	 4. Những sai phạm thường gặp.
     5. An toàn lao động.
Bài 3 :    Trát  gra ni tê (Trát đá rửa)                    Thời gian: 8 giờ
  Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của mặt trát gra ni tê.
          - Trình bày được trình tự  và phương pháp trát.
	- Nêu được các sai phạm thường gặp trong quá trình trát.
  * Kỹ năng:
	- Trát được gra ni tê  đạt các yêu cầu kỹ thuật.
	- Biết kiểm tra, đánh giá chất lượng mặt trát.
  * Thái độ: 
	- Cần cù, cẩn thận,  kiên trì trong học tập .
	- Có tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập, theo nhóm.
	- Thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động.
 1. Yêu cầu kỹ thuật của vữa trộn đá :
	      - Vữa trát đúng chủng loại, đúng tỷ lệ, trộn đều, dẻo.
		- Mặt trát nổi đá và phân bố đều, đúng màu sắc theo thiết kế.
		- Mặt trát đá phẳng.
 2. Công tác chuẩn bị trước khi trát gra ni tê :
		- Chuẩn bị vật liệu	.
		- Chuẩn bị dụng cụ trát.
		- Kiểm tra bề mặt lớp vữa trát lót.
		- Đóng nẹp phân mảng theo yêu cầu thiết kế.
		- Vệ sinh, tạo ẩm mặt trát lót.
  3.  Trình tự và phương pháp trát :
		- Trát lớp keo xi măng.
		- Trát lớp vữa đá.
		- Rửa lần 1.
		- Rửa lần 2.
	 4. Những sai phạm thường gặp:
     5. An toàn lao động: 
Bài 4 :   Láng  gra ni tin (Trát đá băm)                     Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật và trình tự trát đá  gra ni tin.
  * Kỹ năng:
	-  Trát được gra ni tin đạt yêu cầu kỹ thuật.
  * Thái độ: 
	- Cần cù, cẩn thận, tỷ mỷ trong học tập. 
	- Có tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập, theo nhóm.
	- Thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động.
 1. Yêu cầu kỹ thuật của vữa trộn đá :
	      - Yêu cầu về vật liệu.
		- Yêu cầu về chất lượng mặt trát đá.
 2. Công tác chuẩn bị trước khi  láng :
		- Chuẩn bị vật liệu.
		- Chuẩn bị dụng cụ trát.
		- Kiểm tra bề mặt lớp trát lót.
		- Đóng nẹp phân mảng theo yêu cầu thiết kế.
		- Vệ sinh, tạo mặt trát.
  3.  Trình tự và phương pháp trát :
		- Trát lớp keo xi măng.
		- Trát lớp vữa đá.
		- Bảo dưỡng lớp vữa trộn đá.
		- Băm lớp vữa trộn đá.
		- Rửa sạch và bảo dưỡng lần 2.	
 4. Những sai phạm thường gặp:
  5. An toàn lao động: 
Bài 5 :   Láng  gra ni tô (Trát đá mài)                                 Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu của bài:
   * Kiến thức:
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của mặt  láng gra ni tô.
          - Trình bày được trình tự  và phương pháp láng.
	- Nêu được các sai phạm thường gặp trong quá trình thực hiện công việc.
  * Kỹ năng:
	- Láng được gra ni tô đạt yêu cầu kỹ thuật.
	- Biết kiểm tra, đánh giá chất lượng mặt  láng gra ni tô.
  * Thái độ: 
	- Cần cù, cẩn thận, tỷ mỷ trong học tập.
	- Có tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập, theo nhóm.
	- Thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động.
  1. Yêu cầu kỹ thuật của vữa trộn đá :
	      - Vữa trát đúng chủng loại, đúng tỷ lệ, trộn đều, dẻo.
		- Mặt  láng  nổi đá và phân bố đều, đúng màu sắc theo thiết kế.
		- Mặt  láng  mịn, nhẵn bóng.
 2. Công tác chuẩn bị trước khi  láng :
		- Chuẩn bị vật liệu	.
		- Chuẩn bị dụng cụ trát.
		- Kiểm tra bề mặt lớp vữa láng.
		- Đóng nẹp phân mảng theo yêu cầu thiết kế.
		- Vệ sinh, tạo ẩm mặt nền láng.
  3.  Trình tự và phương pháp láng:
		- Trát lớp keo xi măng.
		- Trát lớp vữa đá.
		- Mài thô.
		- Mài mịn.
		- Đánh bóng.
	 4. Những sai phạm thường gặp:
     5. An toàn lao động :
IV. Điều kiện thực hiện học phần:
    - Vật liệu:
+ Đá trắng,  đá màu cỡ hạt  2 ~3 mm
+ Xi măng trắng.
+ Bột đá.
+ Bột màu.
    - Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Bay trát, bàn xoa thép, thước tầm, ni vô, thước mét, dây xây, hộc đựng vữa
+ Nẹp gỗ kích thước 10x10mm hình côn, búa, đinh, 
    - Học liệu:
+ Bảng tỷ lệ  pha trộn các loại vữa trộn đá .
+ Sách hướng dẫn của giáo viên.
+ Giáo trình  kỹ thuật Nề.
    - Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết, phòng học thực hành.
V. Phương pháp và nội dung đánh giá: 
    - Về kiến thức: Được đánh giá bằng một bài kiểm tra lý thuyết và đạt các yêu cầu sau:
+ Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của vữa trộn đá.
+ Trình bày được trình tự các bước trát gra ni tê (Trát rửa) 
+ Trình bày được trình tự các bước láng gra ni tô (Trá mài)
    - Về kỹ năng: Được đánh giá thông qua 2 bài thực hành  trát gra ni tê (Trát  rửa), láng gra ni tô (Trát mài).
    - Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập lấy kết quả để nhận xét, đánh giá về sự phấn đấu, rèn luyện của người học.
VI. Hướng dẫn thực hiện học phần:
    1. Phạm vi áp dụng của học phần: Học phần được sử dụng để giảng dạy cho các cơ sở đào tạo tự chọn và dùng giảng dạy ở trình độ Cao đẳng ngành.
    2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần: 
    - Phần học lý thuyết được học tại phòng học chuyên môn .
    - Phần học thực hành được tổ chức học tại xưởng.
        - Phương pháp dạy:
          + Phần lý thuyết : Dùng phương pháp thuyết trình , trực quan.
          + Phần thực hành : Thao tác mẫu kết hợp giảng giải
3. Trọng tâm của học phần :
     -  Trình bày được trình tự các bước trát gra ni tê (Trát rửa). 
     -  Trình bày được trình tự các bước láng gra ni tô (Trát mài).
     -  Mặt trát đá phải đảm bảo đẹp, có tính mỹ thuật, đặc biệt không bị mốc mặt, đá  nôỉ đều.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
	- Giáo trình Kỹ thuật ngành Nghề theo phương pháp học phần tập thể giáo viên Trường trung học Xây dựng số 2 – Bộ Xây dựng- Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.






CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Lắp đặt mạng điện sinh hoạt
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí tính chất học phần :
- Vị trí học phần: Được bố trí học sau khi học xong các học phần chung và học phần bắt buộc.
	- Tính chất học phần: Là học phần ngành tự chọn có nội dung, kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của sự thay đổi công nghệ hoặc đặc thù về sử dụng lao động của ngành, vùng, miền.  
II. Mục tiêu của học phần:
* Về kiến thức:
- Mô tả được chất lượng các loại vật liệu và thiết bị sử dụng trong lắp đặt mạng điện sinh hoạt.
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt mạng điện sinh hoạt.
- Giải thích được các sự cố về điện trong mạng điện sinh hoạt.
- Phát hiện được các hư hỏng trong mạng điện sinh hoạt.  
- Trình bày  được các bước trong lắp đặt mạng điện sinh hoạt
* Về kỹ năng:
       - Đọc được bản vẽ mặt bằng bố trí thiết bị điện.
       - Sử dụng được các dụng cụ đo, lắp các thiết bị điện.
- Lắp đặt được mạng điện sinh hoạt đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Đánh giá được chất lượng các loại vật liệu và thiết bị sử dụng trong lắp đặt.
- Sử dụng được các dụng cụ thi công an toàn, đúng kỹ thuật.
* Về thái độ:
- Cẩn thận , chính xác, trong quá trình thực hiện công việc.
- Hợp tác tốt theo nhóm, tổ để thực hiện công việc.
- Tuân thủ các quy định về nội quy an toàn về điện.
III. Nội dung học phần
      1/ Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	
TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực Hành
	Kiểm tra*

	1
	Lắp đặt dây dẫn đi trong ống nhựa nổi
	3
	1
	2
	

	2
	Lắp đặt dây dẫn đi ngầm trong tường
	5
	1
	4
	

	3
	Lắp công tơ điện
	3
	1
	2
	

	4
	Lắp bảng điện nổi
	7
	2
	5
	

	5
	Lắp bảng điện ngầm
	7
	1
	5
	1

	6
	Lắp đèn tròn
	3
	1
	2
	

	7
	Lắp đèn huỳnh quang
	3
	1
	2
	

	8
	Lắp chuông báo
	5
	2
	2
	1

	9
	Lắp quạt trần
	3
	1
	2
	

	10
	Lắp quạt treo tường
	3
	1
	2
	

	11
	Lắp bơm nước
	3
	1
	2
	

	
	                               Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 : Lắp đặt dây dẫn đi trong ống nhựa nổi         Thời gian: 3 giờ
 Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:
      	- Xác định được vị trí đặt dây và thiết bị.
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt dây dẫn đi trong ống nhựa nổi
          - Trình bày được các bước trong lắp đặt dây dẫn đi trong ống nhựa nổi
* Kỹ năng: 
          - Đọc được bản vẽ sơ đồ mạng điện sinh hoạt.
          - Lắp đặt được dây dẫn đi trong ống nhựa nổi đúng yêu cầu kỹ thuật
          - Sử dụng được đồng hồ đo điện và máy khoan bê tông dùng trong thi công
* Thái độ:
          - Cẩn thận , chính xác
	- Tổ chức được tổ, nhóm lắp đặt đường dây đảm bảo an toàn. 
 
     1. Yêu cầu kỹ thuật.
     2. Đọc bản vẽ sơ đồ đi dây.
     3. Đánh dấu vị trí đặt dây và thiết bị.
     4. Cố định ống nhựa lên vị trí đã xác định.
     5. Đặt dây và lắp nắp ống.
     6. Kiểm tra và vận hành thử.
                                
	Bài 2: Lắp đặt dây dẫn đi ngầm trong tường         Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài
* Kiến thức:
- Xác định được vị trí đặt dây và thiết bị.
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt dây dẫn đi ngầm trong tường.
          - Trình bày được các bước trong lắp đặt dây dẫn đi ngầm trong tường.
* Kỹ năng:
	       - Sử dụng được các dụng cụ đồng hồ đo điện và máy khoan bê tông dùng trong thi công
			- Kiểm tra được chất lượng các loại vật liệu và thiết bị sử dụng trong lắp đặt mạng điện sinh hoạt
		 - Lắp đặt được dây dẫn đi ngầm trong tường đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
* Thái độ:
		- Cẩn thận , chính xác.
		- Tuân thủ các quy định  an toàn về điện, an toàn khi sử dụng máy cắt.
		- Hợp tác tốt với nhóm, tổ để thực hiện công việc.
  1. Yêu cầu kỹ thuật.
  2. Đọc bản vẽ sơ đồ đi dây.
  3. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ.
  4. Đánh dấu vị trí đặt dây và thiết bị.
  5. Xẻ rãnh trên tường.
  6. Chôn dây vào rãnh.
  7. An toàn lao động.
                                                        
Bài 3:  Lắp công tơ điện                                            Thời gian:3 giờ
Mục tiêu của bài
* Kiến thức: 
	- Xác định được chính xác chủng loại, ký hiệu công tơ.
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của công tơ.
	- Trình bày được trình tự và phương pháp lắp đặt công tơ. 
  * Kỹ năng:
	- Đọc được bản vẽ sơ đồ mạng điện sinh hoạt.
	- Sử dụng được các dụng cụ đồng hồ đo điện, khoan bê tông để thực hiện công việc.
- Lắp được công tơ đúng sơ đồ, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật.
* Thái độ:
- Cẩn thận , chính xác
          - Tuân thủ các quy định  an toàn về điện.
  1. Yêu cầu kỹ thuật.
  2.  Xác định công suất tiêu thụ của các thiết bị.
  3 . Đánh dấu vị trí lắp đặt công tơ.
  4.  Lắp công tơ vào bảng điện
  5.  Lắp bảng công tơ vào vị trí đã xác định.
  6. Kiểm tra vận hành thử.
  7. An toàn lao động.
                                          
Bài 4:  Lắp bảng điện nổi                                         Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu của bài
* Kiến thức:
	- Nêu được yêu cầu kỹ thuật các thiết bị trên bảng điện nổi.
	- Liệt kê được các thiết bị lắp trên bảng điện.
 	- Xác định được vị trí đặt các thiết bị trên bảng điện.
	- Trình bày được trình tự lắp bảng điện nổi.
* Kỹ năng:  
- Đọc được bản vẽ sơ đồ mạng điện sinh hoạt.  
 	- Chọn được các thiết bị đúng yêu cầu .
 	- Lắp đặt được bảng điện nổi bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.
 	- Đánh giá được độ bền của các thiết bị lắp trên bảng điện.
 	- Sử dụng được các dụng cụ đồng hồ đo điện, khoan bê tông để thực hiện công việc.
* Thái độ:
- Cẩn thận , chính xác
 	- Tuân thủ các quy định  an toàn về điện.
1. Yêu cầu kỹ thuật.
2. Lấy dấu vị trí đặt công tắc ,ổ cắm trên bảng điện.
3. Lắp thiết bị lên bảng.
4. Đấu dây các thiết bị.
5. Cố định bảng lên tường. 
6. Kiểm tra và hoàn thiện sản phẩm.
                                           
Bài 5 : Lắp bảng điện ngầm                                       Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu của bài
* Kiến thức:
	- Nêu được yêu cầu kỹ thuật các thiết bị trên bảng điện ngầm.
	- Liệt kê được các thiết bị lắp trên bảng điện .
 	- Xác định được vị trí đặt các thiết bị trên bảng điện.
	- Trình bày được trình tự lắp bảng điện ngầm.
* Kỹ năng: 
- Đọc được bản vẽ sơ đồ mạng điện sinh hoạt.  
 	- Chọn được các thiết bị đúng yêu cầu .
 	- Lắp đặt được bảng điện ngầm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.
 	- Đánh giá được độ bền của các thiết bị lắp trên bảng điện.
 	- Sử dụng được các dụng cụ đồng hồ đo điện, khoan bê tông để thực hiện công việc.
*Thái độ:
- Cẩn thận , chính xác
- Tuân thủ các quy định  an toàn về điện.
 1. Yêu cầu kỹ thuật.
 2. Đặt đế âm trong tường.
 3. Đấu nối dây vào các thiết bị.
 4. Lắp bảng với đế âm.
 5. Kiểm tra và hoàn thiện sản phẩm.
 6. An toàn lao động trong khi lắp đặt.
                                                    
Bài 6 : Lắp đèn tròn                                                              Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài
* Kiến thức:
	- Xác định được vị trí lắp đèn tròn.
	- Trình bày được trình tự đặt.
* Kỹ năng:
	- Đọc được bản vẽ sơ đồ mạng điện sinh hoạt.
 	- Kiểm tra được chất lượng các loại vật liệu và thiết bị sử dụng trong lắp đèn tròn.
	- Lắp được đèn tròn đạt yêu cầu kỹ thuật.
* Thái độ:
 	- Cẩn thận , chính xác.
	- Tuân thủ các quy định  an toàn về điện.
 1. Yêu cầu kỹ thuật. 
 2. Xác định vị trí lắp đèn tròn.
 3. Lắp đui đèn.
 4. Lắp bóng đèn.
 5. Kiểm tra sản phẩm.
             Bài 7 :  Lắp đèn huỳnh quang                                   Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài
* Kiến thức:
  	 - Xác định được vị trí lắp đèn huỳnh quang.                                       
	 - Trình bày được trình tự lắp đặt.
	 - Phát hiện được các hư hỏng của đèn trước khi lắp đặt.
* Kỹ năng:  
	- Đọc được bản vẽ sơ đồ mạng điện sinh hoạt.
   	- Chọn được đèn đúng yêu cầu. 
   	- Lắp được đèn huỳnh quang đúng yêu cầu kỹ thuật
   	- Sử dụng thành thạo đồng hồ đo điện và máy khoan bê tông dùng trong thi công
* Thái độ:
- Cẩn thận , chính xác.
 	- Tuân thủ các quy định  an toàn về điện.
  1. Xác định vị trí lắp đèn huỳnh quang.
  2. Lắp đui đèn ,tắc te.
  3. Cố định máng đèn vào vị trí đã xác định.
  4. Lắp bóng đèn.
  5. Kiểm tra sản phẩm.
                             
           Bài 8 :  Lắp chuông báo                                                Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài
* Kiến thức:
	- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt chuông báo.
 	- Xác định được vị trí lắp chuông báo.
	- Phát hiện được các hư hỏng của chuông báo bằng các dụng cụ phù hợp được trang thiết bị cho xưởng. 
* Kỹ năng: 
	- Đọc được bản vẽ sơ đồ mạng điện sinh hoạt  
  	- Chọn được chuông và nút ấn đúng yêu cầu 
 	- Lắp được chuông báo đúng yêu cầu kỹ thuật
  	- Sử dụng thành thạo đồng hồ đo điện và máy khoan bê tông dùng trong thi công
* Thái độ:
- Cẩn thận , chính xác.
          - Tuân thủ các quy định  an toàn về điện.
	- Hợp tác tốt với người khác để thực hiện công việc.
          1. Yêu cầu kỹ thuật.
  	2.  Xác định vị trí lắp chuông báo.
  	3.  Lắp chuông vào vị trí đã xác định.
  	4.  Đấu dây từ nút ấn tới chuông.
	5. Kiểm tra vận hành thử.
                                                    
Bài9 :  Lắp quạt trần                                                        Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài
* Kiến thức:
 - Xác định được vị trí lắp quạt trần.                                       
	 - Trình bày được trình tự lắp đặt.
	 - Phát hiện được các hư hỏng của quạt trước khi lắp đặt
  * Kỹ năng: 
	- Đọc được bản vẽ sơ đồ mạng điện sinh hoạt 
	- Chọn được quạt trần đúng yêu cầu 
  	- Sử dụng thành thạo đồng hồ đo điện và máy khoan bê tông dùng trong thi công
* Thái độ:
 	- Cẩn thận , chính xác
	- Tuân thủ các quy định  an toàn về điện.
	- Hợp tác tốt với người khác để thực hiện công việc.
 
1. Yêu cầu kỹ thuật.
2. Xác định vị trí lắp quạt trần.
3. Lắp các chi tiết của quạt trần.
4.Treo quạt vào vị trí đã xác định.
5. Đấu dây vào quạt.
6. Kiểm tra và hoàn thiện sản phẩm.
           
Bài 10 :  Lắp quạt treo tường                                            Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài
* Kiến thức:
- Xác định được vị trí lắp quạt treo tường.                                       
	- Trình bày được trình tự lắp đặt.
	- Phát hiện được các hư hỏng của quạt trước khi lắp đặt

* Kỹ năng: 
  	- Chọn được quạt treo tường đúng yêu cầu 
  	- Lắp được quạt treo tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
  	- Sử dụng thành thạo đồng hồ đo điện và máy khoan bê tông dùng trong thi công
* Thái độ:
  	- Cẩn thận , chính xác
	- Tuân thủ các quy định  an toàn về điện.
	- Hợp tác tốt với người khác để thực hiện công việc.
 
  1.  Xác định vị trí lắp quạt treo tường.
  2.  Bắt chặt đế quạt vào vị trí đã xác định.
  3.  Cắm phích cắm quạt vào ổ cắn.


Bài 11:  Lắp bơm nước                                                       Thời gian: 3 giờ
 Mục tiêu của bài
* Kiến thức: 
- Xác định đúng chủng loại theo mã, ký hiệu trên thiết bị.
 	- Xác định được vị trí lắp máy bơm nước.
	- Trình bày được trình tự lắp đặt. 
*Kỹ năng: 
- Đọc được bản vẽ sơ đồ mạng điện sinh hoạ.t
 	- Lắp được máy bơm nước đúng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
 	- Sử dụng thành thạo đồng hồ đo điện và máy khoan bê tông dùng trong thi công.
* Thái độ:
 	- Cẩn thận , chính xác
 	- Tuân thủ các quy định  an toàn về điện.

  1. Xác định vị trí lắp máy bơm nước.
  2. Bắt chặt đế máy bơm vào vị trí đã xác định.
  3. Đấu dây máy bơm nước.
  4. Kiểm tra, vận hành thử.  




IV. Điều kiện thực hiện học phần:
        1. Vật liệu:
1. Vở ghi chép.
1. Nguyên vật liệu dùng để lắp đặt mạng điện sinh hoạt: ống nhựa các loại ; Dây điện các loại; Băng cách điện .
 2. Dụng cụ và trang thiết bị:
1. Bộ dụng cụ ngành điện : Kìm các loại, tuốc nơ vít các loại.
1. Khoan bê tông.
1. Máy cắt gạch.
1. Búa, đục.
1. Cưa sắt.
1. Thước đo mét.
1. Thang .
1. Dây an toàn.
1. Mỏ hàn điện.
 3. Các nguồn lực khác:
1. Phòng học lý thuyết.
1. Phòng học thực hành.
1. Xưởng thực hành.
V. Phương pháp và nội dung đánh giá:
   1. Phương pháp đánh giá:
- Đánh giá thông qua kết quả bài kiểm tra  viết, bài kiểm tra thực hành trong quá trình học và kết thúc học phần.
  2/ Nội dung đánh giá:
- Về kiến thức: Được đánh giá qua kết quả bài kiểm tra viết, yêu cầu đạt các mục đích sau:
 +  Đọc và hiểu được bản vẽ sơ đồ mạng điện sinh hoạt.
 + Trình bày được các bước công việc trong lắp đặt mạng điện sinh hoạt.
 + Trình bày được sự làm việc của một số thiết bị dùng trong lắp đặt mạng điện sinh hoạt.
- Về kỹ năng: Được đánh giá thông qua bài thực hành tổng hợp tổ                                                                 chức theo nhóm , yêu cầu lắp hoàn chỉnh mạng điện sinh hoạt cho một hộ gia đình theo bản vẽ sơ đồ mạng điện sinh hoạt. 
- Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập kết hợp với kết quả của kiến thức và kỹ năng để đánh giá sự rèn luyện phấn đấu của mỗi học sinh.
VI . Hướng dẫn thực hiện học phần
    1. Phạm vi áp dụng học phần : áp dụng cho các cơ sở đào tạo ngành tự chọn và làm bài giảng dạy ở trình độ  Cao đẳng ngành.
    2. Hướng dẫn thực hiện học phần: 
- Phần lý thuyết tổ chức tại phòng học lý thuyết
- Phần thực hành: Hướng dẫn ban đầu thực hiện ở phòng học thực hành ở xưởng thực tập; Hướng dẫn thường xuyên và kết thúc thực hiện ở xưởng thực tập
- Phương pháp giảng dậy:
+ Phần lý thuyết : Dùng phương pháp thuyết trình, giảng giải, trực quan
+ Phần thực hành: Dùng phương pháp giảng giải, thao tác mẫu
     3. Trọng tâm của học phần :
- Kỹ thuật lắp đặt mạng điện sinh hoạt.
- Sản phẩm sau khi lắp đặt phải đảm bảo đẹp, hoạt động tốt 
     4. Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình kỹ thuật điện tập 1, tập 2 - Tác giả Nguyễn Oánh - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000.
- Thiết kế lắp đặt điện nhà - Nhà xuất bản Đà nẵng.
-  Giáo trình điện dân dụng - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật năm 2004. 

